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                 - Ban Đào tạo & Công tác sinh viên - ĐHQGHN

Thực hiện công văn số 3943/BGDĐT - GDĐH ngày 31/08/2018 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo và công văn số 4889/ĐHQGHN-ĐT&CTSV ngày 16/09/2025 của Đại học Quốc gia

Hà Nội về việc triển khai khảo sát, xây dựng báo cáo tình hình việc làm của sinh viên sau tốt

nghiệp năm 2024, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn báo cáo Bộ Giáo dục và

Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

năm 2024 hệ chính quy trình độ đại học như sau:

1. Một vài thông tin về đợt khảo sát

1.1. Mục tiêu đợt khảo sát

Khảo sát, báo cáo, cung cấp thông tin về tình hình việc làm của sinh viên và khả năng

tham gia vào thị trường lao động của sinh viên sau khi tốt nghiệp để nghiên cứu, điều chỉnh

chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng

dạy, mở thêm các ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu xã hội và tăng cường các điều kiện

nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng nghề với

mức thu nhập cao.

Nắm bắt thực trạng việc làm của sinh viên các ngành tốt nghiệp các đợt từ tháng

01/2024 đến tháng 12/2024.

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm định cũng như phục vụ các nhiệm vụ

khác trong quá trình hoạt động của Nhà trường

Giúp Nhà trường và các Khoa/Viện có những thông tin chính xác cần thiết về các

chương trình đào tạo, để có những quyết định đúng khi phải giải quyết những vấn đề liên quan

đến những chương trình đào tạo.

Số:          /XHNV-ĐT&CTNH
V/v báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt 

nghiệp năm 2024 (thực hiện năm 2025)
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Đảm bảo lợi ích cho sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên được phản ánh tâm tư, 

nguyện vọng, được thể hiện ý kiến của mình về chất lượng chương trình đào tạo của Nhà 

trường.  

Báo cáo khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp là một trong các cơ sở để Nhà trường 

xác định đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đăng ký mở ngành đào tạo mới… đồng thời, để phục vụ 

cho công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra theo quy định. 

1.2. Nội dung khảo sát 

Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp thông qua các nội dung cơ bản 

sau: 

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau khi tốt nghiệp; số lượng sinh viên tốt nghiệp 

tiếp tục học nâng cao, số lượng sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm;  

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp sau khi ra trường làm đúng, gần hoặc trái với ngành đào tạo; 

khu vực làm việc, loại hình cơ quan và vị trí việc làm của sinh viên tốt nghiệp; 

Mức độ ứng dụng về kiến thức, kỹ năng và phương pháp của sinh viên tốt nghiệp đã 

được đào tạo ở đại học với công việc của sinh viên; những kiến thức, kỹ năng sinh viên phải 

bổ trợ thêm sau khi được tuyển dụng; đánh giá mức độ quan trọng và mức độ đáp ứng các 

nhóm năng lực, phẩm chất cá nhân và kỹ năng chung của sinh viên tốt nghiệp đối với yêu cầu 

công việc.   

1.3. Phương pháp khảo sát 

Khảo sát bằng bảng hỏi thông qua 2 hình thức: trực tuyến và điện thoại. 

Quy trình khảo sát: 

Bước Công việc 

 

Bước 1 

Xây dựng Kế hoạch khảo sát và xin ý kiến Ban Giám hiệu phê duyệt triển khai, 

lập và họp ban chỉ đạo Khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2024 cùng BGH và 

lãnh đạo các Khoa/Viện để chia sẻ kinh nghiệm cũng như giải quyết những khó 

khăn trong công tác khảo sát việc làm SVTN. 

Bước 2 Tập hợp cơ sở dữ liệu cựu SVTN từ bộ phận Đào tạo chính quy (họ tên, email 

v.v.) 



 

 

Bước 3 

Rà soát yêu cầu theo công văn của ĐHQGHN về khảo sát việc làm, căn cứ nhu 

cầu của Trường, Phòng ĐT&CTNH tiến hành xây dựng mục tiêu khảo sát, xây 

dựng bảng hỏi trên Google form. 

 

Bước 4 

Phòng ĐT&CTNH kết hợp thêm cùng trợ lý Chính trị và Công tác học sinh sinh 

viên của Khoa/Viện liên hệ sinh viên thông qua hình thức nhóm lớp zalo, 

facebook, ban cán sự lớp… 

 

 

Bước 5 

Phòng ĐT&CTNH tiến hành mở khảo sát, gửi email mời SVTN tham gia khảo 

sát và theo dõi kết quả thực hiện. Đối với các cựu SVTN chưa thực hiện khảo sát, 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tiến hành gửi email nhắc nhở, gọi 

điện khảo sát bổ sung. 

 

 

Bước 6 

Kết thúc đợt khảo sát, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tiến hành: 

- Tổng hợp và chuẩn hóa bộ dữ liệu (loại bỏ dữ liệu trùng) 

- Phân tích số liệu và viết báo cáo 

- Căn cứ trên phân tích số liệu và báo cáo, Phòng ĐT&CTNH gửi các đơn 

vị liên quan đề xuất, kiến nghị 

 

1.4. Phạm vi triển khai 

Khách thể: Sinh viên tất cả các ngành đào tạo đã tốt nghiệp các đợt từ tháng 01/2024 

đến tháng 12/2024 

Không gian triển khai: Thông qua mạng internet, gọi điện thoại, nhóm group lớp (cựu 

sinh viên) 

Thời gian triển khai: tháng 10/2025 

1.5. Mẫu khảo sát 

Tổng số sinh viên đã tốt nghiệp là: 1927 sinh viên 

Tổng số sinh viên đã tham gia khảo sát và phản hồi thông tin: 1792 sinh viên (93%) 

Tổng số sinh viên không tham gia khảo sát và không phản hồi thông tin: 135 sinh viên 

(7%) 

2.    Phân tích kết quả khảo sát  

2.1. Nhân khẩu học 

Tỷ lệ giới tính sinh viên đã tốt nghiệp tham gia khảo sát là: Nam là 269 sinh viên, chiếm 

14,63%; Nữ là 1.570 sinh viên, chiếm 85,37%. 

Tỷ lệ phản hồi: 1.839/1.927 sinh viên đã tốt nghiệp phản hồi lại thông tin, đạt tỷ lệ 

khoảng 95,4%. 



 

Tỷ lệ sinh viên các khóa học đã tốt nghiệp phản hồi là: QH-2018.X có 118 sinh viên 

phản hồi, chiếm khoảng 6,42%; QH-2019.X có 292 sinh viên, chiếm khoảng 15,88%; QH-

2020.X có 1.323 sinh viên, chiếm khoảng 71,94%; QH-2021.X có 101 sinh viên, chiếm 

khoảng 5,49%. Các khóa QH-2016.X, QH-2014.X và QH-2023.X mỗi khóa có 2 sinh viên 

phản hồi, cùng chiếm khoảng 0,11% trên tổng số sinh viên tham gia khảo sát. 

2.2. Phân tích kết quả  

Kết quả khảo sát việc làm của sinh viên Nhà trường sau khi tốt nghiệp 1 năm cho thấy 

tỷ lệ sinh viên đã có việc làm tiếp tục duy trì ở mức rất cao. Trong tổng số 1.839 sinh viên 

tham gia khảo sát, có 1.730 sinh viên cho biết đã có việc làm (bao gồm làm đúng ngành đào 

tạo, liên quan đến ngành đào tạo và không liên quan đến ngành đào tạo), tương ứng khoảng 

94,1% tổng số sinh viên phản hồi. Ngược lại, chỉ có 55 sinh viên (khoảng 3,0%) cho biết chưa 

có việc làm tại thời điểm khảo sát, cho thấy phần lớn sinh viên đã tìm được vị trí công việc 

phù hợp sau khi ra trường. 

Bên cạnh đó, có 54 sinh viên (khoảng 2,9%) lựa chọn tiếp tục học lên hoặc vừa học 

vừa làm. Điều này phản ánh xu hướng một bộ phận sinh viên ưu tiên nâng cao trình độ chuyên 

môn, kỹ năng để gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động. So sánh với kết quả khảo 

sát năm 2023, tỷ lệ sinh viên chưa có việc làm giảm nhẹ từ 3,3% xuống khoảng 3,0%, cho 

thấy xu hướng tích cực về khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên tốt nghiệp, đồng thời 

khẳng định hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ hướng nghiệp, tư vấn việc làm và kết nối doanh 

nghiệp mà Nhà trường đã và đang triển khai. 

So với kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2023, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 

2024 có việc làm sau 1 năm giảm nhẹ từ khoảng 95,0% xuống còn 94,1%. Trong khi đó, tỷ lệ 

sinh viên chưa có việc làm duy trì ở mức thấp, giảm từ 3,3% xuống khoảng 3,0%. Những số 

liệu này cho thấy khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp vẫn ổn định và ít 

biến động qua các năm. 



 

 

Biểu đồ: So sánh tỉ lệ SVTN có việc làm của 2 năm 2023 và 2024 (Đơn vị: %) 

Theo “Thông cáo báo chí về tình hình lao động – việc làm quý III và 9 tháng năm 2025” 

của Tổng cục Thống kê (GSO)1, thị trường lao động Việt Nam duy trì xu hướng phục hồi ổn 

định, tỷ lệ thất nghiệp chung tiếp tục giữ ở mức thấp và nhu cầu tuyển dụng tăng ở nhiều nhóm 

ngành dịch vụ, công nghiệp chế biến – chế tạo và các lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng số. Bối cảnh 

này hoàn toàn phù hợp với kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2024 sau 1 năm, khi tỷ 

lệ có việc làm đạt 94,1%, cho thấy phần lớn sinh viên đã đáp ứng tương đối tốt yêu cầu tuyển 

dụng và có khả năng hòa nhập vào thị trường lao động năm 2025. 

Nhận thấy rằng vai trò của giáo dục đại học trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao cho xã hội ngày càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh thị trường lao động 

biến động mạnh mẽ và yêu cầu tuyển dụng không ngừng thay đổi, Nhà trường luôn chú trọng 

trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thích ứng với môi trường nghề 

nghiệp mới. Thực tế cho thấy nhiều sinh viên mới ra trường thường thiếu kinh nghiệm làm 

việc thực tế trong lĩnh vực mà các em quan tâm, trong khi các nhà tuyển dụng lại có xu hướng 

ưu tiên những ứng viên đã có trải nghiệm nghề nghiệp hoặc từng tham gia thực tập. Chính từ 

những yêu cầu thực tiễn đó, hằng năm vào thời điểm cuối tháng 3 – cũng là giai đoạn sinh 

viên chuẩn bị tốt nghiệp – Nhà trường tổ chức các hoạt động hướng nghiệp quy mô lớn nhằm 

                                                           
1 (1) Tổng cục Thống kê (2025). Thông cáo báo chí về tình hình lao động – việc làm quý III và 9 tháng năm 2025. 

https://www.nso.gov.vn/wp-content/uploads/2025/10/Thong-cao-bao-chi-lao-dong-Q3-2025.pdf  

https://www.nso.gov.vn/wp-content/uploads/2025/10/Thong-cao-bao-chi-lao-dong-Q3-2025.pdf


 

kết nối sinh viên với doanh nghiệp và tạo điều kiện để sinh viên cọ xát với thị trường lao động. 

Trong năm 2025, sự kiện nổi bật nhất là “USSH’s Job Fair 2025 – Kết nối hiệu quả giữa 

sinh viên Nhà trường và doanh nghiệp” với sự tham gia của 68 doanh nghiệp lớn và nhỏ đến 

từ nhiều lĩnh vực như truyền thông, giáo dục, dịch vụ – du lịch, kinh doanh – bán lẻ, các tổ 

chức xã hội và tổ chức phi chính phủ, mang đến khoảng 1.270 - 1.300 vị trí việc làm và thực 

tập phù hợp với các chuyên ngành đào tạo của Nhà trường. Đây được xem là một không gian 

trải nghiệm thực tế quan trọng, nơi sinh viên có thể trực tiếp tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng, 

được doanh nghiệp tư vấn định hướng nghề nghiệp, thử phỏng vấn và nộp hồ sơ ngay tại chỗ. 

Không khí sôi động của Ngày hội thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia, góp phần củng cố 

kỹ năng mềm, khả năng giao tiếp và tự tin của sinh viên khi tiếp xúc với các nhà tuyển dụng. 

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng trực tiếp, Nhà trường cũng phối hợp với các đơn vị đối tác tổ 

chức nhiều chương trình talkshow hướng nghiệp thuộc chuỗi sự kiện của Job Fair 2025 nhằm 

mang đến cho sinh viên góc nhìn đa chiều hơn về thị trường lao động. Tiêu biểu có talkshow 

“Gen Z quyết định xu thế thị trường – Khám phá nghề bán hàng” tập trung vào tư duy 

nghề nghiệp và kỹ năng bán hàng hiện đại; talkshow “Năng lực số – Đánh thức tiềm năng 

của người học Khoa học Xã hội và Nhân văn” giúp sinh viên nhận diện các kỹ năng số cần 

thiết trong thời đại chuyển đổi số; và talkshow “Sải cánh bay cao: Cầu nối từ Khoa học Xã 

hội và Nhân văn đến ngành Hàng không” giới thiệu cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực hàng 

không cùng lộ trình phát triển phù hợp cho sinh viên các ngành KHXH&NV. Các chương 

trình này có sự tham gia chia sẻ của chuyên gia nhân sự, đại diện doanh nghiệp tuyển dụng và 

nhiều cựu sinh viên thành công, mang đến những kinh nghiệm thực tiễn và những bài học 

quan trọng giúp sinh viên định vị rõ hơn năng lực và thế mạnh của bản thân trước khi bước 

vào môi trường làm việc chuyên nghiệp. 

Không những thế, Nhà trường tiếp tục duy trì Cổng thông tin việc làm trực tuyến tại 

địa chỉ vieclam.ussh.vnu.edu.vn, nơi các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng có thể đăng tin 

sau khi được xét duyệt theo từng ngành đào tạo, đồng thời giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận các 

cơ hội việc làm phù hợp với chuyên ngành đang theo học. Đây được coi là một kênh kết nối 

quan trọng, hỗ trợ sinh viên chủ động tìm kiếm công việc, tích lũy kinh nghiệm trong quá trình 

học tập và chuẩn bị hành trang sẵn sàng bước vào thị trường lao động đầy cạnh tranh. 

http://vieclam.ussh.vnu.edu.vn/


 

 

Hình ảnh: Website cổng thông tin việc làm Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

 Sinh viên đánh giá những kiến thức, kỹ năng và phương pháp được đào tạo tại Nhà 

trường nhìn chung ở mức đáp ứng tương đối tốt đối với công việc hiện tại. Kết quả bảng hỏi 

cho thấy, đa số các năng lực được khảo sát đều có từ khoảng 80 - 85% lượt ý kiến cho rằng ở 

mức “đáp ứng” hoặc “hoàn toàn đáp ứng”, trong khi tỷ lệ sinh viên cho rằng chương trình 

“chưa đáp ứng” chỉ dao động quanh 1- 3% tùy từng tiêu chí. Trong nhóm kiến thức và năng 

lực chuyên môn, các nội dung như kiến thức xã hội, khả năng ứng dụng kiến thức vào công 

việc, năng lực tự học – tự nghiên cứu hay khai thác, xử lý thông tin được sinh viên đánh giá 

khá tích cực, với khoảng trên 73 - 83% sinh viên lựa chọn mức “đáp ứng” hoặc “hoàn toàn 

đáp ứng”. Điều này cho thấy các hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường thảo 

luận tình huống và trải nghiệm thực tế trong thời gian qua đã giúp người học vận dụng kiến 

thức vào công việc thuận lợi hơn sau khi tốt nghiệp. 

Đáng chú ý, nhóm phẩm chất cá nhân là điểm mạnh nổi bật nhất: các phẩm chất như 

trách nhiệm với công việc, tính cầu thị hay tuân thủ đạo đức nghề nghiệp đều đạt trên 90% 

lượt đánh giá ở hai mức đáp ứng cao, trong đó trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức nghề 

nghiệp có tới khoảng 92–93% sinh viên cho rằng được đáp ứng tốt. Điều này phản ánh vai trò 

của chương trình đào tạo và môi trường học tập trong việc hình thành thái độ và tác phong 

làm việc chuyên nghiệp cho sinh viên. Bên cạnh đó, một số năng lực đặc thù vẫn được sinh 



 

viên đánh giá thấp hơn so với mặt bằng chung, đặc biệt là năng lực sử dụng ngoại ngữ trong 

giao tiếp chuyên môn khi chỉ có khoảng 69% sinh viên cảm thấy được đáp ứng, trong khi 

khoảng 25% đánh giá ở mức trung bình và gần 6% cho rằng chưa đáp ứng yêu cầu công việc. 

Năng lực sáng tạo, kỹ năng quản lý và giải quyết xung đột hay thiết lập và duy trì các mối 

quan hệ trong công việc cũng có tỷ lệ đánh giá trung bình cao hơn các tiêu chí khác. Những 

kết quả này cho thấy bên cạnh những điểm mạnh đã đạt được, Nhà trường vẫn cần tiếp tục 

chú trọng hơn tới việc tăng cường rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng sáng tạo và kỹ năng xử lý tình 

huống phức tạp trong môi trường làm việc cho sinh viên. 

 

Biểu đồ: Thực trạng sinh viên ra trường làm việc liên quan đến ngành đào tạo 

Cùng với việc tự đánh giá kiến thức, kỹ năng, sinh viên cũng phản hồi về mức độ phù 

hợp giữa công việc hiện tại và ngành được đào tạo. Trong tổng số 1.792 sinh viên tham gia 

khảo sát, có 472 sinh viên (khoảng 26,3%) cho biết đang làm đúng ngành đào tạo, 659 sinh 

viên (khoảng 36,8%) làm các công việc có liên quan đến ngành học, trong khi 599 sinh viên 

(khoảng 33,4%) cho rằng công việc hiện tại chưa thực sự gắn với chuyên môn đã được trang 

bị. Như vậy, nhóm sinh viên làm đúng ngành và liên quan đến ngành đào tạo chiếm khoảng 

63,1% tổng số người tham gia khảo sát, cho thấy phần lớn cựu sinh viên vẫn ưu tiên lựa chọn 

các vị trí phù hợp với định hướng đào tạo của Nhà trường. 

Khi xem xét chi tiết hơn theo từng nhóm ngành, có thể nhận thấy một số xu hướng nổi 

bật: ở các ngành có định hướng nghề nghiệp rõ ràng và nhu cầu xã hội ổn định như nhóm 

ngành Báo chí – truyền thông, Dịch vụ du lịch và Lữ hành, Tâm lý học, Lưu trữ & Quản trị 



 

văn phòng…, tỷ lệ sinh viên làm đúng ngành hoặc công việc có liên quan đến chuyên môn 

thường chiếm tỷ lệ khá cao so với mặt bằng chung. Ngược lại, ở một số ngành có phạm vi ứng 

dụng rộng, mang tính nền tảng hoặc liên ngành, sinh viên có xu hướng lựa chọn các công việc 

đa dạng hơn, kể cả những vị trí không hoàn toàn trùng khớp với chuyên môn đã học. Điều này 

vừa phản ánh tính linh hoạt của nguồn nhân lực được đào tạo tại Trường, vừa gợi ý các 

khoa/viện cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kết nối doanh nghiệp, thực tập nghề nghiệp và tư 

vấn việc làm sát với đặc thù từng ngành, nhằm nâng cao hơn nữa tỷ lệ sinh viên tìm được việc 

làm phù hợp với lĩnh vực đào tạo sau khi tốt nghiệp. 

Bên cạnh đó, cơ cấu loại hình cơ quan, tổ chức mà sinh viên đang công tác cũng phản 

ánh khá rõ xu hướng dịch chuyển của nguồn nhân lực tốt nghiệp Trường ĐHKHXH&NV 

trong bối cảnh thị trường lao động hiện nay.  

 

Biểu đồ: Khu vực việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp 

Kết quả khảo sát cho thấy số sinh viên đang làm việc trong khu vực tư nhân chiếm tỷ 

lệ cao nhất, với 1.199/1.691 sinh viên, tương ứng khoảng 70,9%. Khu vực có yếu tố nước 

ngoài thu hút 238 sinh viên (khoảng 14,1%), trong khi khu vực nhà nước hiện có 182 sinh 

viên đang làm việc (khoảng 10,8%) và số sinh viên tự tạo việc làm là 72 người (khoảng 4,3%). 

Cơ cấu này cho thấy khu vực tư nhân và các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài tiếp tục là 

“nguồn hấp thụ” lao động chủ yếu đối với sinh viên tốt nghiệp của Trường, phù hợp với xu 

hướng thị trường lao động hiện nay khi nhu cầu tuyển dụng trong khối doanh nghiệp tư nhân, 



 

dịch vụ và các công ty quốc tế ngày càng tăng. Đồng thời, tỷ lệ nhất định sinh viên làm việc 

trong khu vực nhà nước và tự tạo việc làm cũng phản ánh sự đa dạng trong lựa chọn nghề 

nghiệp và con đường phát triển của sinh viên sau khi ra trường, từ đó đặt ra yêu cầu Nhà 

trường cần tiếp tục duy trì tính linh hoạt của chương trình đào tạo, tăng cường kết nối với 

nhiều loại hình đơn vị sử dụng lao động khác nhau. 

Song song với cơ cấu loại hình cơ quan, địa điểm làm việc của sinh viên tốt nghiệp 

cũng cho thấy xu hướng lựa chọn môi trường nghề nghiệp khá rõ rệt. Kết quả khảo sát cho 

thấy Hà Nội tiếp tục là nơi làm việc chủ yếu của sinh viên Nhà trường, với 1.262 sinh viên, 

chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số người đã có việc làm. Phần còn lại của sinh viên phân bố 

tại các tỉnh, thành phố khác với 349 sinh viên, trong khi số lượng sinh viên làm việc tại nước 

ngoài đạt 80 người. Điều này phản ánh xu hướng tập trung về các đô thị lớn – nơi có nhu cầu 

tuyển dụng cao, đa dạng lĩnh vực và nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với đặc thù 

các ngành khoa học xã hội và nhân văn. 

Về mức độ ổn định việc làm tại thời điểm khảo sát, có 1.691/1.792 sinh viên cho biết 

đã có việc làm, tương ứng khoảng 94,4%. Đây là tỷ lệ cao, cho thấy phần lớn sinh viên sau 

khi tốt nghiệp đã nhanh chóng tìm được công việc phù hợp để bắt đầu hành trình nghề nghiệp 

của mình. Ngược lại, chỉ có một tỷ lệ nhỏ sinh viên chưa có việc làm hoặc chưa ổn định, chiếm 

khoảng dưới 6%, chủ yếu rơi vào nhóm đang trong quá trình tìm việc hoặc chuyển hướng 

ngành nghề. Con số này phản ánh rằng phần lớn sinh viên Nhà trường có khả năng thích ứng 

tốt với thị trường lao động và sớm xác định được vị trí việc làm phù hợp với năng lực và định 

hướng của bản thân. Tuy nhiên, tỷ lệ nhỏ sinh viên chưa ổn định cũng cho thấy vẫn cần tăng 

cường các hoạt động hỗ trợ nghề nghiệp, tư vấn định hướng, thực tập và phát triển kỹ năng 

nhằm giúp người học tự tin hơn và nâng cao khả năng cạnh tranh khi bước vào môi trường 

việc làm thực tế. 

3. Đề xuất, góp ý để tăng khả năng tuyển dụng và đáp ứng yêu cầu của thị trường 

lao động sau khi ra trường 

Giai đoạn 2024–2025 tiếp tục là giai đoạn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

văn đẩy mạnh phát triển hợp tác Nhà trường – Doanh nghiệp, với mạng lưới hơn 200 tổ chức, 

doanh nghiệp đang đồng hành cùng Nhà trường. Trên cơ sở kết quả khảo sát năm nay cho thấy 

tỷ lệ sinh viên đã có việc làm đạt 94,1% (1.730/1.839 sinh viên phản hồi) và mức độ ổn định 



 

công việc ở mức 87%, Nhà trường sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện với các doanh 

nghiệp hiện có, đồng thời tìm kiếm thêm các doanh nghiệp có nhu cầu nhân lực phù hợp với 

chuẩn đầu ra các ngành đào tạo. Mục đích của hợp tác Nhà trường – Doanh nghiệp trong thời 

gian tới sẽ tiếp tục chú trọng thúc đẩy các hoạt động thực hành nghề nghiệp; tổ chức các 

chương trình tham quan doanh nghiệp theo nhóm ngành; mở rộng danh mục đơn vị tiếp nhận 

thực tập; tăng cơ hội việc làm phù hợp với chuyên môn dành cho sinh viên; huy động đội ngũ 

chuyên gia doanh nghiệp tham gia giảng dạy, tọa đàm hướng nghiệp, tư vấn kỹ năng mềm; 

cũng như phối hợp tài trợ cho các dự án cộng đồng và dự án khởi nghiệp của sinh viên. Với 

các đối tác doanh nghiệp, Nhà trường duy trì kênh trao đổi thông tin thường xuyên để cập nhật 

và phổ biến cơ hội thực tập – việc làm đến sinh viên một cách kịp thời. 

Đặc biệt, từ kết quả khảo sát năm nay, sinh viên bày tỏ mức độ quan tâm ngày càng 

cao đối với các cơ hội nghề nghiệp và kết nối doanh nghiệp. Do đó, Nhà trường sẽ tiếp tục 

hợp tác sâu với Công ty Joboko để vận hành và mở rộng Cổng thông tin việc làm 

Jobfair.ussh.vnu.vn, cung cấp đều đặn và đa dạng hơn nữa các vị trí thực tập – việc làm theo 

từng ngành đào tạo, qua đó hỗ trợ sinh viên chủ động tiếp cận thông tin. Bên cạnh kết quả 

khảo sát định lượng, các câu hỏi mở trong khảo sát năm nay tiếp tục ghi nhận nhiều góp ý của 

sinh viên tốt nghiệp, là cơ sở quan trọng giúp Nhà trường cải thiện chương trình đào tạo và 

dịch vụ hỗ trợ người học, từ đó tăng khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường 

lao động. Toàn bộ ý kiến được giữ nguyên bản trong phụ lục nhằm đảm bảo tính khách quan. 

Sinh viên tốt nghiệp mong muốn Nhà trường phát triển hơn nữa các hoạt động hướng 

nghiệp và kết nối doanh nghiệp; mở rộng mạng lưới doanh nghiệp đối tác theo hướng chọn 

lọc, bảo đảm chất lượng công việc, chế độ đãi ngộ tốt; đồng thời tăng cường hỗ trợ sinh viên 

trong quá trình tuyển dụng khi cần thiết. Một số ý kiến cho rằng cần mở rộng thêm phạm vi 

thực tập và đa dạng hóa lĩnh vực để sinh viên có thêm lựa chọn phù hợp. Đối với hoạt động 

học tập, sinh viên đề xuất tăng cường đổi mới chương trình theo hướng thực hành nhiều hơn, 

tránh dàn trải; phát triển mạnh môi trường dạy và học bằng tiếng Anh ở các ngành có nhu cầu 

hội nhập cao; đồng thời mở thêm các lớp kỹ năng mềm giúp sinh viên thực hành và ứng dụng 

trực tiếp vào công việc. 

Sinh viên tốt nghiệp năm nay cũng quan tâm nổi bật đến các hoạt động kết nối doanh 

nghiệp, phát triển kỹ năng nghề nghiệp, các hội thảo chuyên môn theo ngành. Mạng lưới cựu 



sinh viên tiếp tục được đánh giá là nguồn thông tin quan trọng, có thể phát huy mạnh hơn nữa

trong việc cố vấn nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ sinh viên sau khi ra trường.

4.  Khó khăn và kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quá trình khảo sát

Trong quá trình khảo sát trên Nhà trường gặp khó khăn khi liên hệ với sinh viên vì sinh

viên ra trường đã thay đổi số điện thoại và email. Mặc dù Nhà trường đã phối hợp cùng

Khoa/Viện xây dựng mạng lưới thông tin cựu sinh viên tốt nghiệp tuy nhiên vẫn chưa đạt hiệu

quả tuyệt đối. Nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong chương trình khảo sát, Nhà

trường sẽ điều chỉnh nội dung phiếu khảo sát hoàn chỉnh hơn và tạo các điều kiện thuận lợi

hơn cho đối tượng khảo sát.

Qua những thông tin đã được tiếp nhận từ phía sinh viên tốt nghiệp, Nhà trường sẽ xem

xét, điều chỉnh và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo đại học. Đồng thời điều chỉnh giờ

thực hành và thực tập trong chương trình đào tạo để phù hợp hơn với yêu cầu tuyển dụng hiện

nay. Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm

2024.

Trân trọng báo cáo !

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, ĐT&CTNH.

PGS. TS. Đặng Hồng Sơn



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA/ VIỆN/ BỘ MÔN ...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2024
Kèm theo công văn số                   /XHNV-ĐT&CTNH ngày    tháng    năm 2025

TT Mã ngành
(*) Tên ngành

Số SVTN Số SV phản 
hồi

Tình trạng việc làm Tỉ lệ có việc 
làm/ tổng số 

sinh viên 
phản hồi

(%)

Tỷ lệ có việc 
làm/ tổng số 
sinh viên tốt 

nghiệp
(%)

Khu vực làm việc
Nơi làm việc
(Tỉnh/ TP)

Có việc làm Tiếp 
tục đi 

học

Chưa 
có việc 

làm
Tổng 

số Nữ Tổng 
số Nữ

Đúng 
ngành 
đào tạo

Liên quan 
đến ngành 

đào tạo

Không liên 
quan đến 

ngành đào tạo
Nhà nước Tư nhân Có yếu tố 

nước ngoài
Tự tạo 
việc làm

1 D320101 Báo chí 129 109 122 104 34 48 31 4 5 92,62% 87,60% 17 74 17 5

 Hà Nội, TP. HCM, Bình 
Dương, Điện Biên, Hải 
Phòng, Khánh Hoà, Quảng 
Ninh, Thanh Hoá, Hưng 
Yên, Lạng Sơn, Phú Thọ, 
Nam Định, Vĩnh Phúc

2 D760101 Công tác xã hội 73 58 72 58 10 19 35 2 6 88,89% 87,67% 7 42 10 5
 Bắc Ninh, Hà Nội, Phú 
Thọ, Quảng Ninh, Tuyên 
Quang

3 D310201 Chính trị học 49 32 47 32 4 10 30 1 2 93,62% 89,80% 6 28 10 0
 Hà Nội, Thái Nguyên, 
Ninh Bình, LB Nga, Quảng 
Ninh,Quy Nhơn

4 Đông Nam Á học 53 46 50 46 1 15 30 2 2 92,00% 86,79% 5 33 7 1
5 D220213 Đông phương 85 80 80 77 19 41 14 2 4 92,50% 87,06% 5 31 38 0

6 D220104 Hán Nôm 34 32 34 32 4 7 20 1 2 91,18% 91,18% 4 16 11 0
 Bắc Ninh, Hà Nội, Hải 
Phòng, Ninh Bình, Phú 
Thọ, Thanh Hóa

7 Hàn Quốc học 40 36 38 36 25 9 1 1 2 92,11% 87,50% 3 18 14 0
8 D310201 Khoa học quản lý 144 130 143 130 33 40 53 4 13 88,11% 87,50% 5 76 44 1
9 D220310 Lịch sử 65 42 62 42 4 26 27 2 3 91,94% 87,69% 12 28 5 12
10 D320303 Lưu trữ học 50 48 47 45 4 18 22 1 2 93,62% 88,00% 4 33 5 2
11 D220320 Ngôn ngữ học 70 68 66 63 9 42 10 2 3 92,42% 87,14% 2 51 8 0

12 D310302 Nhân học 64 53 61 51 3 8 45 2 3 91,80% 87,50% 0 46 9 1 Hà Nội, Ninh Bình, Phú 
Thọ, Hải Phòng,Thanh Hoá

13 Nhật Bản học 46 42 44 40 7 29 5 1 2 93,18% 89,13% 1 14 24 2

14 D360708 Quan hệ công chúng 85 81 80 77 19 49 6 2 4 92,50% 87,06% 2 57 15 0

Hà Nội, TP. HCM, Phú 
Thọ, Hải Phòng, Lạng Sơn, 
Thái Bình, Thái Nguyên, 
Tokyo, Moscow

15 Quản lý thông tn 97 71 89 66 24 38 16 3 8 87,64% 80,41% 10 48 15 5
16 D220113 QTDVDL&LH 108 89 102 70 56 29 9 3 5 92,16% 87,04% 9 70 15 0
17 D340107 Quản trị khách sạn 88 74 83 68 48 18 11 2 4 92,77% 87,50% 10 44 21 2
18 D320303 Quản trị văn phòng 76 71 72 67 55 5 7 2 3 93,06% 88,16% 4 53 10 0

19 D220212 Quốc tế học 113 105 107 99 6 40 53 3 5 92,52% 87,61% 0 73 26 0
Hà Nội, Phú Thọ, Điện 
Biên, Hải Phòng, Nam 
Định, Hồ Chí Minh

20 D310401 Tâm lý học 90 79 85 58 27 36 15 3 4 91,76% 86,67% 4 58 2 14
Hà Nội; TP.HCM; Quảng 
Ninh; Bắc Ninh; Ninh 
Bình; Đà Nẵng

21 D220309 Tôn giáo học 31 25 30 20 0 2 26 1 1 93,33% 90,32% 4 23 1 0 Hà Nội, Hưng Yên, Thái 
Nguyên, Tuyên Quang



22 D320201 Thông tin - Thư viện 43 30 40 27 35 34 16 2 -47 212,50% 197,67% 16 53 8 8
23 D320201 Triết học 34 17 34 17 3 4 25 1 1 94,12% 94,12% 4 24 1 3
24 Văn hoá học 47 44 43 39 12 19 6 2 4 86,05% 78,72% 7 20 10 0

25 D220330 Văn học 74 65 73 65 8 38 22 2 3 93,15% 91,89% 8 54 4 2
Cao Bằng, Đắk Lắk, Hà 
Nội, Nghệ An, Phú Thọ, 
Quảng Ninh, Thái Nguyên, 
Thanh Hóa,Tuyên Quang

26 D220113 Việt Nam học 72 61 72 61 21 10 32 1 8 87,50% 87,50% 11 41 0 11

27 D310301 Xã hội học 67 52 63 46 1 25 32 2 3 92,06% 86,57% 3 47 8 0

Bắc Ninh, Đà Lạt, Hà Nội, 
Tp.Hồ Chí Minh, Nam 
Định, Thanh Hoá, Hà Nam 
cũ

Tổng cộng 1927 1640 1839 1536 472 659 599 54 55 163 1155 338 74



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2024
Kèm theo công văn số                   /XHNV-ĐT&CTNH ngày    tháng    năm 2025

TT Mã sinh 
viên Họ và tên Giới 

tính Ngành đào tạo Thông tin liên hệ (điện thoại, email,…) Hình thức KS (Điện thoại, 
email) Có phản hồi

1 18030299 Nguyễn Thị Hương Quỳnh Nữ Báo chí 18030299@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

2 18030309 Nguyễn Thương Thương Nữ Báo chí 18030309@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

3 18030211 Lưu Mai Chi Nữ Báo chí 18030211@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

4 18030256 Đặng Thị Tuyết Linh Nữ Báo chí 18030256@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

5 18030258 Đỗ Nguyễn Hạnh Linh Nữ Báo chí 18030258@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

6 18030311 Trần Thị Thanh Thủy Nữ Báo chí 18030311@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

7 19030219 Quàng Văn Đạt Nam Báo chí datquangvan99@gmail.com Email, SĐT, BLL x

8 19030215 Nguyễn Huyền Diệu Nữ Báo chí nhdieu18@gmail.com Email, SĐT, BLL x

9 19030230 Trần Thu Hiền Nữ Báo chí Tr.thu.hien.01@gmail.com Email, SĐT, BLL x

10 19030274 Phạm Thị Thanh Nữ Báo chí Thanhphamtpussh@gmail.com Email, SĐT, BLL x

11 19030007 Nguyễn Quang Thành Nam Báo chí thanhnguyenquang12@gmail.com Email, SĐT, BLL x

12 19030211 Trần Huyền Chi Nữ Báo chí tranhuyenchiz@gmail.com Email, SĐT, BLL x

13 19030305 Nguyễn Tường Vy Nữ Báo chí 161210ht@gmail.com Email, SĐT, BLL x

14 19032775 Nguyễn Mai Dương Nguyên Nữ Báo chí duongnguyen084.pb@gmail.com Email, SĐT, BLL x

15 19032749 Nguyễn Thị Hải Anh Nữ Báo chí haianhpcy@gmail.com Email, SĐT, BLL

16 19032785 Ngô Hương Thảo Nữ Báo chí thaongo.work01@gmail.com Email, SĐT, BLL x

17 19030009 Đỗ Lê Minh Quân Nam Báo chí quando1410@gmail.com Email, SĐT, BLL x

18 19032746 Nguyễn Bích Vân Anh Nữ Báo chí nguyenbichvananh.work@gmail.com Email, SĐT, BLL x

19 19032792 Nguyễn Tiến Toàn Nam Báo chí kagazawahiyoshirou2001@gmail.com Email, SĐT, BLL x

20 19032750 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ Báo chí 19032750@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

21 20030317 Hoàng Thị Mỹ Quyên Nữ Báo chí hoangquyn52@gmail.com Email, SĐT, BLL x

22 20030002 Trịnh Minh Anh Nữ Báo chí Lindsietrinh0604@gmail.com Email, SĐT, BLL x

23 20030252 Lê Trang Anh Nữ Báo chí 20030252@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

24 20030003 Lại Nguyệt Ánh Nữ Báo chí 20030003@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x



25 20030280 Bùi Thị Thu Hiền Nữ Báo chí 20030280@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

26 20030281 Nguyễn Thị Thúy Hiền Nữ Báo chí 20030281@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

27 20030286 Tô Thị Lan Hương Nữ Báo chí 20030286@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

28 20030287 Hoàng Thị Ngọc Lan Nữ Báo chí 20030287@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

29 20030310 Phạm Như Ngọc Nữ Báo chí 20030310@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

30 20030314 Cao Thị Thanh Phương Nữ Báo chí 20030314@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

31 20030263 Sào Minh Tâm Nữ Báo chí 20030263@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

32 20030019 Lại Tường Vy Nữ Báo chí 20030019@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

33 20030254 Nguyễn Phương Anh Nữ Báo chí 20030254@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL

34 20030257 Nguyễn Thanh Quỳnh Anh Nữ Báo chí 20030257@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

35 20030255 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ Báo chí 20030255@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL

36 20030258 Phan Thị Quỳnh Anh Nữ Báo chí 20030258@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

37 20030261 Vũ Thị Phương Anh Nữ Báo chí 20030261@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

38 20030264 Đoàn Quỳnh Chi Nữ Báo chí 20030264@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

39 20030265 Nguyễn Linh Chi Nữ Báo chí 20030265@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

40 20030273 Đào Văn Đạt Nam Báo chí 20030273@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

41 20030268 Nguyễn Thủy Dinh Nữ Báo chí 20030268@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

42 20030006 Nguyễn Thị Trà Giang Nữ Báo chí 20030006@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

43 20030276 Nguyễn Quang Hải Nữ Báo chí 20030276@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

44 20030278 Nguyễn Thu Hằng Nữ Báo chí 20030278@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

45 20030279 Phạm Thu Hằng Nữ Báo chí 20030279@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

46 20030282 Phạm Khắc Hiếu Nam Báo chí 20030282@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

47 20030283 Nguyễn Thị Huế Nữ Báo chí 20030283@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

48 20030285 Dương Mai Hương Nữ Báo chí 20030285@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

49 20030284 Lương Thị Huyền Nữ Báo chí 20030284@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

50 20030009 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ Báo chí 20030009@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

51 20030010 Mai Phương Thục Khuê Nữ Báo chí 20030010@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

52 20030288 Đào Thị Phương Linh Nữ Báo chí 20030288@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL

53 20030290 Lê Phương Linh Nữ Báo chí 20030290@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

54 20030292 Nguyễn Thị Linh Nữ Báo chí 20030292@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

55 20030296 Chung Gia Long Nam Báo chí 20030296@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

56 20030298 Hoàng Nhất Chi Mai Nữ Báo chí 20030298@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

57 20030303 Vũ Trà My Nữ Báo chí 20030303@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL

58 20030305 Lã Thị Hồng Ngân Nữ Báo chí 20030305@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x



59 20030306 Nguyễn Thị Thảo Ngân Nữ Báo chí 20030306@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

60 20030307 Trần Việt Hiếu Nghĩa Nam Báo chí 20030307@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

61 20030308 Nguyễn Nguyên Ngọc Nữ Báo chí 20030308@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

62 20030309 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ Báo chí 20030309@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

63 20030311 Lý Thị Nhâm Nữ Báo chí 20030311@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

64 20030313 Đinh Phương Nhung Nữ Báo chí 20030313@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

65 20030316 Triệu Thu Phương Nữ Báo chí 20030316@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

66 20030013 Phạm Lương Anh Tâm Nữ Báo chí 20030013@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

67 20030321 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ Báo chí 20030321@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

68 20030322 Phan Thị Thảo Nữ Báo chí 20030322@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

69 20030014 Nguyễn Quang Thịnh Nam Báo chí 20030014@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

70 20030016 Hoàng Anh Thư Nữ Báo chí 20030016@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

71 20030328 Vũ Anh Thư Nữ Báo chí 20030328@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

72 20030329 Lò Quốc Toản Nam Báo chí 20030329@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

73 20030331 Bạch Ngọc Hà Trang Nữ Báo chí 20030331@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

74 20030018 Lê Hạ Thu Trang Nữ Báo chí 20030018@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

75 20030334 Vi Thị Kiều Trang Nữ Báo chí 20030334@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

76 20030336 Nguyễn Việt Tùng Nam Báo chí 20030336@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

77 20030337 Voòng Thị Ánh Tuyết Nữ Báo chí 20030337@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

78 20030339 Lê Thảo Vân Nữ Báo chí 20030339@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

79 20030340 Nguyễn Thị Yến Nữ Báo chí 20030340@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

80 20030253 Lý Phương Anh Nữ Báo chí 20030253@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

81 20030277 Khuất Thị Thanh Hằng Nữ Báo chí 20030277@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

82 20030008 Nguyễn Đàm Quang Huy Nam Báo chí 20030008@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

83 20030291 Nguyễn Gia Linh Nữ Báo chí 20030291@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

84 20030323 Nguyễn Thị Hồng Thơ Nữ Báo chí 20030323@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

85 20030297 Đỗ Thị Phương Mai Nữ Báo chí 20030297@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

86 20030017 Đỗ Thị Quỳnh Trang Nữ Báo chí 20030017@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

87 20030256 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nữ Báo chí 20030256@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

88 20030260 Trương Phương Anh Nữ Báo chí 20030260@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

89 20030299 Nguyễn Quỳnh Mai Nữ Báo chí 20030299@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

90 20030312 Nguyễn Song Nhi Nữ Báo chí 20030312@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

91 20032626 Trần Phương Bảo Ngọc Nữ Báo chí tpbn912@gmail.com Email, SĐT, BLL x

92 20032601 Phan Thành Đức Nam Báo chí phanduc809@gmail.com Email, SĐT, BLL x



93 20032622 Nguyễn Thị Ly Nữ Báo chí Kiudangyeubacninh@gmail.com Email, SĐT, BLL x

94 20032595 Đặng Ngọc Diệp Nữ Báo chí diepdiep151002@gmail.com Email, SĐT, BLL

95 20032644 Đỗ Anh Tuấn Nam Báo chí tuanda7.vumcc@gmail.com Email, SĐT, BLL x

96 20030021 Nguyễn Thu Hà Nữ Báo chí Nguyenthuha332002@gmail.com Email, SĐT, BLL x

97 20032582 Công Ngọc Anh Nữ Báo chí anhngoccong1506@gmail.com Email, SĐT, BLL

98 20032591 Vừ Đức Anh Nam Báo chí ducanh9602@gmail.com Email, SĐT, BLL x

99 20032612 Nguyễn Vi Thùy Hương Nữ Báo chí nguyenvithuyhuong10122002@gmail.com Email, SĐT, BLL x

100 20032616 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ Báo chí linhiland295@gmail.com Email, SĐT, BLL x

101 20032617 Nguyễn Thảo Linh Nữ Báo chí thaolinh02122002@gmail.com Email, SĐT, BLL x

102 20032618 Nguyễn Vũ Ngọc Linh Nữ Báo chí nvnlinh3108@gmail.com Email, SĐT, BLL x

103 20032613 Trần Thu Hương Nữ Báo chí huongpii27092002@gmail.com Email, SĐT, BLL x

104 20032637 Phạm Thị Huyền Trang Nữ Báo chí trangphamhuyen610@gmail.com Email, SĐT, BLL x

105 20032632 Nguyễn Thu Diễm Quỳnh Nữ Báo chí Ntdquynh19802@gmail.com Email, SĐT, BLL x

106 20032627 Đỗ Thị Hồng Nhung Nữ Báo chí hongnhungdo02@gmail.com Email, SĐT, BLL x

107 20032597 Trần Thị Bích Diệp Nữ Báo chí tranthibichdiep1109@gmail.com Email, SĐT, BLL

108 20032614 Trần An Khánh Nữ Báo chí khanhtran13102@gmail.com Email, SĐT, BLL x

109 20032607 Lê Thị Khánh Hòa Nữ Báo chí Khanhhoale207@gmail.com Email, SĐT, BLL x

110 20032648 Nguyễn Huyền Vy Nữ Báo chí nguyenhuyenvy13@gmail.com Email, SĐT, BLL x

111 20032596 Trần Lê Bích Diệp Nữ Báo chí diepletrann23@gmail.com Email, SĐT, BLL x

112 20032604 Phạm Nhật Hạ Nữ Báo chí nhathaha2204@gmail.com Email, SĐT, BLL x

113 20032585 Nguyễn Lê Nguyên Anh Nữ Báo chí nguyenanh2601k1@gmail.com Email, SĐT, BLL x

114 20032643 Phạm Tuyết Trinh Nữ Báo chí ptuyettrjnh201@gmail.com Email, SĐT, BLL x

115 20030024 Thái Minh Trang Nữ Báo chí trangtm7.vumcc@gmail.com Email, SĐT, BLL x

116 20032600 Nguyễn Vọng Đức Nam Báo chí nguyenvongduc7@gmail.com Email, SĐT, BLL x

117 20032635 Lê Thanh Thảo Nữ Báo chí lethanhthaobmt789@gmail.com Email, SĐT, BLL x

118 20032645 Nguyễn Thị Minh Tuyết Nữ Báo chí minhtuyet150202@gmail.com Email, SĐT, BLL x

119 20032640 Trần Mỹ Trang Nữ Báo chí trangalie07@gmail.com Email, SĐT, BLL x

120 20032592 Dương Thị Kim Chi Nữ Báo chí duongkimchi0707@gmail.com Email, SĐT, BLL x

121 20032631 Đào Thúy Quỳnh Nữ Báo chí dthuyquynhbc@gmail.com Email, SĐT, BLL x

122 20032583 Lê Diệp Anh Nữ Báo chí leanh.diep309@gmail.com Email, SĐT, BLL x

123 20032642 Đào Thị Huyền Trâm Nữ Báo chí tramhuyendao@gmail.com Email, SĐT, BLL x

124 20032647 Phạm Thái Vân Nữ Báo chí phamthiveks@gmail.com Email, SĐT, BLL x

125 20032593 Phạm Yến Chi Nữ Báo chí Phamyenchi31@gmail.com Email, SĐT, BLL x

126 20032599 Dương Tuấn Đạt Nam Báo chí 20032599@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x



127 20032608 Phạm Công Hòa Nam Báo chí 20032608@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

128 20032610 Nguyễn Phúc Huy Nam Báo chí 20032610@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

129 21030004 Hồ Gia Bảo Nam Báo chí 21030004@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

130 17030281 Hoàng Phương Thảo Nữ Công tác xã hội 17030281@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

131 18030445 Lê Thị Trang Đài Nữ Công tác xã hội Letrangdai28032000@gmail.com Email, SĐT, BLL x

132 18030501 Quách Thị Ánh Nguyệt Nữ Công tác xã hội Anhnguyett190900@gmail.com Email, SĐT, BLL x

133 18030106 Ngân Thị Loan Nữ Công tác xã hội 18030106@sv.edu.vn Email, SĐT, BLL x

134 18030111 Chu Đức Thịnh Nam Công tác xã hội Ducthinh19121999@gmail.com Email, SĐT, BLL x

135 18030521 Vũ Thị Thảo Nữ Công tác xã hội thao12092000@gmail.com Email, SĐT, BLL x

136 18030532 Phùng Phương Trinh Nữ Công tác xã hội Phuongtrinhphung1304@gmail.com Email, SĐT, BLL x

137 18030436 Bùi Thị Ngọc Ánh Nữ Công tác xã hội ngocanh1612007@gmail.com Email, SĐT, BLL x

138 18030438 Vũ Quỳnh Châu Nữ Công tác xã hội 18030438@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

139 18030107 Phạm Bá Lộc Nam Công tác xã hội 18030107@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

140 18030110 Lầu Bá Sơn Nam Công tác xã hội 18030110@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

141 18032799 Lê Thị Thiên Nữ Công tác xã hội 18032799@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL

142 18030534 Vũ Phạm Xuân Trường Nam Công tác xã hội 18030534@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

143 19030507 Phan Linh Trang Nữ Công tác xã hội tudiepthao201@gmail.com Email, SĐT, BLL x

144 19030441 Đỗ Thị Hương Nữ Công tác xã hội dothihuong15016789@gmail.com Email, SĐT, BLL

145 19030130 Nông Việt Quang Nam Công tác xã hội vietquang23e@gmail.com Email, SĐT, BLL x

146 19030452 Phạm Nhật Linh Nữ Công tác xã hội Nhatlinhpham2001@gmail.com Email, SĐT, BLL x

147 19030446 Dương Đức Khánh Nam Công tác xã hội khanhduong2198@gmail.com Email, SĐT, BLL x

148 19030445 Nguyễn Thị Thu Hường Nữ Công tác xã hội vuonghanbang00@gmail.com Email, SĐT, BLL x

149 19030456 Hoàng Thị Lý Nữ Công tác xã hội hoanglyhl23@gmail.com Email, SĐT, BLL x

150 19030482 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nữ Công tác xã hội bbmilee2001@gmail.com Email, SĐT, BLL x

151 19030462 Nguyễn Kiều My Nữ Công tác xã hội ngkieumy10@gmail.com Email, SĐT, BLL x

152 19030426 Phạm Quốc Đạt Nam Công tác xã hội Phamdat160701@gmail.com Email, SĐT, BLL x

153 19030413 Nguyễn Hoàng Anh Nữ Công tác xã hội phuongankk@gmail.com Email, SĐT, BLL x

154 19030425 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ Công tác xã hội dungmy123hp@gmail.com Email, SĐT, BLL x

155 19030105 Hoàng Văn Phú Nam Công tác xã hội hoangphu.ussh@gmail.com Email, SĐT, BLL x

156 19030480 Nguyễn Mạnh Quyền Nam Công tác xã hội Hoahoctro2708@gmail.com Email, SĐT, BLL x

157 19030491 Lương Thị Thu Thảo Nữ Công tác xã hội thuthao31122001@gmail.com Email, SĐT, BLL

158 20030437 Trần Bùi Mai Anh Nữ Công tác xã hội trananh050902@gmail.com Email, SĐT, BLL x

159 20030516 Bùi Thị Mai Thy Nữ Công tác xã hội maithybui03@gmail.com Email, SĐT, BLL x

160 20030463 Triệu Thị Hợi Nữ Công tác xã hội hoidam202@gmail.com Email, SĐT, BLL x



161 20030443 Vũ Ngọc Diệp Nữ Công tác xã hội vungocdiep211102@gmail.com Email, SĐT, BLL

162 20030445 Nguyễn Thị Dung Nữ Công tác xã hội nguyendungthi26092002@gmail.com Email, SĐT, BLL x

163 20030458 Nguyễn Ngọc Hoa Nữ Công tác xã hội hoa05866@gmail.com Email, SĐT, BLL x

164 20030509 Lê Thị Minh Tân Nữ Công tác xã hội Tan20072002minhle@gmail.com Email, SĐT, BLL x

165 20030459 Trương Mỹ Hoa Nữ Công tác xã hội truongmyhoa104@gmail.com Email, SĐT, BLL x

166 20030436 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ Công tác xã hội nguyenthikimanh10102002@gmail.com Email, SĐT, BLL x

167 20030507 Lương Mạnh Quỳnh Nam Công tác xã hội luongmanhquynh26@gmail.com Email, SĐT, BLL x

168 20030466 Bùi Thị Huyền Nữ Công tác xã hội buithihuyen04032002@gmail.com Email, SĐT, BLL x

169 20030493 Nguyễn Hải Nam Nam Công tác xã hội nguyenhainam0202@gmail.com Email, SĐT, BLL

170 20030441 Ngô Linh Chi Nữ Công tác xã hội linhchi2409002@gmail.com Email, SĐT, BLL x

171 20030032 Trần Mai Hương Nữ Công tác xã hội tranhuong23112001@gmail.com Email, SĐT, BLL x

172 20030527 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ Công tác xã hội anhtuyetsv2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x

173 20030498 Lăng Thị Ngân Nữ Công tác xã hội langthingan03@gmail.com Email, SĐT, BLL x

174 20030483 Hoàng Thị Thùy Linh Nữ Công tác xã hội hoangthuylinh25104@gmail.com Email, SĐT, BLL x

175 20030450 Nguyễn Thị Hà Nữ Công tác xã hội Haqt18@gmail.con Email, SĐT, BLL x

176 20030488 Bùi Thị Ly Nữ Công tác xã hội lybuithi123456789@gmail.com Email, SĐT, BLL x

177 20030500 Bùi Thị Hồng Nhung Nữ Công tác xã hội bthongnhung01082002@gmail.com Email, SĐT, BLL x

178 20030476 Đỗ Thị Ngọc Lan Nữ Công tác xã hội ngoclann.contact@gmail.com Email, SĐT, BLL x

179 20030515 Nguyễn Thị Thanh Thư Nữ Công tác xã hội thanhthuak52@gmail.com Email, SĐT, BLL x

180 20030439 Phí Khả Ân Nữ Công tác xã hội tieuan162@gmail.com Email, SĐT, BLL x

181 20030510 Vũ Thị Thảo Nữ Công tác xã hội thaothao130613@gmail.com Email, SĐT, BLL x

182 20030031 Hoàng Tiến Cường Nam Công tác xã hội hoangcuong1404@gmail.com Email, SĐT, BLL x

183 20030504 Trịnh Lan Phương Nữ Công tác xã hội Trinhlanphuonga3@gmail.com Email, SĐT, BLL x

184 20030508 Hờ Y Rềnh Nữ Công tác xã hội hoyrenh2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x

185 20030492 Lò Văn Nam Nam Công tác xã hội Nem2211202@gmail.com Email, SĐT, BLL x

186 20030444 Giàng Thị Dính Nữ Công tác xã hội gdinh1385@gmail.com Email, SĐT, BLL x

187 20030529 Lý Văn Vững Nam Công tác xã hội lyvanvungyenbinh@gmail.com Email, SĐT, BLL x

188 20030449 Lý Thu Giang Nữ Công tác xã hội Thugiang123kbhb@gmail.com Email, SĐT, BLL x

189 20030438 Trần Ngọc Ánh Nữ Công tác xã hội tranngocanh141002@gmail.com Email, SĐT, BLL x

190 20030452 Trần Thị Song Hạ Nữ Công tác xã hội transongha2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x

191 20030520 Hồ Quỳnh Trang Nữ Công tác xã hội 3bietrangho@gmail.com Email, SĐT, BLL x

192 20030487 Phan Thùy Linh Nữ Công tác xã hội linhcacao2122@gmail.com Email, SĐT, BLL x

193 20030457 Lại Thúy Hiền Nữ Công tác xã hội laithuyhien2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x

194 20030462 Lưu Thị Hồng Nữ Công tác xã hội luuhong0961054763@gmail.com Email, SĐT, BLL x



195 20030495 Nguyễn Thị Phương Nga Nữ Công tác xã hội vuongnguyen2090@gmail.com Email, SĐT, BLL x

196 20030513 Đào Thanh Thủy Nữ Công tác xã hội nguyenmaithi2711@gmail.com Email, SĐT, BLL x

197 20030447 Trần Thanh Đạt Nam Công tác xã hội xuanyoutobe@gmail.com Email, SĐT, BLL x

198 20030460 Lê Thu Hoài Nữ Công tác xã hội Hoaithule05@gmail.com Email, SĐT, BLL x

199 20030435 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ Công tác xã hội quynhanhsn2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x

200 20030434 Nguyễn Đặng Châu Anh Nữ Công tác xã hội chauanh0802@gmail.com Email, SĐT, BLL x

201 20030440 Bùi Vĩ Cầm Nữ Công tác xã hội 20030440@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

202 21030277 Phạm Hiền Anh Nữ Công tác xã hội hienanhpham884@gmail.com Email, SĐT, BLL x

203 18030373 Vũ Quang Linh Nam Chính trị học 18030373@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

204 18030390 Phạm Quý Nhung Nữ Chính trị học 18030390@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL

205 18030429 Trần Đình Vũ Nam Chính trị học 18030429@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

206 18030415 Nguyễn Đức Trung Nam Chính trị học 18030415@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

207 18030405 Hồ Thị Thuân Nữ Chính trị học 18030405@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

208 19030342 Nguyễn Minh Hiếu Nam Chính trị học minhhieu070399@gmail.com Email, SĐT, BLL x

209 19030373 Khoàng Mó Nu Nữ Chính trị học khoangmonu@gmail.com Email, SĐT, BLL x

210 19030408 Lê Trọng Yến Nam Chính trị học trongyenle@gmail.com Email, SĐT, BLL x

211 19030365 Nguyễn Tùng Nam Nam Chính trị học shengbmt@gmail.com Email, SĐT, BLL x

212 19030387 Đinh Cao Thiên Nam Chính trị học Timk2211998@gmail.com Email, SĐT, BLL x

213 19030311 Nguyễn Việt Lâm Anh Nam Chính trị học 19030311@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

214 20030361 Nguyễn Sinh Đồng Nam Chính trị học Dongns0915@gmail.com Email, SĐT, BLL x
215 20030379 Trần Thị Hoài Linh Nữ Chính trị học Linhlink815@gmail.com Email, SĐT, BLL x
216 20030342 Lê Kim Anh Nữ Chính trị học kanh842002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
217 20030345 Nguyễn Hoàng Anh Nữ Chính trị học hanh387643@gmail.com Email, SĐT, BLL x
218 20030396 Nông Thị Ngân Nữ Chính trị học nongngan0102@gmail.com Email, SĐT, BLL x
219 20030222 Lùng Thị Loan Nữ Chính trị học lungthiloan2001@gmail.com Email, SĐT, BLL x
220 20030353 Trần Thị Kim Dung Nữ Chính trị học Kimdung280102@gmail.com Email, SĐT, BLL x
221 20030384 Hoàng Thị Hoa Mai Nữ Chính trị học baongoc2342002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
222 20030380 Nguyễn Thị Loan Nữ Chính trị học Kdnguyen0712@gmail.com Email, SĐT, BLL x
223 20030402 Nguyễn Thị Oanh Nữ Chính trị học oanhoanh14032002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
224 20030410 Lý Thị Ngọc Quỳnh Nữ Chính trị học ngocquynhh0902@gmail.com Email, SĐT, BLL x
225 20030395 Nguyễn Thị Thu Ngân Nữ Chính trị học nguyenthungan231002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
226 20030376 Lê Thị Như Lê Nữ Chính trị học Mupmap.bonbon@gmail.com Email, SĐT, BLL x
227 20030025 Triệu Thanh Chúc Nữ Chính trị học chuctrieu299@gmail.com Email, SĐT, BLL x
228 20030403 Ma Văn Phú Nam Chính trị học mavanphu2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
229 20030391 Lù Thị Quỳnh My Nữ Chính trị học luthiquynhmy@gmail.com Email, SĐT, BLL x
230 20030400 Lam Phương Ninh Nữ Chính trị học lamninh.lamninh268@gmail.com Email, SĐT, BLL x
231 20030430 Nông Thị Yến Nữ Chính trị học hayen078925@gmail.com Email, SĐT, BLL x



232 20030418 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ Chính trị học nguyenthaok98lhp@gmail.com Email, SĐT, BLL x
233 20030394 Trương Thị Nga Nữ Chính trị học truongthinga230402@gmail.com Email, SĐT, BLL x
234 20030026 Nguyễn Minh Cương Nam Chính trị học Minhcuong211001@gmail.com Email, SĐT, BLL x
235 20030427 Hoàng Anh Tú Nam Chính trị học hoanganhtu04102002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
236 20030389 Trịnh Công Minh Nam Chính trị học Trinhcongminh0106@gmail.com Email, SĐT, BLL x
237 20030420 Đỗ Thị Minh Thu Nữ Chính trị học Dothiminhthuu39@gmail.com Email, SĐT, BLL x
238 20030398 Nguyễn Đoàn Minh Nhật Nam Chính trị học minhnhathn11122002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
239 20030415 Đinh Nhật Tân Nam Chính trị học taant299@gmail.com Email, SĐT, BLL x
240 20030424 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ Chính trị học Thutrang23082002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
241 20030378 Đỗ Phương Linh Nữ Chính trị học phuonglinhh234@gmail.com Email, SĐT, BLL
242 20030405 Nguyễn Thu Phương Nữ Chính trị học nguyenthuphuong29072002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
243 20030341 Đặng Thị Lan Anh Nữ Chính trị học lananh15081511@gmail.com Email, SĐT, BLL x
244 20030348 Nguyễn Vân Anh Nữ Chính trị học beheodethuong414@gmail.com Email, SĐT, BLL x
245 20030397 Nguyễn Trung Nguyên Nam Chính trị học trungnguyenclls@gmail.com Email, SĐT, BLL x
246 20030352 Trần Hồng Chung Nữ Chính trị học hongchung42@gmail.com Email, SĐT, BLL x
247 20030416 Trần Thị Tân Nữ Chính trị học tanmaru14@gmail.com Email, SĐT, BLL x
248 20030359 Lê Hải Đăng Nam Chính trị học Lehaidang8686@gmail.com Email, SĐT, BLL x
249 20030385 Nguyễn Nhật Mai Nữ Chính trị học nhatmai260202@gmail.com Email, SĐT, BLL x
250 20030356 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ Chính trị học 20030356@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
251 20030393 Nguyễn Thị Nga Nữ Chính trị học 20030393@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
252 18030550 Trần Ninh Chi Nữ Đông Nam Á học 18030550@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
253 18030114 Quàng Thị Huệ Nữ Đông Nam Á học 18030114@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
254 18030593 Ma Văn Nối Nam Đông Nam Á học 18030593@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
255 18030604 Đỗ Ngọc Soan Nữ Đông Nam Á học 18030604@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
256 18030560 Đinh Thu Hiền Nữ Đông Nam Á học 18030560@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
257 18030584 Lục Nông Luyện Nam Đông Nam Á học 18030584@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
258 18030624 Vũ Đức Việt Nam Đông Nam Á học 18030624@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
259 19030569 Nguyễn Văn Tài Nam Đông Nam Á học Tai161120011@gmail.com Email, SĐT, BLL x
260 19030583 Nguyễn Văn Tùng Nam Đông Nam Á học tungnguyen1412a7@gmail.com Email, SĐT, BLL x
261 19030554 Lê Hà My Nữ Đông Nam Á học lehamy2022001@gmail.com Email, SĐT, BLL x
262 19030538 Đinh Thu Huyền Nữ Đông Nam Á học dinhthuhuyen0123@gmail.com Email, SĐT, BLL x
263 19030555 Phan Thị Lê Na Nữ Đông Nam Á học 19030555@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
264 19030576 Phan Thị Thu Thủy Nữ Đông Nam Á học 19030576@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
265 19030532 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ Đông Nam Á học 19030532@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
266 20030034 Đoàn Thị Hoài Nữ Đông Nam Á học Hoaidoanthi2k2@gmail.com Email, SĐT, BLL x
267 20030540 Nguyễn Thùy Dương Nữ Đông Nam Á học thuyduong.brsopppo@gmail.com Email, SĐT, BLL x
268 20030534 Đào Thị Ánh Nữ Đông Nam Á học daoa2861@gmail.com Email, SĐT, BLL x
269 20030578 Lê Thị Thảo Nữ Đông Nam Á học pthao060302@gmail.com Email, SĐT, BLL x
270 20030546 Nguyễn Thu Hòa Nữ Đông Nam Á học nguyenhoa6tt@gmail.com Email, SĐT, BLL x
271 20030556 Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ Đông Nam Á học nguyenkhanhly160302@gmail.com Email, SĐT, BLL x
272 20030580 Nguyễn Thị Thủy Nữ Đông Nam Á học nguyenthithuy04022001@gmail.com Email, SĐT, BLL
273 20030547 Trần Thị Khánh Huyền Nữ Đông Nam Á học tranthikhanhhuyenk65@gmail.com Email, SĐT, BLL x



274 20030548 Phạm Thu Hương Nữ Đông Nam Á học phamthuhuong06022002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
275 20030575 Nguyễn Thị Tâm Nữ Đông Nam Á học tam777732@gmail.com Email, SĐT, BLL x
276 20030577 Đinh Thị Thảo Nữ Đông Nam Á học thao070901@gmail.com Email, SĐT, BLL x
277 20030564 Trần Thị Ngần Nữ Đông Nam Á học tranthingan6902@gmail.com Email, SĐT, BLL x
278 20030551 Lưu Thùy Linh Nữ Đông Nam Á học Luuthuylinh14012002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
279 20030569 Ngô Thị Nhâm Nữ Đông Nam Á học Ngothinham25182002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
280 20030531 Lý Vân Anh Nữ Đông Nam Á học lyvananh2002pt@gmail.com Email, SĐT, BLL x
281 20030535 Hoàng Thị Châu Nữ Đông Nam Á học hoangchaubk13@gmail.com Email, SĐT, BLL x
282 20030570 Hoàng Kim Oanh Nữ Đông Nam Á học oanhhoang08052002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
283 20030542 Nguyễn Thị Bích Đào Nữ Đông Nam Á học Nguyendao22021@gmail.com Email, SĐT, BLL x
284 20030532 Nguyễn Tử Phương Anh Nữ Đông Nam Á học phuonganhnguyentu@gmail.com Email, SĐT, BLL x
285 20030572 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ Đông Nam Á học nguyendiemquynh2117@gmail.com Email, SĐT, BLL x
286 20030583 Nguyễn Kiều Trinh Nữ Đông Nam Á học trinhnguyen28702@gmail.com Email, SĐT, BLL x
287 20030553 Nguyễn Thùy Linh Nữ Đông Nam Á học mocdieptu10@gmail.com Email, SĐT, BLL x
288 20030552 Nguyễn Hải Linh Nữ Đông Nam Á học linhduly152@gmail.com Email, SĐT, BLL x
289 20030561 Nguyễn Phương Nga Nữ Đông Nam Á học Pnga2222@gmail.com Email, SĐT, BLL x
290 20030574 Nông Thị Quỳnh Nữ Đông Nam Á học nongthiquynh002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
291 20030539 Lại Thị Dịu Nữ Đông Nam Á học laithidiu24062002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
292 20030585 Bùi Thành Trung Nam Đông Nam Á học buitrungt6666@gmail.com Email, SĐT, BLL x
293 20030586 Mai Thị Khánh Vân Nữ Đông Nam Á học khanhvanmai3010@gmail.com Email, SĐT, BLL x
294 20030550 Trần Trung Kiên Nam Đông Nam Á học trantrungkien610@gmai.com Email, SĐT, BLL x
295 20030584 Đỗ Thanh Trúc Nữ Đông Nam Á học thanhtruc17062@gmail.com Email, SĐT, BLL x
296 20030533 Phạm Thị Hoàng Anh Nữ Đông Nam Á học Hoanganh09102002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
297 20030576 Dương Thị Thanh Thảo Nữ Đông Nam Á học Thaoduong086@gmail.com Email, SĐT, BLL x
298 20030562 Nguyễn Thị Nga Nữ Đông Nam Á học naeyug29@gmail.com Email, SĐT, BLL x
299 20030538 Triệu Thúy Diệu Nữ Đông Nam Á học 20030538@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
300 20030563 Mai Thúy Ngân Nữ Đông Nam Á học 20030563@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
301 20030582 Phạm Thị Trang Nữ Đông Nam Á học 20030582@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
302 20030545 Đào Thu Hiền Nữ Đông Nam Á học 20030545@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
303 20030559 Tạ Thị Sao Mai Nữ Đông Nam Á học 20030559@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
304 20030579 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ Đông Nam Á học 20030579@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
305 18030680 Hoàng Diệu Linh Nữ Đông phương học 18030680@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
306 18030683 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ Đông phương học 18030683@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
307 18030009 Đỗ Trang Anh Nữ Đông phương học 18030009@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
308 18030695 Nguyễn Phương Nam Nam Đông phương học 18030695@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
309 18030643 Hà Thị Hương Giang Nữ Đông phương học 18030643@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
310 18030013 Lương Thị Thảo Dung Nữ Đông phương học 18030013@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
311 18030022 Phạm Quang Hiệp Nam Đông phương học 18030022@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
312 18030027 Lương Thị Kiều Nữ Đông phương học 18030027@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
313 18030682 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ Đông phương học 18030682@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
314 18030125 Nguyễn Thùy My Nữ Đông phương học 18030125@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
315 18030728 Đinh Xuân Thơm Nữ Đông phương học 18030728@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x



316 19030612 Nguyễn Hà Hồng Hạnh Nữ Đông phương học hahonghanh1603@gmail.com Email, SĐT, BLL x
317 19030018 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ Đông phương học 19030018@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
318 19030682 Lê Phạm Thu Uyên Nữ Đông phương học 19030682@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
319 19030611 Đặng Thị Hạnh Nữ Đông phương học dangthihanh5404@gmail.com Email, SĐT, BLL
320 19030622 Vũ Thu Huyền Nữ Đông phương học huyensu2719@gmail.com Email, SĐT, BLL
321 19030027 Lộ Thị Phương Nhung Nữ Đông phương học phuongnhung.tmxd@gmail.com Email, SĐT, BLL x
322 19030025 Phạm Thị Huyền Mi Nữ Đông phương học Huyenmipham2001@gmail.com Email, SĐT, BLL x
323 19030021 Lê Ngọc Huyền Nữ Đông phương học nghuyen08050805@gmail.com Email, SĐT, BLL x
324 19030596 Phạm Thị Vân Chi Nữ Đông phương học chipham621@gmail.com Email, SĐT, BLL x
325 19030658 Phạm Ngọc Quỳnh Nữ Đông phương học pnquynh0911@gmail.com Email, SĐT, BLL x
326 19030618 Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ Đông phương học thuhoai20010326@gmail.com Email, SĐT, BLL x
327 20030631 Trần Thị Vân Quỳnh Nữ Đông phương học habang11022002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
328 20030635 Nguyễn Thu Thảo Nữ Đông phương học ngthuthao1807@gmail.com Email, SĐT, BLL x
329 20030626 Lục Kim Oanh Nữ Đông phương học llimm989899@gmail.com Email, SĐT, BLL x
330 20030595 Lưu Thùy Dung Nữ Đông phương học dungthuy251222@gmail.com Email, SĐT, BLL x
331 20030644 Hoàng Thị Thu Trà Nữ Đông phương học thutrahoang001@gmail.com Email, SĐT, BLL x
332 20030634 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Nữ Đông phương học duahauoday118@gmail.com Email, SĐT, BLL x
333 20030643 Trần Thị Minh Thư Nữ Đông phương học heodat0508@gmail.com Email, SĐT, BLL x
334 20030590 Lê Tùng Anh Nam Đông phương học tunggleeanhh2704@gmail.com Email, SĐT, BLL x
335 20030639 Nguyễn Thị Thuỷ Nữ Đông phương học thuthuy333222@gmail.com Email, SĐT, BLL x
336 20030593 Triệu Thị Bình Nữ Đông phương học binhbinh1207@gmail.com Email, SĐT, BLL x
337 20030630 Nguyễn Như Quỳnh Nữ Đông phương học quynhtq12122002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
338 20030600 Nguyễn Thu Hà Nữ Đông phương học 20030600@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
339 20030629 Bùi Nguyễn Như Quỳnh Nữ Đông phương học bnnq2807@gmail.com Email, SĐT, BLL x
340 20030606 Vũ Thị Huế Nữ Đông phương học vuhue9101@gmail.com Email, SĐT, BLL x
341 20030618 Ma Thị Lệ Na Nữ Đông phương học malena110502@gmail.com Email, SĐT, BLL x
342 20030615 Phạm Thị Hồng Luyến Nữ Đông phương học hongluyen.1607.work@gmail.com Email, SĐT, BLL x
343 20030622 Đàm Thị Ngọc Nữ Đông phương học damthingoc2104@gmail.com Email, SĐT, BLL x
344 20030621 Phí Thị Kim Ngân Nữ Đông phương học kimngan191201@gmail.com Email, SĐT, BLL x
345 20030040 Lương Thị Hường Nữ Đông phương học luonghuongg04@gmail.com Email, SĐT, BLL x
346 20030597 Lương Thị Quế Đan Nữ Đông phương học 20030597@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
347 20030611 Nguyễn Thị Hoàng Lan Nữ Đông phương học 20030611@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
348 20030624 Bàn Thị Tùng Nhân Nữ Đông phương học 20030624@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
349 20030628 Nguyễn Thu Phương Nữ Đông phương học 20030628@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
350 20030037 Đồng Xuân Dương Nam Đông phương học dongduong120402@gmail.com Email, SĐT, BLL x
351 20030048 Nguyễn Xuân Quỳnh Nữ Đông phương học asherungxanh@gmail.com Email, SĐT, BLL x
352 20030050 Vi Phương Thảo Nữ Đông phương học viphuongthaols2001@gmail.com Email, SĐT, BLL x
353 20030613 Hứa Mỹ Lệ Nữ Đông phương học huamyle0805@gmail.com Email, SĐT, BLL x
354 20030045 Đoàn Thị Mai Nữ Đông phương học maidoan6611@gmail.com Email, SĐT, BLL x
355 20030594 La Thị Chúc Nữ Đông phương học Lachuc2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
356 20030647 Bàn Thị Tươi Nữ Đông phương học tuoiban22@gmail.com Email, SĐT, BLL x
357 20030617 Lê Hà My Nữ Đông phương học lehamy174105@gmail.com Email, SĐT, BLL x



358 20030044 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ Đông phương học ngmylinh70@gmail.com Email, SĐT, BLL x
359 20030601 Nguyễn Thị Hạnh Nữ Đông phương học nguyenthihanh22112002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
360 20030627 Hà Thu Phương Nữ Đông phương học haphuong21072002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
361 20030041 Phạm Thị Thu Hường Nữ Đông phương học ptthuhuong02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
362 20030592 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ Đông phương học ntla2307@gmail.com Email, SĐT, BLL x
363 20030646 Trần Huyền Trang Nữ Đông phương học huyntrng2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
364 20030049 Lý Thu Thảo Nữ Đông phương học lyt1810@gmail.com Email, SĐT, BLL x
365 20030620 Nguyễn Thị Ngân Nữ Đông phương học nguyenthingan08052002@gmail.com Email, SĐT, BLL
366 20030642 Đàm Thị Thủy Nữ Đông phương học thuydam571@gmail.com Email, SĐT, BLL x
367 20030603 Nguyễn Thị Hoa Nữ Đông phương học nguyenhoahd2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
368 20030039 Bùi Thị Hường Nữ Đông phương học buihuonh1111202@gmail.com Email, SĐT, BLL x
369 20030612 Đặng Thị Lệ Nữ Đông phương học dangthile1224@gmail.com Email, SĐT, BLL x
370 20030632 Đoàn Minh Tâm Nữ Đông phương học tamdoan.1410@gmail.com Email, SĐT, BLL x
371 20030648 Hoàng Thị Vân Nữ Đông phương học hvan13924@gmail.com Email, SĐT, BLL x
372 20030651 Vi Hải Yến Nữ Đông phương học vihaiyen21082002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
373 20030650 Lô Thị Yến Nữ Đông phương học loyen220602@gmail.com Email, SĐT, BLL x
374 20030038 Phan Vũ Nguyệt Hà Nữ Đông phương học phanvuhanguyet@gmail.com Email, SĐT, BLL x
375 20030604 Vi Thị Hoa Nữ Đông phương học laychongdaigia2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
376 20030610 Trần Thị Lan Hương Nữ Đông phương học tranthilanhuong24022002@gamil.com Email, SĐT, BLL x
377 20030640 Nguyễn Thị Phương Thuý Nữ Đông phương học thuyforeverl0m@gmail.com Email, SĐT, BLL x
378 20030636 Phạm Thị Phương Thảo Nữ Đông phương học phuongthao1282k2@gmail.com Email, SĐT, BLL x
379 20030589 Hà Thu Anh Nữ Đông phương học thuanhh1830909@gmail.com Email, SĐT, BLL x
380 20030596 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ Đông phương học duyenlac2208@gmail.com Email, SĐT, BLL x
381 20030649 Nông Thị Vân Nữ Đông phương học nongthivan2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
382 20030638 Dương Bích Thuỳ Nữ Đông phương học thuyduong.090402@gmail.com Email, SĐT, BLL x
383 20030602 Lộc Thị Quỳnh Hoa Nữ Đông phương học hoaq2222@gmail.com Email, SĐT, BLL x
384 20030623 Quan Trần Hồng Ngọc Nữ Đông phương học hongngocquantran@gmail.com Email, SĐT, BLL x
385 20030046 Đặng Thảo Nguyên Nữ Đông phương học dangthaonguyenn.02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
386 20030641 Ma Thu Thùy Nữ Đông phương học thuthuy241202@gmail.com Email, SĐT, BLL x
387 20030591 Nguyễn Hoàng Diệu Anh Nữ Đông phương học dieuanhnguyenhoang202@gmail.com Email, SĐT, BLL x
388 20030607 Nông Thị Huyền Nữ Đông phương học 20030607@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
389 20030598 Hà Tiến Đạt Nam Đông phương học 20030598@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
390 18030775 Vũ Diệu Linh Nữ Hán Nôm 18030775@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
391 18030757 Phạm Anh Đức Nam Hán Nôm 18030757@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
392 18030787 Lã Thu Trang Nữ Hán Nôm 18030787@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
393 19030729 Nguyễn Phương Thảo Nữ Hán Nôm thaopham2092001@gmail Email, SĐT, BLL x
394 19030695 Phạm Minh Duyên Nữ Hán Nôm 19030695@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
395 19030705 Lý Thu Hoài Nữ Hán Nôm 19030705@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
396 19030708 Dương Thị Hương Nữ Hán Nôm 19030708@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
397 20030656 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ Hán Nôm kimanhnguyenthi07@gmail.com Email, SĐT, BLL x
398 20030666 Vũ Công Huy Nam Hán Nôm vuconghuy06082002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
399 20030686 Nguyễn Thị Hương Quỳnh Nữ Hán Nôm quynhnguyen.12102002nd@gmail.com Email, SĐT, BLL x



400 20030690 Đào Phương Thảo Nữ Hán Nôm thaodao.0711@gmail.com Email, SĐT, BLL x
401 20030664 Nguyễn Thị Hiền Nữ Hán Nôm hiennguyen300602@gmail.com Email, SĐT, BLL x
402 20030672 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ Hán Nôm nguyenlinhn3635@gmail.com Email, SĐT, BLL x
403 20030694 Phương Thị Thủy Nữ Hán Nôm phuongthuy09092002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
404 20030654 Lại Thị Lan Anh Nữ Hán Nôm kimanhtran134@gmail.com Email, SĐT, BLL x
405 20030684 Đỗ Thị Kiều Oanh Nữ Hán Nôm yatorihana117@gmail.com Email, SĐT, BLL x
406 20030661 Tạ Thị Hạnh Nữ Hán Nôm tathihanh62044@gmail.com Email, SĐT, BLL x
407 20030671 Nguyễn Đỗ Phương Linh Nữ Hán Nôm nguyendophuonglinh2503@gmail.com Email, SĐT, BLL x
408 20030691 Vũ Thị Hương Thảo Nữ Hán Nôm thaolien2112@gmail.com Email, SĐT, BLL x
409 20030680 Nguyễn Minh Ngọc Nữ Hán Nôm minhngocnguyen191202@gmail.com Email, SĐT, BLL x
410 20030673 Trần Thị Diệu Linh Nữ Hán Nôm linht8471@gmail.com Email, SĐT, BLL x
411 20030675 Giang Thu Luyến Nữ Hán Nôm giangthuluyen@gmail.com Email, SĐT, BLL x
412 20030660 Nguyễn Thị Vân Giang Nữ Hán Nôm giang20092002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
413 20030689 Trương Thị Kim Thanh Nữ Hán Nôm truongkimthanh0305@gmail.com Email, SĐT, BLL x
414 20030682 Vũ Thanh Nhạn Nữ Hán Nôm ran10072002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
415 20030655 Nguyễn Phương Anh Nữ Hán Nôm phuongannh06@gmail.com Email, SĐT, BLL x
416 20030670 Đỗ Thị Liên Nữ Hán Nôm dothilienthoxuan12345@gmail.com Email, SĐT, BLL x
417 20030658 Bùi Thị Tuyết Chinh Nữ Hán Nôm Chinhbui0507@gmail.com Email, SĐT, BLL x
418 20030677 Khuất Thị Tuyết Mai Nữ Hán Nôm Tmai772002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
419 20030652 Lục Quỳnh Anh Nữ Hán Nôm lqanh281202@gmail.com Email, SĐT, BLL x
420 20030693 Lê Thị Thùy Nữ Hán Nôm Lethidiepchi308@gmail.com Email, SĐT, BLL x
421 20030683 Kiều Phương Nhung Nữ Hán Nôm Kieuphuongnhung25062002ckn@gmail.com Email, SĐT, BLL x
422 20030668 Nguyễn Thị Thu Hường Nữ Hán Nôm huongnets@gmail.com Email, SĐT, BLL x
423 20030679 Nguyễn Thị Ngà Nữ Hán Nôm 20030679@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
424 20032476 Hoàng Tiến Minh Nam Hàn Quốc học hoangtienminh2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
425 20032471 Lang Thị Lan Nữ Hàn Quốc học langthilan05061911@gmail.com Email, SĐT, BLL x
426 20030063 Lê Thị Thu Quỳnh Nữ Hàn Quốc học thuquynh152lttq@gmail.com Email, SĐT, BLL x
427 20032495 Đỗ Thị Việt Trinh Nữ Hàn Quốc học trinhdohqh@gmail.com Email, SĐT, BLL x
428 20030062 Bùi Thu Quỳnh Nữ Hàn Quốc học quynhbt.work@gmail.com Email, SĐT, BLL
429 20032499 Trần Thị Kim Tuyến Nữ Hàn Quốc học Ttktuyen02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
430 20032497 Nguyễn Thanh Trúc Nữ Hàn Quốc học shinmandy1405@gmail.com Email, SĐT, BLL x
431 20032454 Dương Thị Ngọc Ánh Nữ Hàn Quốc học duonganhbaolinh@gmail.com Email, SĐT, BLL x
432 20032458 Hoàng Thị Thu Hà Nữ Hàn Quốc học hoangthithuha12d1xuantruongb@gmail.com Email, SĐT, BLL x
433 20032486 Đinh Ngọc Thảo Nữ Hàn Quốc học ngocthaojjk@gmail.com Email, SĐT, BLL x
434 20032453 Phạm Hoài Anh Nữ Hàn Quốc học hoaianhpham01@gmail.com Email, SĐT, BLL
435 20032459 Lù Thị Hà Nữ Hàn Quốc học luthiha12092002@gmail.com Email, SĐT, BLL
436 20032481 Hoàng Thị Hồng Nhi Nữ Hàn Quốc học hannhi153@gmail.com Email, SĐT, BLL
437 20032475 Dương Thị Vũ Mây Nữ Hàn Quốc học matong279@gmail.com Email, SĐT, BLL x
438 20032464 Bùi Khánh Huyền Nữ Hàn Quốc học bkh2602@gmail.com Email, SĐT, BLL x
439 20032498 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ Hàn Quốc học nguyenthithanhtuyen8102002bts@gmail.com Email, SĐT, BLL x
440 20032470 Hoàng Thị Mai Lan Nữ Hàn Quốc học hoangthimailan80@gmail.com Email, SĐT, BLL x
441 20032451 Nguyễn Kiều Anh Nữ Hàn Quốc học kieuanh23012002@gmail.com Email, SĐT, BLL x



442 20032492 Lê Thị Thuỳ Trang Nữ Hàn Quốc học trang08102002bts@gmail.com Email, SĐT, BLL x
443 20032484 Nguyễn Thúy Quỳnh Nữ Hàn Quốc học thuyquynh.23.2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
444 20032466 Nguyễn Bùi Ngọc Huyền Nữ Hàn Quốc học nghuyen.0302@gmail.com Email, SĐT, BLL x
445 20032479 Lê Thị Kim Ngân Nữ Hàn Quốc học lethikimngan071002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
446 20032488 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ Hàn Quốc học nguyen2k2ka@gmail.com Email, SĐT, BLL x
447 20032455 Trần Vũ Phương Chi Nữ Hàn Quốc học phuongchi772@gmail.com Email, SĐT, BLL x
448 20032487 Lô Thị Thảo Nữ Hàn Quốc học thaohqh2002@gmail.com Email, SĐT, BLL
449 20030053 Vũ Lân Chi Nữ Hàn Quốc học vulanchi147@gmail.com Email, SĐT, BLL x
450 20032460 Nguyễn Thu Hà Nữ Hàn Quốc học nth080902@gmail.com Email, SĐT, BLL x
451 20030061 Trần Huyền Phương Nữ Hàn Quốc học huyenphuong170102@gmail.com Email, SĐT, BLL x
452 20030058 Triệu Thị Nga Nữ Hàn Quốc học trieunga1608001@gmail.com Email, SĐT, BLL
453 20032463 Lộc Văn Huy Nam Hàn Quốc học 20032463@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
454 20032456 Ngô Văn Đích Nam Hàn Quốc học 20032456@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
455 20032457 Đậu Thị Giang Nữ Hàn Quốc học 20032457@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
456 20032462 Đinh Văn Hùng Nam Hàn Quốc học 20032462@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
457 20032473 Phùng Thị Bích Liên Nữ Hàn Quốc học 20032473@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
458 20032478 Dương Thị Ngà Nữ Hàn Quốc học 20032478@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
459 20030059 Nguyễn Như Ngọc Nữ Hàn Quốc học 20030059@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
460 20032494 Lữ Ngọc Trâm Nữ Hàn Quốc học 20032494@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
461 20032500 Phan Thị Thu Vân Nữ Hàn Quốc học 20032500@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
462 20032490 Nguyễn Thị Thương Nữ Hàn Quốc học 20032490@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
463 20032474 Đinh Thị Phương Mai Nữ Hàn Quốc học 20032474@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
464 18030925 Phạm Thị Thu Thủy Nữ Khoa học quản lý 18030925@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
465 18030137 Hoàng Thanh Tùng Nam Khoa học quản lý 18030137@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
466 18030807 Đặng Thị Bình Nữ Khoa học quản lý 18030807@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
467 18030859 Lục Thị Bích Linh Nữ Khoa học quản lý 18030859@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
468 18030881 Cù Thị Hồng Ngọc Nữ Khoa học quản lý 18030881@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
469 18030138 Lò Thị Hải Yến Nữ Khoa học quản lý 18030138@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
470 18031579 Bùi Duyên Hoa Nữ Khoa học quản lý 18031579@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
471 18030830 Nguyễn Văn Hiệp Nam Khoa học quản lý 18030830@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
472 18030865 Chung Thị Bích Loan Nữ Khoa học quản lý 18030865@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
473 18030906 Lê Quang Sáng Nam Khoa học quản lý 18030906@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
474 19032807 Lương Hồng Diệp Nữ Khoa học quản lý dieppxuu@gmail.com Email, SĐT, BLL x
475 19032815 Trần Thị Minh Hiền Nữ Khoa học quản lý 19032815@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
476 19032844 Phạm Ngọc Thanh Nữ Khoa học quản lý 19032844@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
477 19032828 Phạm Hiền Lương Nữ Khoa học quản lý 19032828@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
478 19032838 Nguyễn Hà Phương Nữ Khoa học quản lý 19032838@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
479 19030811 Quyết Thị Như Nữ Khoa học quản lý nhunhu15082001@gmail.com Email, SĐT, BLL x
480 19030861 Trần Thị Xuân Nữ Khoa học quản lý ttx12062001@gmail.com Email, SĐT, BLL x
481 19030747 Nguyễn Linh Chi Nữ Khoa học quản lý linhchihr23@gmail.com Email, SĐT, BLL x
482 19030753 Nguyễn Thị Dung Nữ Khoa học quản lý Dungdung07122001@gmail.com Email, SĐT, BLL x
483 19030746 Trần Thị Mộng Ánh Nữ Khoa học quản lý monganh11a7thptvy@gmail.com Email, SĐT, BLL x



484 19030839 Nguyễn Thị Minh Thùy Nữ Khoa học quản lý thuyminht267@gmail.com Email, SĐT, BLL x
485 19030824 Trần Minh Tân Nữ Khoa học quản lý Tranminhtan03032000@gmail.com Email, SĐT, BLL
486 19030751 Trần Thị Hải Diệp Nữ Khoa học quản lý tranthihaidiepvnu@gmail.com Email, SĐT, BLL x
487 19030757 Trần Hương Giang Nữ Khoa học quản lý tranhuonggiang28012001@gmail.com Email, SĐT, BLL
488 19030810 Nguyễn Quỳnh Như Nữ Khoa học quản lý quynhnhupkc@gmail.com Email, SĐT, BLL x
489 19030755 Nguyễn Thị Đan Nữ Khoa học quản lý Kimvae30@gmail.com Email, SĐT, BLL x
490 19030775 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ Khoa học quản lý Hn0150343@gmail.com Email, SĐT, BLL
491 19030822 Lưu Ngọc Quỳnh Nữ Khoa học quản lý ngocquynhluu2307@gmail.com Email, SĐT, BLL x
492 19030760 Hoàng Thị Hà Nữ Khoa học quản lý hoangha2909.bg@gmail.com Email, SĐT, BLL
493 19030764 Mai Thị Hằng Nữ Khoa học quản lý hangnau1608@gmail.com Email, SĐT, BLL x
494 19030745 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ Khoa học quản lý 19030745@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
495 19030785 Hoàng Phương Lan Nữ Khoa học quản lý 19030785@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
496 19030841 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ Khoa học quản lý 19030841@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
497 19030847 Đinh Thị Huyền Trang Nữ Khoa học quản lý 19030847@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
498 19030754 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ Khoa học quản lý 19030754@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
499 19030790 Hà Thị Linh Nữ Khoa học quản lý 19030790@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
500 20032697 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ Khoa học quản lý phamnhuquynh20021224@gmail.com Email, SĐT, BLL x
501 20032701 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ Khoa học quản lý ngguyenthu30112002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
502 20032694 Nghiêm Đức Anh Quân Nam Khoa học quản lý quannghiem15@gmail.com Email, SĐT, BLL x
503 20032677 Nguyễn Khánh Linh Nữ Khoa học quản lý khanhlinhlam02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
504 20032683 Đoàn Thị Ngọc Nữ Khoa học quản lý Ngocdoan310@gmail.com Email, SĐT, BLL x
505 20032666 Phạm Thu Hiền Nữ Khoa học quản lý phamthuhien10122002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
506 20032657 Đinh Thị Thùy Dương Nữ Khoa học quản lý thuyduongvh3009@gmail.com Email, SĐT, BLL x
507 20032654 Dương Thị Châm Nữ Khoa học quản lý duongthicham12@gmail.com Email, SĐT, BLL x
508 20030077 Nguyễn Thế Phúc Kháng Nam Khoa học quản lý nguyenkhang1889@gmail.com Email, SĐT, BLL x
509 20032672 Bạch Thúy Hường Nữ Khoa học quản lý Huongbachthuy2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
510 20032679 Lê Hồng Minh Nữ Khoa học quản lý lehongminh0203@gmali.com Email, SĐT, BLL x
511 20032667 Nguyễn Tống Huy Hoàng Nam Khoa học quản lý nguyenthuyhoang180206@gmail.com Email, SĐT, BLL x
512 20032655 Bùi Thị Ngọc Diệu Nữ Khoa học quản lý dieubuingoc2@gmail.com Email, SĐT, BLL x
513 20032670 Lê Ngọc Hưng Nam Khoa học quản lý nghung1203@gmail.com Email, SĐT, BLL x
514 20032703 Đoàn Vũ Quốc Tiến Nam Khoa học quản lý tiendoan2311@gmail.com Email, SĐT, BLL x
515 20032686 Ngô Thị Hồng Nhung Nữ Khoa học quản lý ngohongnhung002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
516 20032681 Hoàng Thị Hằng Nga Nữ Khoa học quản lý hangnga12a9ka@gmail.com Email, SĐT, BLL x
517 20032663 Nguyễn Ngọc Hồng Hà Nữ Khoa học quản lý Hanguyenha0311@gmail.com Email, SĐT, BLL x
518 20032649 Đặng Thị Phương Anh Nữ Khoa học quản lý Có Email, SĐT, BLL x
519 20032673 Nguyễn Ngọc Lan Nữ Khoa học quản lý nguyenngoclan8hlhp@gmail.com Email, SĐT, BLL x
520 20032702 Mai Anh Thư Nữ Khoa học quản lý anhthu270397@gmail.com Email, SĐT, BLL x
521 20032682 Nguyễn Trần Hoàng Ngân Nữ Khoa học quản lý ntrhoangngan@gmail.com Email, SĐT, BLL x
522 20032704 Hoàng Thị Linh Trang Nữ Khoa học quản lý tranghong860@gmail.com Email, SĐT, BLL x
523 20032661 Trần Hiếu Giang Nữ Khoa học quản lý giangtranhieu@gmail.com Email, SĐT, BLL x
524 20032692 Nguyễn Thị Quế Phương Nữ Khoa học quản lý quphng.nt@gmail.com Email, SĐT, BLL x
525 20032664 Nguyễn Khả Hân Nữ Khoa học quản lý nguyenkhahan208@gmail.com Email, SĐT, BLL x



526 20032650 Phạm Tú Anh Nữ Khoa học quản lý tunhi0528@gmail.com Email, SĐT, BLL x
527 20032660 Nguyễn Thanh Giang Nữ Khoa học quản lý giangnvc1408@gmail.com Email, SĐT, BLL x
528 20032653 Nguyễn Thị Bình Nữ Khoa học quản lý ntbinh184@gmail.com Email, SĐT, BLL x
529 20032696 Nguyễn Thái Diễm Quỳnh Nữ Khoa học quản lý diemquynh081202@gmail.com Email, SĐT, BLL x
530 20032710 Hoàng Hải Yến Nữ Khoa học quản lý haiyen11092609@gmail.com Email, SĐT, BLL x
531 20032676 Ngô Diễm Linh Nữ Khoa học quản lý ngodlinh1111@gmail.com Email, SĐT, BLL x
532 20032651 Trương Thị Minh Anh Nữ Khoa học quản lý minhanh0125@gmail.com Email, SĐT, BLL x
533 20032658 Lê Thị Thùy Dương Nữ Khoa học quản lý duongthuyle1811@gmail.com Email, SĐT, BLL x
534 20030078 Đào Thanh Thủy Nữ Khoa học quản lý Daothuy611@gmail.com Email, SĐT, BLL x
535 20032674 Dương Thục Linh Nữ Khoa học quản lý duongthuclinh235@gmail.com Email, SĐT, BLL x
536 20032669 Nguyễn Khánh Huyền Nữ Khoa học quản lý 20032669@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
537 20030753 Đinh Thị Trà My Nữ Khoa học quản lý tramy29032002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
538 20030772 Nguyễn Thị Thanh Nữ Khoa học quản lý thanhnthp2010@gmail.com Email, SĐT, BLL x
539 20030760 Trần Hà Thảo Nhi Nữ Khoa học quản lý thaonhitrants@gmail.com Email, SĐT, BLL
540 20030068 Đinh Thị Thu Hằng Nữ Khoa học quản lý dinhthuhang345@gmail.com Email, SĐT, BLL x
541 20030759 Nguyễn Thị Thảo Nhi Nữ Khoa học quản lý thaonhinguyen363@gmail.com Email, SĐT, BLL x
542 20030769 Nguyễn Thị Phương Nữ Khoa học quản lý phuong120302@gmail.com Email, SĐT, BLL x
543 20030776 Nguyễn Thị Thùy Nữ Khoa học quản lý thuy20082002@gmail.com Email, SĐT, BLL
544 20030751 Đinh Khải Miên Nữ Khoa học quản lý miendinh12@gmail.com Email, SĐT, BLL x
545 20030755 Đinh Thu Ngân Nữ Khoa học quản lý nganhintn@gmail.com Email, SĐT, BLL x
546 20030733 Hứa Thị Khánh Nữ Khoa học quản lý huathikhanhtb@gmail.com Email, SĐT, BLL x
547 20030074 Lê Hương Trà Nữ Khoa học quản lý htrale02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
548 20030709 Ngô Thị Kiều Chinh Nữ Khoa học quản lý nkieuchinh1702@gmail.com Email, SĐT, BLL x
549 20030763 Nguyễn Thị Nhung Nữ Khoa học quản lý nhungnguyen041102@gmail.com Email, SĐT, BLL x
550 20030774 Đồng Thị Thu Thảo Nữ Khoa học quản lý dongthaobsls@gmail.com Email, SĐT, BLL x
551 20030778 Lê Thanh Thúy Nữ Khoa học quản lý thanhthuyhr101@gmail.com Email, SĐT, BLL x
552 20030718 Lô Thị Thu Hằng Nữ Khoa học quản lý hangbim5@gmail.com Email, SĐT, BLL x
553 20030742 Trần Thị Mai Linh Nữ Khoa học quản lý linnh.1907@gmail.com Email, SĐT, BLL x
554 20030767 Hà Thị Kiều Oanh Nữ Khoa học quản lý hathikieuoanh08@gmail.com Email, SĐT, BLL x
555 20030714 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ Khoa học quản lý nguyenduong02022002@gmail.com Email, SĐT, BLL
556 20030793 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ Khoa học quản lý nghaiyenn.1207@gmail.com Email, SĐT, BLL x
557 20030752 Nguyễn Tấn Minh Nam Khoa học quản lý Nguyentanminh22022020@gmail.com Email, SĐT, BLL x
558 20030726 Nguyễn Kim Huệ Nữ Khoa học quản lý kimhuek65ussh@gmail.com Email, SĐT, BLL x
559 20030782 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ Khoa học quản lý Huyentrang.sl2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
560 20030771 Đào Thị Diễm Quỳnh Nữ Khoa học quản lý Batq02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
561 20030764 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ Khoa học quản lý nguyennhung12022002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
562 20030720 Lương Thị Hiền Nữ Khoa học quản lý 20030720@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
563 20030724 Ma Chí Hoạt Nam Khoa học quản lý chihoatatk@gmail.com Email, SĐT, BLL x
564 20030781 Lê Thị Hạnh Trang Nữ Khoa học quản lý hanhtrang20021314520@gmail.com Email, SĐT, BLL x
565 20030749 Đỗ Thị Ánh Mai Nữ Khoa học quản lý doanhmai1124@gmail.com Email, SĐT, BLL x
566 20030710 Bùi Thị Cúc Nữ Khoa học quản lý cuccuc072002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
567 20030719 Mã Thị Thu Hằng Nữ Khoa học quản lý mathuhang202@gmail.com Email, SĐT, BLL x



568 20030786 Lê Thị Thảo Uyên Nữ Khoa học quản lý leu7380@gmail.com Email, SĐT, BLL x
569 20030791 Tống Đinh Thiệu Vy Nữ Khoa học quản lý tongdinhthieuvy@gmail.com Email, SĐT, BLL x
570 20030713 Vũ Ngọc Diệp Nữ Khoa học quản lý vungocdiep261002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
571 20030789 Nguyễn Thị Vui Nữ Khoa học quản lý vuinguyen821@gmail.com Email, SĐT, BLL x
572 20030773 Cao Thị Phương Thảo Nữ Khoa học quản lý thaonhon2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
573 20030792 Lò Thị Hồng Yến Nữ Khoa học quản lý lothihongyen582@gmail.com Email, SĐT, BLL x
574 20030701 Nguyễn Hải Anh Nữ Khoa học quản lý hiiamhaianh@gmail.com Email, SĐT, BLL x
575 20030750 Hoàng Thị Mai Nữ Khoa học quản lý htmaimai0210@gmail.com Email, SĐT, BLL x
576 20030790 Cháng Thu Vượng Nữ Khoa học quản lý changthuvuonghg@gmail.com Email, SĐT, BLL x
577 20030711 Hoàng Ngọc Diệp Nữ Khoa học quản lý hngocdiep0311@gmail.com Email, SĐT, BLL x
578 20030788 Nguyễn Thu Vân Nữ Khoa học quản lý vannguyen982002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
579 20030746 Đoàn Thị Hương Ly Nữ Khoa học quản lý doanhuongly0248@gmail.com Email, SĐT, BLL x
580 20030728 Trương Thị Huệ Nữ Khoa học quản lý truongthihue588252@gmail.com Email, SĐT, BLL x
581 20030707 Hoàng Diệp Chi Nữ Khoa học quản lý hoangthanhchi351@gmail.com Email, SĐT, BLL x
582 20030071 Lã Thu Ngân Nữ Khoa học quản lý ltngan4123@gmail.com Email, SĐT, BLL x
583 20030708 Lê Thành Chiến Nam Khoa học quản lý chienlethanh2408@gmail.com Email, SĐT, BLL x
584 20030787 Nguyễn Thị Vân Nữ Khoa học quản lý 0472.VanaVanarj@gmail.com Email, SĐT, BLL x
585 20030721 Nguyễn Thị Hoa Nữ Khoa học quản lý nguyenthihoaa23@gmail.com Email, SĐT, BLL x
586 20030704 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ Khoa học quản lý bangnhi1603@gmail.com Email, SĐT, BLL x
587 20030740 Cao Khánh Linh Nữ Khoa học quản lý caokhanhlinh19082002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
588 20030700 Đào Ngọc Anh Nữ Khoa học quản lý anhdn7702@gmail.com Email, SĐT, BLL x
589 20030747 Nguyễn Thị Hảo Ly Nữ Khoa học quản lý lyhihi2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
590 20030723 Vũ Việt Hoàng Nam Khoa học quản lý imhoang1702@gmail.com Email, SĐT, BLL x
591 20030758 Nguyễn Đình Minh Nhật Nam Khoa học quản lý minhnhat1108.hr@gmail.com Email, SĐT, BLL x
592 20030743 Vũ Khánh Linh Nữ Khoa học quản lý linhkhanhvusayhi@gmail.com Email, SĐT, BLL x
593 20030756 Ngô Bảo Ngọc Nữ Khoa học quản lý ngobaongocnnn@gmail.com Email, SĐT, BLL x
594 20030762 Lê Hồng Nhung Nữ Khoa học quản lý hn20020804@gmail.com Email, SĐT, BLL x
595 20030712 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ Khoa học quản lý al.ngocdiep707@gmail.com Email, SĐT, BLL x
596 20030777 Dương Thị Thủy Nữ Khoa học quản lý Dtt602@gmail.com Email, SĐT, BLL x
597 20030706 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ Khoa học quản lý ngocanhvp1701.vnu@gmail.com Email, SĐT, BLL x
598 20030735 Phạm Bá Quốc Khánh Nam Khoa học quản lý phambaquockhanh292@gmail.com Email, SĐT, BLL x
599 20030741 Trần Khánh Linh Nữ Khoa học quản lý khanh.linh.84102@gmail.com Email, SĐT, BLL x
600 20030722 Phùng Thị Hoài Nữ Khoa học quản lý thuh00010@gmail.com Email, SĐT, BLL x
601 20030734 Nguyễn Thị Kim Khánh Nữ Khoa học quản lý khanhhanguyen15@gmail.com Email, SĐT, BLL x
602 20030073 Lý Thị Anh Thư Nữ Khoa học quản lý lythianhthucb@gmail.com Email, SĐT, BLL x
603 20030732 Phùng Thị Thanh Hường Nữ Khoa học quản lý 20030732@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
604 20030748 Nguyễn Thị Phương Ly Nữ Khoa học quản lý 20030748@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
605 20030768 Đặng Thị Thu Phương Nữ Khoa học quản lý 20030768@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
606 20030775 Hoàng Thị Minh Thuận Nữ Khoa học quản lý 20030775@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
607 20030702 Nguyễn Mai Anh Nữ Khoa học quản lý 20030702@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
608 18031005 Nguyễn Huy Lộc Nam Lịch sử huyloc.ussh@gmail.com Email, SĐT, BLL
609 18031008 Trịnh Minh Long Nam Lịch sử 18031008@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x



610 18031033 Đỗ Hùng Tâm Nam Lịch sử 18031033@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
611 18030990 Phạm Quang Huy Nam Lịch sử 18030990@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
612 18030969 Nguyễn Minh Đức Nam Lịch sử 18030969@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
613 18030993 Hoàng Ngọc Khánh Nam Lịch sử 18030993@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
614 18031021 Triệu Thị Ninh Nữ Lịch sử 18031021@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
615 19030953 Trần Ngọc Thanh Tâm Nữ Lịch sử tntt3011.01@gmail.com Email, SĐT, BLL x
616 19030914 Phạm Ngọc Khánh Nữ Lịch sử k23cphamngockhanh@gmail.com Email, SĐT, BLL
617 19030956 Nguyễn Thị Thảo Nữ Lịch sử nguyenthithao18042001@gmail.com Email, SĐT, BLL x
618 19030895 Nguyễn Thị Kim Hạnh Nữ Lịch sử nguyenkimhanh2306@gmail.com Email, SĐT, BLL x
619 19030986 Chu Quốc Vũ Nam Lịch sử 19030986@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
620 19030886 Đào Minh Đức Nam Lịch sử 19030886@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
621 19030893 Nguyễn Thị Hồng Hà Nữ Lịch sử 19030893@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
622 19030903 Dương Thị Hiệp Nữ Lịch sử 19030903@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
623 19030913 Trần Mai Hương Nữ Lịch sử 19030913@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
624 19030923 Phạm Trà My Nữ Lịch sử 19030923@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
625 19030930 Hoàng Thị Bích Ngọc Nữ Lịch sử 19030930@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
626 19030928 Nguyễn Thị Hoài Ngọc Nữ Lịch sử 19030928@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
627 19030934 Trần Thị Bích Ngọc Nữ Lịch sử 19030934@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
628 19030937 Hoàng Thị Kim Oanh Nữ Lịch sử 19030937@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
629 19030938 Đinh Quảng Phúc Nam Lịch sử 19030938@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
630 19030942 Ngô Lê Phương Nam Lịch sử 19030942@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
631 19030946 Nguyễn Chí Quyết Nam Lịch sử 19030946@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
632 19030966 Vũ Thị Bích Thủy Nữ Lịch sử 19030966@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
633 19030909 Thái Trung Hưng Nam Lịch sử 19030909@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
634 19030912 Phan Thu Hương Nữ Lịch sử 19030912@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
635 19030890 Đặng Hương Giang Nữ Lịch sử 19030890@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
636 19030908 Bùi Thu Huyền Nữ Lịch sử 19030908@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
637 20030863 Nguyễn Kim Ngân Nữ Lịch sử ngkmngan66@gmail.con Email, SĐT, BLL x
638 20030821 Ma Thị Thúy Hằng Nữ Lịch sử hanglu2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
639 20030832 Phùng Thị Thanh Huyền Nữ Lịch sử thanhhuyena5k17@gmail.com Email, SĐT, BLL x
640 20030855 Hoàng Nhật Minh Nam Lịch sử Hoangnhatminh7802@gmail.com Email, SĐT, BLL x
641 20030875 Trần Thị Hồng Phương Nữ Lịch sử phuongtran4043@gmail.com Email, SĐT, BLL x
642 20030801 Bùi Thiên Bảo Nam Lịch sử baobuikpz@gmail.com Email, SĐT, BLL x
643 20030844 Lương Phương Linh Nữ Lịch sử luongphuonglinh46@gmail.com Email, SĐT, BLL x
644 20030850 Bùi Thị Khánh Ly Nữ Lịch sử khanhly040402@gmail.com Email, SĐT, BLL x
645 20030815 Hoàng Thu Hà Nữ Lịch sử hahoangthu.2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
646 20030901 Lê Thị Quỳnh Trang Nữ Lịch sử trangltq.work@gmail.com Email, SĐT, BLL x
647 20030807 Nguyễn Thị Thu Cúc Nữ Lịch sử thucuc2199@gmail.com Email, SĐT, BLL x
648 20030893 Nông Thị Thoan Nữ Lịch sử nongthoan2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
649 20030878 Kiều Trung Quốc Nam Lịch sử quocquoc1106@gmail.com Email, SĐT, BLL x
650 20030867 Đinh Hồng Nhung Nữ Lịch sử dinhnhung191@gmail.com Email, SĐT, BLL x
651 20030888 Lê Thế Thái Nam Lịch sử lethetete@gmail.com Email, SĐT, BLL x



652 20030911 Phạm Ninh Văn Nam Lịch sử pvan1761@gmail.com Email, SĐT, BLL x
653 20030843 Hà Mai Linh Nữ Lịch sử hamailinh1107@gmail.com Email, SĐT, BLL x
654 20030837 Hồ Ngọc Kiên Nam Lịch sử hongockien210602@gmail.com Email, SĐT, BLL x
655 20030877 Nguyễn Vinh Quang Nam Lịch sử qvinh2546@gmail.com Email, SĐT, BLL x
656 20030900 Viên Hương Trà Nữ Lịch sử Huongtra.hg02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
657 20030857 Trần Triệu Minh Nam Lịch sử trantrieuminh4@gmail com Email, SĐT, BLL x
658 20030816 Nguyễn Tam Hà Nữ Lịch sử nguyentamha1700@gmail.com Email, SĐT, BLL x
659 20030892 Nguyễn Thị Thảo Nữ Lịch sử dtt747501@gmail.com Email, SĐT, BLL x
660 20030799 Nguyễn Ngọc Bách Nam Lịch sử ngocbachn515@gmail.com Email, SĐT, BLL x
661 20030851 Dương Hương Ly Nữ Lịch sử duonghuongly02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
662 20030834 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ Lịch sử nguyenhuong2k20411@gmail.com Email, SĐT, BLL x
663 20030865 Đinh Hồng Ngọc Nữ Lịch sử hngc27@gmail.com.vn Email, SĐT, BLL x
664 20030862 Võ Thúy Nga Nữ Lịch sử ngavt7.vumcc@gmail.com Email, SĐT, BLL x
665 20030895 Thạch Hồng Thu Nữ Lịch sử Hongthu2808@gmail.com Email, SĐT, BLL x
666 20030080 Phạm Mai Phương Nữ Lịch sử Maiphuong181120@gmail.com Email, SĐT, BLL x
667 20030800 Nguyễn Trịnh Nguyên Bách Nam Lịch sử thisisalquizex@gmail.com Email, SĐT, BLL x
668 20030081 Nguyễn Anh Nhật Trân Nữ Lịch sử nhattran09csqhh@gmail.com Email, SĐT, BLL x
669 20030817 Nguyễn Thu Hà Nữ Lịch sử nthuha1212@gmail.com Email, SĐT, BLL x
670 20030907 Nguyễn Thanh Tùng Nam Lịch sử 20030907@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
671 21030130 Nguyễn Hà Phương Nữ Lịch sử phuongnh.ussh@gmail.com Email, SĐT, BLL x
672 21030125 Trần Minh Châu Nữ Lịch sử minhchautran.4869@gmail.com Email, SĐT, BLL x
673 18031115 Lê Thị Thúy Mai Nữ Lưu trữ học 18031115@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
674 18031116 Ngô Thị Mai Nữ Lưu trữ học 18031116@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
675 18031079 Ma Thị Ngọc Diễm Nữ Lưu trữ học 18031079@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
676 19031034 Nguyễn Thị Lý Nữ Lưu trữ học nguyenly6111@gmail.com Email, SĐT, BLL x
677 19031025 Lê Thị Thu Hường Nữ Lưu trữ học Tieubangha2007@gmail.com Email, SĐT, BLL x
678 19031054 Nguyễn Huyền Thanh Nữ Lưu trữ học nht.9927@gmail.com Email, SĐT, BLL x
679 19033024 Khaima SENGMANY Nữ Lưu trữ học sengmanynang86@gmail.com Email, SĐT, BLL
680 19031024 Nguyễn Xuân Hương Nữ Lưu trữ học nguyenxuanhuongk64@gmail.com Email, SĐT, BLL
681 19031068 Đỗ Thu Trang Nữ Lưu trữ học dothutrang0303@gmail.com Email, SĐT, BLL
682 19031017 Trần Hạnh Hiền Nữ Lưu trữ học tranhanhhien2001@gmail.com Email, SĐT, BLL
683 19031059 Nguyễn Phương Thảo Nữ Lưu trữ học 19031059@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
684 20030961 Doãn Thị Nguyên Nữ Lưu trữ học nguyendoan06092002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
685 20030951 Nguyễn Thị Lan Nữ Lưu trữ học nguyenthilan231002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
686 20030913 Nguyễn Hữu An Nam Lưu trữ học 01629592651AN@gmail.com Email, SĐT, BLL x
687 20030919 Nguyễn Kiều Châm Nữ Lưu trữ học nguyenkieucham2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
688 20030938 Đàm Thị Thúy Hiền Nữ Lưu trữ học damhien21012002@gmail.com Email, SĐT, BLL
689 20030985 Đinh Lý Quỳnh Trang Nữ Lưu trữ học dinhlyquynhtrang153@gmail.com Email, SĐT, BLL x
690 20030988 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ Lưu trữ học thuytrang23062002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
691 20030978 Phan Thị Phương Thảo Nữ Lưu trữ học phan33474@gmail.com Email, SĐT, BLL x
692 20030936 Đinh Thị Thu Hằng Nữ Lưu trữ học subellml699@gmail.com Email, SĐT, BLL x
693 20030963 Bùi Thị Hồng Nhung Nữ Lưu trữ học Buihongnhung261@gmail.com Email, SĐT, BLL x



694 20030947 Nguyễn Mai Hương Nữ Lưu trữ học 1357nguyenthihuong@gmail.com.vn Email, SĐT, BLL x
695 20030946 Phạm Thu Huyền Nữ Lưu trữ học phamthu7755@gmail.com Email, SĐT, BLL x
696 20030953 Trần Thị Hồng Nga Nữ Lưu trữ học nga09092002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
697 20030932 Vũ Thị Trà Giang Nữ Lưu trữ học vuthutragiang2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
698 20030926 Lê Thị Dung Nữ Lưu trữ học dungthuyle2210@gmail.com Email, SĐT, BLL x
699 20030993 Đặng Hồng Uyên Nữ Lưu trữ học honguyen260202@gmail.com Email, SĐT, BLL x
700 20030959 Nguyễn Hoài Ngọc Nữ Lưu trữ học ngochlhh2001@gmail.com Email, SĐT, BLL x
701 20030924 Phạm Thị Kim Chi Nữ Lưu trữ học kimchi1311202@gmail.com Email, SĐT, BLL x
702 20030972 Nguyễn Thị Tâm Nữ Lưu trữ học nguyentam200302@gmail.com Email, SĐT, BLL x
703 20030930 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ Lưu trữ học giangkarry982002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
704 20030973 Nguyễn Vũ Thanh Tâm Nữ Lưu trữ học nguyenvuthanhtam6@gmail.com Email, SĐT, BLL x
705 20030990 Trần Huyền Trang Nữ Lưu trữ học 20030990@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
706 20030925 Trần Kiều Diễm Nữ Lưu trữ học tdiem0292@gmail.com Email, SĐT, BLL x
707 20030914 Tạ Hoài An Nữ Lưu trữ học hoaianta566@gmail.com Email, SĐT, BLL x
708 20030982 Đồng Thị Phương Thúy Nữ Lưu trữ học dongthuy268@gmail.com Email, SĐT, BLL x
709 20030987 Nguyễn Đặng Thu Trang Nữ Lưu trữ học kimjulie70@gmail.com Email, SĐT, BLL x
710 20030916 Phùng Thị Vân Anh Nữ Lưu trữ học phu Email, SĐT, BLL x
711 20030967 Nguyễn Thị Phượng Nữ Lưu trữ học Phuongnguyen311221@gmail.com Email, SĐT, BLL x
712 20030934 Hoàng Hồng Hạnh Nữ Lưu trữ học hanhhoang010602@gmail.com Email, SĐT, BLL x
713 20030977 Nguyễn Thu Thảo Nữ Lưu trữ học ntthao067@gmail.com Email, SĐT, BLL
714 20030969 Trần Thị Quỳnh Nữ Lưu trữ học tranthiquynh140102@gmail.com Email, SĐT, BLL
715 20030966 Đặng Thị Phấn Nữ Lưu trữ học dangthiphan26032002@gmail.com Email, SĐT, BLL
716 20030981 Nguyễn Thị Thu Nữ Lưu trữ học ntthu1510@gmail.com Email, SĐT, BLL x
717 20030955 Nguyễn Thị Thúy Ngà Nữ Lưu trữ học Thuynga301102@gmail.com Email, SĐT, BLL x
718 20030937 Nguyễn Thị Hậu Nữ Lưu trữ học Haufkun2412@gmail.com Email, SĐT, BLL x
719 20030954 Trần Thị Ngọc Nga Nữ Lưu trữ học 20030954@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
720 20030965 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ Lưu trữ học 20030965@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
721 20030943 Lê Trung Hiếu Nam Lưu trữ học 20030943@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
722 20030960 Tạ Thị Bích Ngọc Nữ Lưu trữ học 20030960@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
723 17030942 Ma Cẩm Diệu Linh Nữ Ngôn ngữ học 17030942@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
724 17030979 Lê Thu Trang Nữ Ngôn ngữ học 17030979@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
725 18031239 Nguyễn Thị Nhung Nữ Ngôn ngữ học nguyenthinhung21082000@gmail.com Email, SĐT, BLL x
726 18031172 Phương Thị Dung Nữ Ngôn ngữ học phuongthidung99@gmail.com Email, SĐT, BLL
727 18031230 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ Ngôn ngữ học nguyenphuongnganbx16092k@gmail.com Email, SĐT, BLL x
728 18031181 Bùi Thị Việt Hằng Nữ Ngôn ngữ học 18031181@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
729 18031159 Văn Lê Ngọc Anh Nữ Ngôn ngữ học 18031159@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
730 18031198 Trần Thị Hương Huệ Nữ Ngôn ngữ học 18031198@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
731 18031240 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ Ngôn ngữ học 18031240@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
732 18031253 Nguyễn Phương Thảo Nữ Ngôn ngữ học 18031253@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
733 19031172 Đỗ Thị Thu Trang Nữ Ngôn ngữ học tieudodo180901@gmail.com Email, SĐT, BLL
734 19031092 Giang Thị Ngọc Bích Nữ Ngôn ngữ học 19031092@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
735 19031159 Chu Thị Thanh Nữ Ngôn ngữ học 19031159@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x



736 19031167 Ngô Thị Hoài Thương Nữ Ngôn ngữ học 19031167@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
737 19031168 Đỗ Thuỷ Tiên Nữ Ngôn ngữ học 19031168@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
738 19031179 Phạm Thu Trang Nữ Ngôn ngữ học 19031179@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
739 19031089 Phan Thị Diệu Anh Nữ Ngôn ngữ học 19031089@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
740 19031096 Nguyễn Quốc Cường Nam Ngôn ngữ học 19031096@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
741 19031103 Trần Thị Hà Nữ Ngôn ngữ học 19031103@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
742 19031104 Bùi Thị Hạnh Nữ Ngôn ngữ học 19031104@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
743 19030041 Nguyễn Thị Ngân Nữ Ngôn ngữ học 19030041@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
744 19031160 Đỗ Phương Thảo Nữ Ngôn ngữ học 19031160@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
745 19031166 Hoàng Thị Thương Nữ Ngôn ngữ học 19031166@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
746 19031177 Nguyễn Thu Trang Nữ Ngôn ngữ học 19031177@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
747 19031129 Lê Khánh Linh Nữ Ngôn ngữ học 19031129@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
748 20031059 Đặng Thị Mai Nữ Ngôn ngữ học dangmai1688@gmail.com Email, SĐT, BLL x
749 20031066 Nguyễn Thùy Nhâm Nữ Ngôn ngữ học thuynhamnguyen03@gmail.com Email, SĐT, BLL x
750 20031043 Lê Thị Thanh Huyền Nữ Ngôn ngữ học thanhhuyenlt.510@gmail.com Email, SĐT, BLL x
751 20031073 Nguyễn Thị Phương Nữ Ngôn ngữ học phuongvoi16012002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
752 20031004 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ Ngôn ngữ học anh0402bo@gmail.com Email, SĐT, BLL x
753 20031050 Tạ Thị Hồng Liên Nữ Ngôn ngữ học lienmai246@gmail.com Email, SĐT, BLL x
754 20031024 Phạm Thị Giang Nữ Ngôn ngữ học phamgiang.101202@gmail.com Email, SĐT, BLL x
755 20031060 Lê Thị Ngọc Mai Nữ Ngôn ngữ học maimep1110@gmail.com Email, SĐT, BLL x
756 20031064 Nguyễn Hồng Ngọc Nữ Ngôn ngữ học nguyenhongngocnb2002@gmail.com Email, SĐT, BLL
757 20031029 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ Ngôn ngữ học thuhangnt302@gmail.com Email, SĐT, BLL x
758 20030997 Đào Thị Mai Anh Nữ Ngôn ngữ học daothimaianh1806@gmail.com Email, SĐT, BLL x
759 20031070 Lê Thị Hồng Nhung Nữ Ngôn ngữ học bungca1007@gmail.com Email, SĐT, BLL x
760 20031056 Lê Thị Loan Nữ Ngôn ngữ học loanxinhgai2608@gmail.com Email, SĐT, BLL x
761 20031079 Đinh Thị Phương Thùy Nữ Ngôn ngữ học dinhphuongthuy.dpt02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
762 20030999 Lê Tú Anh Nữ Ngôn ngữ học letuanh22122002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
763 20031031 Nguyễn Thu Hiền Nữ Ngôn ngữ học Hn67520@gmail.com Email, SĐT, BLL x
764 20031045 Tạ Khánh Huyền Nữ Ngôn ngữ học huyenkhanhchv@gmail.com Email, SĐT, BLL x
765 20031021 Trần Thị Điệp Nữ Ngôn ngữ học ttdiepnnh@gmail.com Email, SĐT, BLL x
766 20031057 Nông Thị Ly Nữ Ngôn ngữ học lytra0512@gmail.com Email, SĐT, BLL x
767 20031013 Phạm Quỳnh Chi Nữ Ngôn ngữ học chipq29102002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
768 20031093 Đinh Anh Vũ Nữ Ngôn ngữ học dvu594621@gmail.com Email, SĐT, BLL x
769 20031022 Hoàng Hương Giang Nữ Ngôn ngữ học Hhg1002a@gmail.com Email, SĐT, BLL x
770 20031003 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ Ngôn ngữ học Lananh16082002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
771 20031077 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ Ngôn ngữ học tamt4524@gmail.com Email, SĐT, BLL x
772 20031054 Nguyễn Hải Linh Nữ Ngôn ngữ học h.linhh3004@gmail.com Email, SĐT, BLL x
773 20031062 Nguyễn Thiên Nga Nữ Ngôn ngữ học Nganguyen02807@gmail.com Email, SĐT, BLL x
774 20031069 Đào Hồng Nhung Nữ Ngôn ngữ học nhunggnhungg0309@gmail.com Email, SĐT, BLL x
775 20031065 Phùng Bảo Ngọc Nữ Ngôn ngữ học pbngoc02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
776 20031055 Tôn Khánh Linh Nữ Ngôn ngữ học tonlinh602@gmail.com Email, SĐT, BLL x
777 20031082 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ Ngôn ngữ học thuyntt0705@gmail.com Email, SĐT, BLL x



778 20031044 Phạm Khánh Huyền Nữ Ngôn ngữ học kheihhuyn12@gmail.com Email, SĐT, BLL x
779 20031076 Nguyễn Bá Quang Nam Ngôn ngữ học qnguyeen9@gmail.com Email, SĐT, BLL
780 20031025 Nguyễn Thị Hạnh Nữ Ngôn ngữ học nguyenhanh100502@gmail.com Email, SĐT, BLL x
781 20031014 Quách Thị Lương Chi Nữ Ngôn ngữ học quachthiluongchi@gmail.com Email, SĐT, BLL x
782 20031091 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ Ngôn ngữ học bachlengoclan123@gmail.com Email, SĐT, BLL x
783 20031085 Nguyễn Hồng Trang Nữ Ngôn ngữ học trangnguyen120702@gmail.com Email, SĐT, BLL x
784 20031000 Lê Vân Anh Nữ Ngôn ngữ học 20031000@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
785 20031038 Nguyễn Thị Hồng Nữ Ngôn ngữ học 20031038@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
786 20031094 Bùi Thúy Vui Nữ Ngôn ngữ học 20031094@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
787 20030995 Nguyễn Thái An Nữ Ngôn ngữ học 20030995@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
788 20031027 Tạ Thị Hồng Hạnh Nữ Ngôn ngữ học 20031027@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
789 20031042 Hoàng Thị Ngọc Huyền Nữ Ngôn ngữ học 20031042@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
790 20031071 Lê Thị Thu Phương Nữ Ngôn ngữ học 20031071@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
791 20031005 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nữ Ngôn ngữ học 20031005@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
792 20031061 Tô Ngọc Mai Nữ Ngôn ngữ học 20031061@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
793 18031362 Ninh Văn Thường Nam Nhân học ninhvanthuong11122000@gmail.com Email, SĐT, BLL x
794 18031304 Đinh Thị Huyền Nữ Nhân học 18031304@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
795 18031289 Hoàng Thùy Dương Nữ Nhân học 18031289@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
796 18031297 Trần Thị Hạnh Nữ Nhân học 18031297@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
797 18031308 Phạm Thị Thanh Huyền Nữ Nhân học 18031308@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
798 18031312 Nguyễn Huyền Linh Nữ Nhân học 18031312@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
799 18031315 Nguyễn Châu Loan Nữ Nhân học 18031315@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
800 18031318 Lương Nguyễn Ngọc Mai Nữ Nhân học 18031318@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
801 18031340 Phạm Thị Lan Phương Nữ Nhân học 18031340@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
802 18031287 Trần Hữu Đức Nam Nhân học 18031287@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
803 18031373 Chu Xuân Tùng Nam Nhân học 18031373@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
804 19031204 Phạm Thị Chi Nữ Nhân học hysoaica10092001@gmail.com Email, SĐT, BLL x
805 19031231 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ Nhân học yohlinhh@gmail.com Email, SĐT, BLL x
806 19031223 Đỗ Thị Thu Hương Nữ Nhân học  thuhg1291@gmail.com Email, SĐT, BLL x
807 19031248 Nguyễn Thị Mỹ Phương Nữ Nhân học Phuongyeri.12@gmail.com Email, SĐT, BLL
808 19031251 Nguyễn Thị Ngọc Quyên Nữ Nhân học Nguyenthingocquyen2001tb@gmail.com Email, SĐT, BLL x
809 19031196 Trần Thị Lan Anh Nữ Nhân học tranlananh831@gmail.com Email, SĐT, BLL x
810 19031259 Lê Thị Thu Thảo Nữ Nhân học lethithuthao2403@gmail.com Email, SĐT, BLL x
811 19031192 Đỗ Phạm Quỳnh Anh Nữ Nhân học quynhanhd518@gmail.com Email, SĐT, BLL x
812 19031253 Lê Thu Quỳnh Nữ Nhân học Lethuquynh99@gmail.com Email, SĐT, BLL x
813 19031254 Lê Ngọc Sơn Nam Nhân học 19031254@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
814 19031209 Nguyễn Thị Dung Nữ Nhân học 19031209@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
815 19031216 Nguyễn Thanh Hằng Nữ Nhân học 19031216@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
816 19031229 Lê Thị Khánh Linh Nữ Nhân học 19031229@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
817 19031191 Đỗ Hoàng Anh Nam Nhân học 19031191@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
818 20031151 Đào Thị Hồng Nguyên Nữ Nhân học hongnguyendao2@gmail.com Email, SĐT, BLL x
819 20031165 Vũ Anh Thư Nữ Nhân học thuanbinh8cai@gmail.com Email, SĐT, BLL x



820 20031114 Dương Thu Giang Nữ Nhân học duongthugiang929@gmail.com Email, SĐT, BLL x
821 20031170 Vũ Thị Trang Nữ Nhân học vttrang.cv.tb@gmail.com Email, SĐT, BLL x
822 20031118 Hoàng Thị Hoa Nữ Nhân học 1210hoahoang@gmail.com Email, SĐT, BLL x
823 20031111 Vũ Kim Chung Nữ Nhân học kimchung231217@gmail.com Email, SĐT, BLL x
824 20031178 Nguyễn Minh Yến Nữ Nhân học minhyen190402@gmail.com Email, SĐT, BLL x
825 20031142 Văn Đình Minh Nữ Nhân học vandinhminh94@gmail.com Email, SĐT, BLL x
826 20031126 Nguyễn Thanh Hương Nữ Nhân học natriclorid19802@gmail.com Email, SĐT, BLL x
827 20031129 Trịnh Thị Mỹ Lệ Nữ Nhân học trinhthimyle150802@gmail.com Email, SĐT, BLL x
828 20031162 Lê Vũ Phương Thảo Nữ Nhân học levuphuongthao253@gmail.com Email, SĐT, BLL x
829 20031137 Trần Hiền Lương Nữ Nhân học luongluong1412@gmail.com Email, SĐT, BLL x
830 20031149 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ Nhân học nguyenthibichngoc.logobi@gmai.com Email, SĐT, BLL x
831 20031106 Mai Thị Cẩm Bình Nữ Nhân học maicambinh136@gmail.com Email, SĐT, BLL x
832 20031128 Phạm Duy Khánh Nam Nhân học Phamduykhanh6112002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
833 20031171 Nguyễn Văn Tuấn Nam Nhân học Joseptuan1008@gmail.com Email, SĐT, BLL x
834 20031138 Đỗ Cẩm Ly Nữ Nhân học docamly28072002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
835 20030082 Dương Võ Thanh Châu Nữ Nhân học chow367chow@gmail.com Email, SĐT, BLL x
836 20031102 Nguyễn Vân Anh Nữ Nhân học vananh30082002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
837 20031132 Lê Khánh Linh Nữ Nhân học lekhanhlinh1701@gmail.com Email, SĐT, BLL x
838 20031156 Nguyễn Ngọc Sơn Nam Nhân học sondajk10a8hh2@gmail.com Email, SĐT, BLL x
839 20031117 Nguyễn Thị Kim Hậu Nữ Nhân học sinoatrialnode314@gmail.com Email, SĐT, BLL x
840 20031103 Trần Phượng Anh Nữ Nhân học tpa5819@gmail.com Email, SĐT, BLL x
841 20031120 Trần Thị Hồng Nữ Nhân học hongtran081102@gmail.com Email, SĐT, BLL x
842 20031122 Phạm Thị Ngân Huyền Nữ Nhân học patetoyou@gmail.com Email, SĐT, BLL x
843 20031107 Nguyễn Thị Bình Nữ Nhân học nguyenthibinh1311276@gmail.com Email, SĐT, BLL x
844 20031169 Trần Thị Hà Trang Nữ Nhân học trangdautay180902@gmail.com Email, SĐT, BLL x
845 20031159 Nguyễn Hoàng Thạch Nam Nhân học Josthach8402@gmail.com Email, SĐT, BLL x
846 20031109 Phạm Hà Chi Nữ Nhân học chipham0103@gmail.com Email, SĐT, BLL
847 20031131 Hà Khánh Linh Nam Nhân học 20031131@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
848 20031140 Trương Ngọc Mai Nữ Nhân học 20031140@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
849 20031146 Trần Thanh Nga Nữ Nhân học 20031146@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
850 20031147 Đỗ Văn Nghĩa Nam Nhân học 20031147@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
851 20031168 Nguyễn Thu Trang Nữ Nhân học 20031168@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
852 20031100 Bùi Hoàng Anh Nữ Nhân học 20031100@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
853 20031115 Nguyễn Hồng Hạnh Nữ Nhân học 20031115@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
854 20031152 Dương Thị Tuyết Nhung Nữ Nhân học 20031152@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
855 20031173 Trần Thị Khánh Vân Nữ Nhân học 20031173@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
856 21031123 Hoàng Thị Vân Nữ Nhân học 21031123@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
857 19030046 Nguyễn Thanh Huyền Nữ Nhật Bản học thanhhuyenn21032001@gmail.com Email, SĐT, BLL x
858 19031320 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ Nhật Bản học nghongvan2709@gmail.com Email, SĐT, BLL x
859 19031280 Phùng Thị Bích Nữ Nhật Bản học phungthibich109@gmail.com Email, SĐT, BLL x
860 19031315 Nguyễn Hương Thảo Nữ Nhật Bản học huongthao141201@gmail.com Email, SĐT, BLL x
861 19031312 Huỳnh Thị Thanh Tâm Nữ Nhật Bản học thanhtamhuynh1914@gmail.com Email, SĐT, BLL x



862 19031282 Nguyễn Minh Châu Nữ Nhật Bản học hannie18092001@gmail.com Email, SĐT, BLL x
863 19031300 Trương Công Lý Nam Nhật Bản học truong.cong.ly.1995hp@gmail.com Email, SĐT, BLL x
864 19031317 Bùi Thủy Tiên Nữ Nhật Bản học bttien2812@gmail.com Email, SĐT, BLL x
865 19031316 Nguyễn Thị Thuần Nữ Nhật Bản học nguyenthuanchy2507@gmail.com Email, SĐT, BLL x
866 19031297 Nguyễn Thúy Linh Nữ Nhật Bản học thuylinhng1411@gmail.com Email, SĐT, BLL x
867 19030050 Triệu Huyền Trang Nữ Nhật Bản học thtrang01072001@gmail.com Email, SĐT, BLL x
868 19031277 Hồ Hồng Anh Nữ Nhật Bản học hohonganh31@gmail.com Email, SĐT, BLL x
869 19031321 Triệu Thúy Vy Nữ Nhật Bản học trieuvyaries@gmail.com Email, SĐT, BLL x
870 19031298 Phan Thùy Linh Nữ Nhật Bản học phanthuylinh1313@gmail.com Email, SĐT, BLL x
871 19031310 Đỗ Thị Minh Quý Nữ Nhật Bản học m.quy.op@gmail.com Email, SĐT, BLL x
872 19031308 Nguyễn Thị Phượng Nữ Nhật Bản học tomoeken16@gmail.com Email, SĐT, BLL x
873 19030109 Trịnh Minh Tâm Nữ Nhật Bản học minhtamtrinh2810@gmail.com Email, SĐT, BLL x
874 19031296 Nguyễn Thùy Linh Nữ Nhật Bản học Thuylinh16102001@gmail.com Email, SĐT, BLL x
875 19031289 Ngô Thị Hiếu Nữ Nhật Bản học ngothihieu312001@gmail.com Email, SĐT, BLL x
876 19031278 Ma Thị Phương Anh Nữ Nhật Bản học 19031278@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
877 19031281 Nguyễn Thị Huyền Chang Nữ Nhật Bản học 19031281@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
878 19031302 Nguyễn Bích Ngọc Nữ Nhật Bản học 19031302@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
879 20031189 Nguyễn Lan Chi Nữ Nhật Bản học lanchie64@gmail.com Email, SĐT, BLL
880 20031220 Dương Thị Thu Nữ Nhật Bản học duongthu42ngocson@gmail.com Email, SĐT, BLL x
881 20031215 Trần Thanh Phương Nam Nhật Bản học Tranthanhphuong8991@gmail.com Email, SĐT, BLL x
882 20031197 Nguyễn Chí Hiếu Nam Nhật Bản học nch82002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
883 20031219 Nguyễn Thị Anh Thơ Nữ Nhật Bản học nguyenthianhtho2002hb@gmail.com Email, SĐT, BLL x
884 20031193 Hoàng Thị Mỹ Hạnh Nữ Nhật Bản học myhanh.181611@gmail.com Email, SĐT, BLL
885 20030090 Trần Thị Thu Quỳnh Nữ Nhật Bản học quynhquynh142002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
886 20030089 Lê Hồng Quang Nam Nhật Bản học zinzinhkt2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
887 20031198 Nguyễn Thị Hồng Nữ Nhật Bản học hongthinguyenhehe@gmail.com Email, SĐT, BLL x
888 20031228 Đồng Việt Trinh Nữ Nhật Bản học anhdao16102002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
889 20031190 Nguyễn Thị Duyên Nữ Nhật Bản học duyennguyen29052002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
890 20031183 Võ Mai Anh Nữ Nhật Bản học phamydao@gmail.com Email, SĐT, BLL
891 20031188 Nguyễn Thị Minh Châu Nữ Nhật Bản học chau8202@gmail.com Email, SĐT, BLL
892 20031217 Văn Phương Thảo Nữ Nhật Bản học phuongthao170562@gmail.com Email, SĐT, BLL
893 20031191 Vũ Thị Thùy Dương Nữ Nhật Bản học vuthithuyduong2002.gtb@gmail.com Email, SĐT, BLL x
894 20030086 Nguyễn Thị Hiền Nữ Nhật Bản học knth0210green@gmail.com Email, SĐT, BLL x
895 20031196 Bùi Thị Thu Hiền Nữ Nhật Bản học buithithuhien0301@gmail.com Email, SĐT, BLL x
896 20030091 Bùi Thị Thanh Nữ Nhật Bản học buit7044@gmail.com Email, SĐT, BLL x
897 20031180 Bùi Hoàng Anh Nữ Nhật Bản học buianhtg06092002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
898 20031221 Đào Thị Thu Nữ Nhật Bản học 20031221@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
899 20031214 Phạm Thị Nguyên Nhung Nữ Nhật Bản học 20031214@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
900 20031199 Nguyễn Thu Hồng Nữ Nhật Bản học 20031199@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
901 20031201 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ Nhật Bản học 20031201@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
902 20030093 Phạm Phương Thảo Nữ Nhật Bản học 20030093@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
903 18031466 Hà Thị Hoài Yến Nữ Quan hệ công chúng hachandi113@gmail.com Email, SĐT, BLL x



904 18031450 Hồ Phương Thảo Nữ Quan hệ công chúng 18031450@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
905 18031383 Nguyễn Hoàng Trang Anh Nữ Quan hệ công chúng 18031383@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
906 18031386 Nguyễn Thị Ngân Anh Nữ Quan hệ công chúng 18031386@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
907 18031458 Nguyễn Thị Tú Trinh Nữ Quan hệ công chúng 18031458@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
908 19030155 Bùi Văn Thái Nam Quan hệ công chúng Thaidoi252@gmail.com Email, SĐT, BLL
909 19030057 Nguyễn Minh Ngọc Nữ Quan hệ công chúng ngoc240824@gmail.com Email, SĐT, BLL x
910 19031352 Nguyễn Thanh Hiền Nữ Quan hệ công chúng 19031352@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
911 19031394 Nông Bích Tâm Nữ Quan hệ công chúng 19031394@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
912 20031254 Lê Bảo Hân Nữ Quan hệ công chúng lebh0905@gmail.com Email, SĐT, BLL x
913 20031286 Vùi Thị Thêm Nữ Quan hệ công chúng tthem0574@gmail.com Email, SĐT, BLL x
914 20031265 Nguyễn Khánh Linh Nữ Quan hệ công chúng kln31202@gmail.com Email, SĐT, BLL x
915 20031267 Phạm Thảo Linh Nữ Quan hệ công chúng thaolinh645@gmail.com Email, SĐT, BLL x
916 20031242 Trần Thị Chiêm Nữ Quan hệ công chúng chiemtransjc@gmail.com Email, SĐT, BLL x
917 20031273 Phạm Nhật My Nữ Quan hệ công chúng phamnhatmy1603@gmail.com Email, SĐT, BLL x
918 20031258 Lương Thị Thương Hoài Nữ Quan hệ công chúng Luongthithuonghoai.2003@gmail.com Email, SĐT, BLL x
919 20031284 Tạ Thị Thảo Nữ Quan hệ công chúng tathao1702@gmail.com Email, SĐT, BLL x
920 20031297 Ma Thị Thu Uyên Nữ Quan hệ công chúng mathuuyen02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
921 20030103 Nguyễn Hà Linh Nữ Quan hệ công chúng Nguyenhalinh527@gmail.com Email, SĐT, BLL x
922 20031280 Hà Thúy Quỳnh Nữ Quan hệ công chúng quynhthuyha2409@gmail.com Email, SĐT, BLL x
923 20031248 Mông Thu Hà Nữ Quan hệ công chúng tthuha2806@gmail.com Email, SĐT, BLL x
924 20031294 Vi Thùy Trang Nữ Quan hệ công chúng vitrangg@gmail.com Email, SĐT, BLL
925 20031290 Đào Kiều Trang Nữ Quan hệ công chúng trangkid11@gmail.com Email, SĐT, BLL
926 20031269 Trần Văn Lương Nam Quan hệ công chúng tvanluong2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
927 20031263 Đinh Thị Linh Nữ Quan hệ công chúng dinhthilinh08@gmail.com Email, SĐT, BLL x
928 20031243 Bùi Thị Dung Nữ Quan hệ công chúng thidungbui2208@gmail.com Email, SĐT, BLL x
929 20031260 Trần Thị Huyền Nữ Quan hệ công chúng tranhuyen.ussh.vnu@gmail.con Email, SĐT, BLL x
930 20031266 Nguyễn Thảo Linh Nữ Quan hệ công chúng ntlinh.ussh@gmail.com Email, SĐT, BLL x
931 20031235 Lò Thị Ngọc Anh Nữ Quan hệ công chúng Ngocanhmc1106@gmail.com Email, SĐT, BLL x
932 20031299 Trần Thị Vân Nữ Quan hệ công chúng tvan13195@gmail.com Email, SĐT, BLL x
933 20031296 Phạm Chí Trung Nam Quan hệ công chúng phamchitrungg@gmail.com Email, SĐT, BLL x
934 20030096 Lý Minh Anh Nữ Quan hệ công chúng Lyminhanh16082002@gmail.com Email, SĐT, BLL
935 20031274 Dương Thị Quỳnh Nga Nữ Quan hệ công chúng ngaquynhdtnt063@gmail.com Email, SĐT, BLL x
936 20031245 Nguyễn Thị Dung Nữ Quan hệ công chúng dungnguyensjc65@gmail.com Email, SĐT, BLL x
937 20031252 Lưu Thị Hồng Hạnh Nữ Quan hệ công chúng xingyuan1108@gmail.com Email, SĐT, BLL x
938 20030099 Trần Hồng Anh Nữ Quan hệ công chúng honganhtrannb2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
939 20031293 Nguyễn Thị Minh Trang Nữ Quan hệ công chúng trangminhbtf1310@gmail.com Email, SĐT, BLL x
940 20031264 Lương Thảo Linh Nữ Quan hệ công chúng luongthaolinhltl@gmail.com Email, SĐT, BLL x
941 20031239 Nguyễn Minh Ánh Nữ Quan hệ công chúng ad88120294@gmail.com Email, SĐT, BLL x
942 20031238 Mai Ngọc Ánh Nữ Quan hệ công chúng maingocanhsjc@gmail.com Email, SĐT, BLL x
943 20031287 Nguyễn Phương Thủy Nữ Quan hệ công chúng phuongthuy041202@gmail.com Email, SĐT, BLL x
944 20030100 Nguyễn Thị Huệ Chi Nữ Quan hệ công chúng huechinguyenthi1204@gmail.com Email, SĐT, BLL x
945 20030109 Đinh Thị Thu Ngọc Nữ Quan hệ công chúng ngocmun05071994@gmail.com Email, SĐT, BLL x



946 20031255 Hoàng Thị Hậu Nữ Quan hệ công chúng Haubgls05@gmail.com Email, SĐT, BLL x
947 20031256 Nguyễn Thị Hiếu Nữ Quan hệ công chúng Thihieu1906@gmail.com Email, SĐT, BLL x
948 20030114 Phùng Thị Thu Nữ Quan hệ công chúng phungthu1908@gmail.com Email, SĐT, BLL x
949 20031240 Võ Minh Châu Nữ Quan hệ công chúng Chauvm7.vumcc@gmail.com Email, SĐT, BLL x
950 20030094 Hà Kiều Anh Nữ Quan hệ công chúng kieuahn@gmail.com Email, SĐT, BLL x
951 20030095 Huỳnh Ngọc Trâm Anh Nữ Quan hệ công chúng tramanh22082002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
952 20031270 Nguyễn Thị Hương Ly Nữ Quan hệ công chúng huongly712oo@gmail.com Email, SĐT, BLL x
953 20030107 Nguyễn Hà My Nữ Quan hệ công chúng nguyenhamy101102@gmail.com Email, SĐT, BLL x
954 20030098 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ Quan hệ công chúng Kloudanh2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
955 20030105 Trần Thảo Linh Nữ Quan hệ công chúng tranthaolinh27052002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
956 20031277 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ Quan hệ công chúng nhngoc2709@gmail.com Email, SĐT, BLL x
957 20031283 Nguyễn Thanh Thảo Nữ Quan hệ công chúng ngthanhthaosjc@gmail.com Email, SĐT, BLL x
958 20031257 Phạm Thị Yên Hòa Nữ Quan hệ công chúng phamyenhoa83@gmail.com Email, SĐT, BLL x
959 20031247 Lương Thị Hương Giang Nữ Quan hệ công chúng luongthihuonggiang1011@gmail.com Email, SĐT, BLL x
960 20031291 Mai Thị Trang Nữ Quan hệ công chúng maitrangussh@gmail.com Email, SĐT, BLL x
961 20030106 Nguyễn Hương Ly Nữ Quan hệ công chúng huongly.sjc@gmail.com Email, SĐT, BLL x
962 20031250 Nguyễn Thanh Hà Nữ Quan hệ công chúng nththanhha180102@gmail.com Email, SĐT, BLL x
963 20030104 Phạm Thùy Linh Nữ Quan hệ công chúng vvlinh.1004@gmail.com Email, SĐT, BLL x
964 20031234 Lê Mai Anh Nữ Quan hệ công chúng maianhle.pr@gmail.com Email, SĐT, BLL x
965 20030112 Nguyễn Đỗ Quyên Nữ Quan hệ công chúng doquyen134@gmail.com Email, SĐT, BLL x
966 20031241 Nguyễn Hà Chi Nữ Quan hệ công chúng 20031241@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
967 20031249 Ngọc Thị Minh Hà Nữ Quan hệ công chúng 20031249@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
968 20031253 Bùi Thị Thanh Hằng Nữ Quan hệ công chúng 20031253@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
969 20031259 Nguyễn Thanh Huyền Nữ Quan hệ công chúng 20031259@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
970 20031261 Trần Thị Thanh Huyền Nữ Quan hệ công chúng 20031261@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
971 20031272 Nguyễn Hải Minh Nữ Quan hệ công chúng 20031272@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
972 20030108 Chế Thị Linh Nga Nữ Quan hệ công chúng 20030108@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
973 20030111 Phạm Nguyễn Mai Phương Nữ Quan hệ công chúng 20030111@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
974 20031292 Nguyễn Quỳnh Trang Nữ Quan hệ công chúng 20031292@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
975 20031298 Nguyễn Thị Thu Uyên Nữ Quan hệ công chúng 20031298@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
976 20030116 Trần Thái Phương Uyên Nữ Quan hệ công chúng 20030116@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
977 20030117 Đỗ Ngọc Nhật Vy Nữ Quan hệ công chúng 20030117@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
978 20031237 Bùi Ngọc Ánh Nữ Quan hệ công chúng 20031237@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
979 20031278 Bùi Như Nguyệt Nữ Quan hệ công chúng 20031278@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
980 20030113 Nguyễn Công Chí Thành Nam Quan hệ công chúng 20030113@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
981 20031288 Bùi Thị Anh Thương Nữ Quan hệ công chúng 20031288@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
982 20031275 Bùi Thị Thu Ngân Nữ Quan hệ công chúng 20031275@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
983 20031279 Phạm Thị Hiền Quyên Nữ Quan hệ công chúng 20031279@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
984 20031236 Lương Thị Châm Anh Nữ Quan hệ công chúng 20031236@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
985 21030155 Nguyễn Thùy Linh Nữ Quan hệ công chúng 21030155@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
986 21030148 Trần Vũ Hải Hà Nữ Quan hệ công chúng 21030148@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
987 21031196 Trần Thị Thảo Hiếu Nữ Quan hệ công chúng 21031196@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x



988 18031521 Đào Anh Quốc Nam Quản lý thông tin 18031521@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
989 18031471 Nguyễn Đức Anh Nam Quản lý thông tin 18031471@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
990 18031505 Nguyễn Phượng Mai Nữ Quản lý thông tin 18031505@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
991 18031533 Trọng Ngô Hoàng Tiến Nam Quản lý thông tin 18031533@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
992 19031440 Lê Trung Hiếu Nam Quản lý thông tin letrunghieu2282001@gmail.com Email, SĐT, BLL x
993 19031452 Đỗ Nhật Minh Nam Quản lý thông tin dnm0401@gmail.com Email, SĐT, BLL x
994 19031475 Trịnh Ngọc Sơn Nam Quản lý thông tin trinhngocson2291@gmail.com Email, SĐT, BLL x
995 19031447 Bùi Lan Hương Nữ Quản lý thông tin Builannhuongg@gmail.com Email, SĐT, BLL
996 19031454 Hồ Đại Nam Nam Quản lý thông tin Dainam20092001@gmail.com Email, SĐT, BLL x
997 19031422 Nguyễn Xuân Bách Nam Quản lý thông tin 19031422@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
998 19032856 Trần Quốc Anh Nam Quản lý thông tin 19032856@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
999 19032861 Nguyễn Lê Duy Nam Quản lý thông tin 19032861@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x

1000 20031320 Nguyễn Thị Mỹ Hảo Nữ Quản lý thông tin myhao191@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1001 20031350 Lê Thị Kim Ngân Nữ Quản lý thông tin lengan280402@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1002 20031302 Hoàng Thảo Anh Nữ Quản lý thông tin dieeuanh7@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1003 20031301 Đỗ Thị Huyền Anh Nữ Quản lý thông tin Chamchamcham1999@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1004 20031319 Nguyễn Hồng Hạnh Nữ Quản lý thông tin hanhnguyenhong012@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1005 20031380 Cù Cẩm Tú Nữ Quản lý thông tin camtu5926@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1006 20031370 Hà Thị Thu Nữ Quản lý thông tin hathu280620@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1007 20031306 Phạm Đình Anh Nam Quản lý thông tin anhpham061102@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1008 20031387 Hoàng Thị Yến Nữ Quản lý thông tin hoangyen260902@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1009 20031355 Ngô Thị Yến Nhi Nữ Quản lý thông tin yannhi2109@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1010 20031349 Tường Thị Thanh Nga Nữ Quản lý thông tin ngathanh205@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1011 20031385 Phan Ngọc Tứ Nam Quản lý thông tin phanngoctu16112002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1012 20031329 Nguyễn Thị Thu Hường Nữ Quản lý thông tin thuhuongnguyen0408@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1013 20031325 Bùi Khánh Huyền Nữ Quản lý thông tin buikhanhhuyenxx@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1014 20031361 Đỗ Thị Phượng Nữ Quản lý thông tin phuongdo151002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1015 20031312 Đặng Ngọc Minh Châu Nữ Quản lý thông tin dangngocminhchau83@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1016 20031358 Phạm Thị Phương Nhung Nữ Quản lý thông tin nhungnhungg2605@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1017 20031344 Dương Hương Ly Nữ Quản lý thông tin huonglyhp2019@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1018 20031356 Bạch Thị Hồng Nhung Nữ Quản lý thông tin bachnhung2811@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1019 20031303 Kim Thị Ngọc Anh Nữ Quản lý thông tin kimthingocanh0102@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1020 20031339 Trần Thị Nhật Linh Nữ Quản lý thông tin trannhatlinh210327@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1021 20031335 Lê Thị Thùy Linh Nữ Quản lý thông tin le.thlinh234@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1022 20031373 Nguyễn Hương Trà Nữ Quản lý thông tin nguyenhuongtra.contact@gmail.com Email, SĐT, BLL
1023 20031304 Lê Thị Mỹ Anh Nữ Quản lý thông tin lemyanh030601@gmail.com Email, SĐT, BLL
1024 20031359 Vũ Thanh Phúc Nữ Quản lý thông tin vuthanhphuc6996@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1025 20031334 Hoàng Thị Thùy Linh Nữ Quản lý thông tin hoanglinh30122002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1026 20031377 Nguyễn Huyền Trâm Nữ Quản lý thông tin huyentram11082002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1027 20031311 Nguyễn Ngọc Bích Nữ Quản lý thông tin nguyenngocbich291002@gmail.com Email, SĐT, BLL
1028 20031386 Lê Hữu Vũ Nam Quản lý thông tin lehuuvuvta09@gmail.com Email, SĐT, BLL
1029 20031309 Trần Thị Ngọc Ánh Nữ Quản lý thông tin tranthingocanh2805@gmail.com Email, SĐT, BLL x



1030 20031362 Tòng Thị Phượng Nữ Quản lý thông tin phuongphuong055100@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1031 20031310 Nguyễn Đình Bằng Nam Quản lý thông tin nguyenbang9961@gmail.com Email, SĐT, BLL
1032 20031321 Bùi Lệ Hằng Nữ Quản lý thông tin builehang.work@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1033 20031340 Trần Bạch Lợi Nữ Quản lý thông tin bachloi2472002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1034 20031375 Phạm Thị Trà Nữ Quản lý thông tin tra622002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1035 20031315 Lê Ngọc Duy Nam Quản lý thông tin duyln011@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1036 20031326 Trần Khánh Huyền Nữ Quản lý thông tin trankhanhhuyentb0209@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1037 20031354 Bùi Thị Uyển Nhi Nữ Quản lý thông tin buiuyennhi28@gmail.com Email, SĐT, BLL
1038 20031305 Nguyễn Mai Anh Nữ Quản lý thông tin Nguyenmaianh1107@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1039 20031337 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ Quản lý thông tin nguyenlinhzzx@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1040 20031364 Bùi Thị Thúy Quỳnh Nữ Quản lý thông tin thuyquynh2k2hl@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1041 20031369 Phạm Thị Thu Thanh Nữ Quản lý thông tin thuthanh1232002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1042 20031371 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ Quản lý thông tin thuy18032k2@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1043 20031317 Hoàng Hồng Hà Nữ Quản lý thông tin itsmehamon2223@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1044 20031308 Vũ Thị Lan Anh Nữ Quản lý thông tin 20031308@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1045 20031318 Bùi Thị Mỹ Hạnh Nữ Quản lý thông tin 20031318@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1046 20031327 Đỗ Thị Mai Hương Nữ Quản lý thông tin 20031327@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1047 20031332 Phạm Hương Lan Nữ Quản lý thông tin 20031332@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1048 20031348 Đinh Thị Ly Na Nữ Quản lý thông tin 20031348@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1049 20031352 Trần Thị Kim Ngọc Nữ Quản lý thông tin 20031352@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1050 20031360 Bùi Bích Phương Nữ Quản lý thông tin 20031360@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1051 20031363 Nguyễn Minh Quân Nam Quản lý thông tin 20031363@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1052 20031365 Đỗ Ngọc Sương Nữ Quản lý thông tin 20031365@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1053 20031367 Phạm Ngọc Tâm Nữ Quản lý thông tin 20031367@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1054 20031376 Tôn Thùy Trang Nữ Quản lý thông tin 20031376@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1055 20031382 Nguyễn Mạnh Tuấn Nam Quản lý thông tin 20031382@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1056 20032761 Đỗ Hồng Sơn Nam Quản lý thông tin sonzikon2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1057 20032728 Phạm Thị Thuỳ Dương Nữ Quản lý thông tin phamthuyduong136@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1058 20032770 Nguyễn Thị Thúy Nữ Quản lý thông tin nguyentthuy1807@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1059 20032773 Vương Thị Kiều Trang Nữ Quản lý thông tin vuongthikieutrangbn2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1060 20032719 Ninh Thị Bích Nữ Quản lý thông tin ninhbich2212@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1061 20032747 Đinh Diệu Ly Nữ Quản lý thông tin ly78509@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1062 20032743 Hoàng Thị Khánh Linh Nữ Quản lý thông tin linhhtk1114@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1063 20032741 Nguyễn Anh Kiên Nam Quản lý thông tin kien2972002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1064 20032750 Vũ Thu Nga Nữ Quản lý thông tin vthnga249@gmail.com Email, SĐT, BLL
1065 20032737 Trần Văn Hoan Nam Quản lý thông tin hoantran2500@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1066 20032776 Nguyễn Hoàng Phương Uyên Nữ Quản lý thông tin phuonguyenjid@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1067 20032721 Nguyễn Thị Chúc Nữ Quản lý thông tin chucnguyenussh@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1068 20032760 Vũ Hương Quỳnh Nữ Quản lý thông tin vhquynhhh@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1069 20032724 Hoàng Thị Dịu Nữ Quản lý thông tin hoangdiu3012@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1070 20032763 Nguyễn Đức Tâm Nam Quản lý thông tin gin Email, SĐT, BLL x
1071 20032754 Phạm Minh Ngọc Nữ Quản lý thông tin ngocpham200212@gmail.com Email, SĐT, BLL x



1072 20032749 Nguyễn Nhật Minh Nam Quản lý thông tin nguyennhatminh.hn2017@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1073 20032729 Đào Trọng Đạt Nam Quản lý thông tin daotrongdat18042002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1074 20032753 Nguyễn Thị Như Ngọc Nữ Quản lý thông tin nhuwngocj0511@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1075 20032762 Lê Hồng Chí Tài Nam Quản lý thông tin letai.nl18@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1076 20032756 Nguyễn Đình Phi Nam Quản lý thông tin phidinh200@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1077 20032748 Nguyễn Thị Kim Ly Nữ Quản lý thông tin Kimlynguyen2312@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1078 20032720 Nguyễn Kim Chi Nữ Quản lý thông tin 20032720@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1079 20032744 Nguyễn Diệu Linh Nữ Quản lý thông tin 20032744@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1080 20032765 Phan Thu Thảo Nữ Quản lý thông tin 20032765@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1081 20032771 Phạm Thị Huyền Trang Nữ Quản lý thông tin 20032771@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1082 20032775 Bùi Thị Thu Tuyết Nữ Quản lý thông tin 20032775@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1083 20032740 Lê Trung Kiên Nam Quản lý thông tin 20032740@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1084 20032717 Nguyễn Thị Nguyệt Anh Nữ Quản lý thông tin 20032717@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1085 18030152 Nguyễn Thị Phương Liên NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành18030152@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1086 18031608 Nguyễn Thị Hồng Ngọc NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành18031608@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1087 18031619 Trần Thu Phương NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành18031619@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1088 18030068 Trần Xuân Quang NamQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành18030068@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1089 18031621 Phạm Đức Thắng NamQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành18031621@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1090 18030157 Lương Đình Thi NamQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành18030157@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1091 18031643 Phạm Thị Trang NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành18031643@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1092 18030072 Bùi Huy Việt NamQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành18030072@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1093 18030159 Nguyễn Thanh Tùng NamQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành18030159@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1094 18030148 Nông Thị Huệ NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành18030148@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1095 19031524 Lê Đức Dương NamQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhleducduonghh@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1096 19031548 Nguyễn Thị Bích Liên NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành19031548@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1097 19031534 Triệu Thị Hậu NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhtrieuhau13@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1098 19031535 Nguyễn Thu Hiền NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhthuhien526sg02@gmail.com Email, SĐT, BLL
1099 19031576 Hà Thị Ngọc Quỳnh NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhhathingocquynh4444@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1100 19031551 Đàm Trịnh Khánh Linh NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành19031551@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1101 20031404 Nguyễn Thị Duyên NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhduyen1732002111@gmail.com Email, SĐT, BLL
1102 20031478 Lò Thị Tuyệt NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhlothituyet.fts@gmail.com Email, SĐT, BLL
1103 20031427 Đặng Thu Hương NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhminh1602196@gmail.com Email, SĐT, BLL
1104 20031459 Trịnh Ninh Ninh NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhtrinhninh17122002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1105 20031444 Lê Thị Hương Ly NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhlethihuonglybg@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1106 20031461 Hoàng Phương Quỳnh NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhqp56172@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1107 20031468 Nguyễn Trần Hoài Thương NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhnguyentranhoaithuong2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1108 20031406 Hà Trung Đạt NamQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhdatussh25@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1109 20031453 Giáp Lê Ngọc NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhgiapngoc2201.bg@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1110 20030127 Trần Bảo Ngọc NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhTranbaongocjc@gmail.com Email, SĐT, BLL
1111 20031397 Hoàng Thị Ngọc Bích NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhbichhoang090220022002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1112 20031420 Bùi Thị Hoài NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhBuithihoaitb07@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1113 20031409 Tạ Thị Trà Giang NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhtragiag219@gmail.com Email, SĐT, BLL x



1114 20031434 Hoàng Xuân Lịch NamQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhhoangxuanlich04@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1115 20031480 Đặng Tố Uyên NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhuyendangvtvt@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1116 20031463 Nguyễn Phương Thảo NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhphuongthaonguyenfts@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1117 20031462 Đặng Thị Phương Thảo NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhdangthiphuongthao2002rw@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1118 20031410 Lê Hồng Hạnh NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhhanhlhna@gmail.com Email, SĐT, BLL
1119 20031454 Hoàng Thị Ngọc NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhhoangngoc02bg@gmail.com Email, SĐT, BLL
1120 20031469 Bùi Thị Thu Trang NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhthutrangbui.ng@gmail.com Email, SĐT, BLL
1121 20032840 Hứa Lay Na NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhLaynavt2011@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1122 20031440 Vũ Phương Linh NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhphuonglinh.ncln@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1123 20031408 Nguyễn Minh Đức NamQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhnguyenminhduc23042k2@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1124 20030130 Đoàn Thanh Thảo NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhthao29121@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1125 20031415 Phạm Thị Hiên NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhhiengtravel@gmail.com Email, SĐT, BLL
1126 20031451 Khuất Thị Thúy Nga NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhKhuatngak65fts@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1127 20031473 Nguyễn Thị Huyền Trang NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhhuyntran294@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1128 20031466 Lê Thị Thu NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhthule3661@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1129 20031464 Nguyễn Phương Thảo NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhngphuongthao2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1130 20031401 Nguyễn Ngọc Doanh NamQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhndoanh474@gmail.com Email, SĐT, BLL
1131 20031458 Khổng Thị Hồng Nhung NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhkhonghongnhung2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1132 20031432 Nguyễn Mai Lan NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhmailanmailinh@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1133 20031460 Trần Hoàng Quân NamQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhquqntranhoang23@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1134 20031456 Nguyễn Thị Minh Nguyệt NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhminhnguyet11022012@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1135 20030122 Phan Thị Lan Dương NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhphanthilanduong@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1136 20031438 Nguyễn Thị Thùy Linh NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhnguyenlinhfts@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1137 20031403 Nguyễn Thị Duyên NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhnguyenduyen2152002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1138 20031421 Dương Thị Hoài NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhduongthihoaind02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1139 20031474 Nguyễn Thị Thu Trang NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhthutrangg2312@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1140 20031481 Đỗ Hải Yến NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhdohaiyen0102@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1141 20030131 Hồ Thị Phương Thảo NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhhothaoqla22@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1142 20031423 Nguyễn Thị Huế NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhhuenguyenfts@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1143 20030124 Trần Việt Hưng NamQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhchunchuncfc@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1144 20031450 Nguyễn Trà My NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhnguyentramy22052k2@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1145 20031441 Vũ Thị Khánh Linh NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhLinhkhanhfts02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1146 20031416 Dương Thị Thu Hiền NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhduongthithuhien11b2@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1147 20031396 Phan Thị Ngọc Ánh NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhphantna204@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1148 20031430 Trần Thu Hường NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhtranthuhuong462@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1149 20031475 Trần Thị Huyền Trang NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhhuyentrangth211@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1150 20030128 Nguyễn Đông Phong NamQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhnguyendongphong2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1151 20031388 Doãn Hà An NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhandoanftsussh@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1152 20031435 Dương Thùy Linh NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhlinhduongthuy033@gmail.com Email, SĐT, BLL
1153 20031429 Nguyễn Thị Hường NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhHuongnguyenthi0307@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1154 20030120 Ma Quốc An NamQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhkrchaser271102@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1155 20030129 Nguyễn Thu Phương NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhngthphuong1211@gmail.com Email, SĐT, BLL x



1156 20031428 Lê Thị Hương NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhLehuong102002@gmail.com Email, SĐT, BLL
1157 20031424 Lê Thị Huệ NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhlethihue12d1@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1158 20031419 Nguyễn Thị Thu Hòa NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyenthithuhoa07112002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1159 20031479 Bùi Thị Tố Uyên NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhUls1485@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1160 20031393 Ma Thị Ngọc Ánh NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhmthi.ngcanhh@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1161 20030121 Nguyễn Mạnh Chúc NamQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhmanhchuc2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1162 20031470 Đặng Thị Thùy Trang NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhdangthuytrang2909@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1163 20031442 Lê Hoàng Long NamQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhlehoanglong15062002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1164 20031445 Bùi Phương Mai NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhtrieumai445@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1165 20030125 Lê Thị Thùy Linh NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhlinhlett72@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1166 20031439 Phạm Thị Khánh Linh NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhphamkhanhlinh21001@gmail.com Email, SĐT, BLL
1167 20031449 Nguyễn Thị Mơ NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhnguyenmo.fts@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1168 20031394 Ngô Thị Ngọc Ánh NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNgothingocanhtdu@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1169 20031437 Nguyễn Diệu Linh NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhnguyendieulinh12102@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1170 20031389 Lương Tâm An NamQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhluongtaman12345@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1171 20031391 Đặng Vân Anh NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhdangvananh770@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1172 20031395 Ngô Thị Ngọc Ánh NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhngongocanh06082002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1173 20031417 Lưu Thị Thu Hiền NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhluuhienmd2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1174 20031443 Triệu Thị Thúy Lưu NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhtrieuthithuyluu.ussh@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1175 20031431 Nguyễn Diễm Kiều NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhnguyenkieu13012002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1176 20031399 Trịnh Thị Linh Chi NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhlinhchi01082002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1177 20031476 Vương Hà Trang NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhhatrang01062002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1178 20031447 Hoàng Thị Mai NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhhoangmai23052001@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1179 20031405 Nguyễn Thanh Dương NamQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhmcthanhduongfts@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1180 20030132 Nguyễn Thu Thủy NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhThuythu8998@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1181 20031436 Ngô Thị Phương Linh NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhphuonglinh3112hp@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1182 20031412 Nguyễn Minh Hằng NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhnmh19082002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1183 20031426 Bùi Mai Hương NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhmaihuong1242002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1184 20031465 Nguyễn Thị Thảo NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhthaoluan2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1185 20031402 Hoàng Thị Thùy Dung NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhhoangthithuydung181@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1186 20031455 Nguyễn Thị Bích Ngọc NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhbich9336@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1187 20031467 Nguyễn Thị Thủy NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhthuynguyenusshfts@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1188 20031392 Hoàng Hải Anh NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhHoanghaianh12b1@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1189 20031411 Nguyễn Thị Hảo NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhhaonguyenthi050802@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1190 20031433 Tạ Thị Lan NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhLantiu112@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1191 20030133 Nguyễn Duy Đức NamQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành20030133@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1192 20031457 Đinh Thị Nhẫn NữQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành20031457@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1193 18030161 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ Quản trị khách sạn 18030161@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1194 18031686 Bàn Thị Hoa Nữ Quản trị khách sạn 18031686@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1195 18030171 Chu Phương Luyện Nam Quản trị khách sạn 18030171@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1196 18030172 Trương Trọng Quân Nam Quản trị khách sạn 18030172@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1197 18031739 Phạm Thanh Tâm Nữ Quản trị khách sạn 18031739@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL



1198 18030168 Vi Thị Thu Hoài Nữ Quản trị khách sạn 18030168@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1199 18031753 Nông Thị Mỹ Tuyến Nữ Quản trị khách sạn 18031753@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1200 19031629 Nguyễn Thị Bạch Dương Nữ Quản trị khách sạn 19031629@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1201 19030078 Lê Yến Linh Nữ Quản trị khách sạn 19030078@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1202 19031687 Mai Như Quỳnh Nữ Quản trị khách sạn 19031687@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1203 19031693 Nguyễn Phương Thảo Nữ Quản trị khách sạn 19031693@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1204 19031692 Lưu Phương Thảo Nữ Quản trị khách sạn 19031692@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1205 19031714 Mông Minh Trường Nam Quản trị khách sạn 19031714@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1206 19031643 Trần Triệu Hồng Nữ Quản trị khách sạn 19031643@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1207 19031678 Nguyễn Thị Nhung Nữ Quản trị khách sạn 19031678@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1208 20030136 Phạm Quỳnh Anh Nữ Quản trị khách sạn Phamquanh02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1209 20031533 Nguyễn Thị Phương Nhi Nữ Quản trị khách sạn nhin2863@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1210 20031484 Đàm Thị Vân Anh Nữ Quản trị khách sạn sunsouciu@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1211 20030146 Nguyễn Trang Nhung Nữ Quản trị khách sạn nguyentrangnhung186@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1212 20031538 Đặng Thị Phượng Nữ Quản trị khách sạn dangphuong22092002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1213 20031568 Nguyễn Thảo Vy Nữ Quản trị khách sạn huongvy1726@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1214 20030139 Nguyễn Quang Hưng Nam Quản trị khách sạn Fapdisbish@gmail.con Email, SĐT, BLL x
1215 20031540 Phạm Thu Quyên Nữ Quản trị khách sạn quyenpham0222@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1216 20031546 Lương Phương Thảo Nữ Quản trị khách sạn thaobeo4602@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1217 20030148 Phạm Thiên Phong Nam Quản trị khách sạn thienphong9bdtnt@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1218 20031508 Bùi Thị Thanh Hiền Nữ Quản trị khách sạn le.thanhhien.2k2@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1219 20031570 Nguyễn Thị Hoàng Yến Nữ Quản trị khách sạn yennguyen2332002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1220 20031500 Đỗ Thị Hà Nữ Quản trị khách sạn doha27112002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1221 20030150 Nguyễn Trúc Quỳnh Nữ Quản trị khách sạn nguyentrucquynh187@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1222 20031520 Phùng Thị Phương Linh Nữ Quản trị khách sạn linh84821@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1223 20031493 Hoàng Thị Dung Nữ Quản trị khách sạn htd12072002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1224 20031502 Trương Thị Hồng Hà Nữ Quản trị khách sạn truonghonghals02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1225 20031489 Vương Quốc Anh Nam Quản trị khách sạn quocanh1062002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1226 20031516 Phạm Thị Hương Nữ Quản trị khách sạn huongh2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1227 20030155 Lê Thu Uyên Nữ Quản trị khách sạn Lethuuyen.hn@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1228 20031569 Vũ Thị Xinh Nữ Quản trị khách sạn xinh.vu.01012002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1229 20031555 Đỗ Thị Thùy Nữ Quản trị khách sạn Minh1152k2@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1230 20031521 Trần Khánh Linh Nữ Quản trị khách sạn trankhanhlinh1808@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1231 20031557 Phạm Minh Thư Nữ Quản trị khách sạn imahgase@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1232 20031517 Phạm Thị Khánh Nữ Quản trị khách sạn Pkhanh0417@gmail.con Email, SĐT, BLL x
1233 20031510 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ Quản trị khách sạn 20031510@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
1234 20031498 Mai Anh Đào Nữ Quản trị khách sạn maianhdao2409@gmail.com Email, SĐT, BLL
1235 20031522 Trương Thùy Linh Nữ Quản trị khách sạn linhlinh13502@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1236 20031530 Trần Thị Thảo Ngân Nữ Quản trị khách sạn tranthithaongan12a2nl@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1237 20031529 Trần Thị Quỳnh Nga Nữ Quản trị khách sạn nga353530@gmail.com Email, SĐT, BLL
1238 20031496 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ Quản trị khách sạn Minhduyen230402@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1239 20031563 Vũ Ngọc Trang Nữ Quản trị khách sạn vungoctrang106@gmail.com Email, SĐT, BLL x



1240 20031562 Tạ Thu Trang Nữ Quản trị khách sạn tatrang4402@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1241 20030142 Lê Phương Linh Nữ Quản trị khách sạn ling151202@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1242 20031566 Mai Hoàng Việt Nam Quản trị khách sạn mhv2606000@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1243 20031485 Đặng Trung Anh Nữ Quản trị khách sạn tranhdng02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1244 20031511 Trần Thúy Hiền Nữ Quản trị khách sạn Thuyhientran02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1245 20031491 Phạm Thanh Bình Nam Quản trị khách sạn tbinhph02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1246 20031558 Nguyễn Thị Thương Nữ Quản trị khách sạn ntt22082002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1247 20031525 Hoàng Thanh Mai Nữ Quản trị khách sạn hoangthanhmai1107@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1248 20031524 Lưu Thị Thảo Ly Nữ Quản trị khách sạn Luuly2002sdbg@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1249 20031492 Nguyễn Minh Châu Nữ Quản trị khách sạn ngminhchau.2072002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1250 20031497 Đỗ Ánh Dương Nữ Quản trị khách sạn hoahongden18081988@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1251 20031552 Nguyễn Thị Thoa Nữ Quản trị khách sạn thoan7593@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1252 20033471 Jeon Byeong Kwon Nam Quản trị khách sạn kailot126@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1253 20031523 Trần Hữu Long Nam Quản trị khách sạn huulong.210602@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1254 20031536 Đinh An Ny Nam Quản trị khách sạn annymax2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1255 20031547 Lương Thị Phương Thảo Nữ Quản trị khách sạn ltpthao1312@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1256 20030156 Nguyễn Vũ Triệu Vi Nữ Quản trị khách sạn vinvt25032002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1257 20031518 Ngô Khánh Linh Nữ Quản trị khách sạn lihhngo123@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1258 20030151 Phạm Thị Phương Thảo Nữ Quản trị khách sạn phthao0310@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1259 20031532 Phùng Minh Ngọc Nữ Quản trị khách sạn sipdo1235@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1260 20031544 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ Quản trị khách sạn 20031544@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1261 20030145 Khuất Yến Nhi Nữ Quản trị khách sạn khuatyennhi2408@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1262 20031541 Lê Nguyễn Như Quỳnh Nữ Quản trị khách sạn lnnquynh25@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1263 20031565 Lê Thị Uyên Nữ Quản trị khách sạn uyenle.fts@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1264 20031553 Nguyễn Thị Nguyệt Thu Nữ Quản trị khách sạn nguyenthinguyetthu2821@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1265 20031560 Lê Thị Huyền Trang Nữ Quản trị khách sạn lethuyentrang281@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1266 20031515 Trần Thị Thanh Huyền Nữ Quản trị khách sạn tranthithanhhuyenkdl@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1267 20031548 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ Quản trị khách sạn thaop1802@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1268 20031513 Nguyễn Phương Hoa Nữ Quản trị khách sạn nguyenphuonghoa1404@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1269 20031503 Hà Quốc Hải Nam Quản trị khách sạn Hai.hq0410@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1270 20030149 Mai Thị Phương Nữ Quản trị khách sạn phuongthumai3602@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1271 20031564 Hoàng Anh Tư Nam Quản trị khách sạn anhtuhoang0710@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1272 20031506 Nguyễn Thị Hằng Nữ Quản trị khách sạn iamhang0510@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1273 20031495 Nguyễn Ngọc Duy Nam Quản trị khách sạn Ngocduynnd123@gmail.con Email, SĐT, BLL x
1274 20031549 Phùng Thị Phương Thảo Nữ Quản trị khách sạn Phuongthao08072002@gmail.con Email, SĐT, BLL x
1275 20031531 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ Quản trị khách sạn bngoc3660@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1276 20031537 Phùng Như Phương Nữ Quản trị khách sạn Nhuphuonghx@gmail.com Email, SĐT, BLL
1277 20031542 Phạm Hương Quỳnh Nữ Quản trị khách sạn quynhpham7012@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1278 20031486 Lê Phương Anh Nữ Quản trị khách sạn namphuonganh177@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1279 20031527 Bùi Hà My Nữ Quản trị khách sạn buihamy0401@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1280 20031509 Lê Thanh Hiền Nữ Quản trị khách sạn 20031509@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1281 18030182 Lê Đình Thiết Nam Quản trị văn phòng 18030182@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x



1282 19031787 Từ Thị Minh Nguyệt Nữ Quản trị văn phòng tuminhnguyet01@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1283 19031815 Phùng Thị Thúy Nữ Quản trị văn phòng phungthuy1310@gmail.com Email, SĐT, BLL
1284 19031752 Phạm Thu Hằng Nữ Quản trị văn phòng 19031752@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
1285 19031760 Đặng Trung Hoàng Nam Quản trị văn phòng 19031760@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1286 19031824 Hà Ngọc Trinh Nữ Quản trị văn phòng 19031824@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1287 19031781 Lê Thị Kim Ngân Nữ Quản trị văn phòng 19031781@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1288 20031600 Bùi Thị Hương Nữ Quản trị văn phòng huongbuit612@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1289 20031648 Bùi Huyền Trang Nữ Quản trị văn phòng Buihuyentrang05062002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1290 20031658 Bùi Thị Tươi Nữ Quản trị văn phòng tuoibui2510@gmail.com Email, SĐT, BLL
1291 20030163 Nông Thị Hoa Nữ Quản trị văn phòng nongthihoa1908@gmail.com Email, SĐT, BLL
1292 20031598 Bàn Thị Thanh Huyền Nữ Quản trị văn phòng thanhhuyen85200@gmail.com Email, SĐT, BLL
1293 20031576 Trịnh Quỳnh Anh Nữ Quản trị văn phòng quynhanh1010202@gmail.com Email, SĐT, BLL
1294 20031594 Nguyễn Thị Minh Hòa Nữ Quản trị văn phòng minhhoa8302@gmail.com Email, SĐT, BLL
1295 20031647 Linh Thị Tới Nữ Quản trị văn phòng linhtoi2610@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1296 20031651 Tạ Thị Trang Nữ Quản trị văn phòng tatrang.jk@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1297 20031635 Ngô Thị Thanh Tâm Nữ Quản trị văn phòng Thanhtam123abck@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1298 20031605 Phạm Thị Hường Nữ Quản trị văn phòng huongvp202@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1299 20031599 Đặng Thị Mai Huyền Nữ Quản trị văn phòng maihuyenthiminh@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1300 20031590 Trần Nhật Thu Hằng Nữ Quản trị văn phòng tranthuhangtth02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1301 20031633 Lê Hoàng Quỳnh Nam Quản trị văn phòng lehoangquynh12a6@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1302 20031572 Liễu Thị Phương Anh Nữ Quản trị văn phòng lieuphuonganh2305@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1303 20031622 Nông Thị Kim Ngân Nữ Quản trị văn phòng nongthikimngan2108@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1304 20031642 Khổng Thị Thuận Nữ Quản trị văn phòng Khongthuan2009@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1305 20031597 Vũ Thị Minh Huệ Nữ Quản trị văn phòng hue02work@gmail.com Email, SĐT, BLL
1306 20031589 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ Quản trị văn phòng Hangg168.work@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1307 20031628 Vũ Ngọc Hồng Nhung Nữ Quản trị văn phòng Vungochongnhung39@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1308 20031629 Nguyễn Thị Nương Nữ Quản trị văn phòng ntnuong112@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1309 20031585 Chu Thị Minh Hằng Nữ Quản trị văn phòng minhhangtian@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1310 20031646 Lý Hoài Thương Nữ Quản trị văn phòng lyhoaithuong1801@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1311 20031654 Khúc Thị Tú Trinh Nữ Quản trị văn phòng baektrinh@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1312 20031639 Vi Thị Hồng Thắm Nữ Quản trị văn phòng thammoon222@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1313 20031618 Mông Thị Lợi Nữ Quản trị văn phòng mongloi7402@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1314 20031662 Bùi Thị Xuân Xanh Nữ Quản trị văn phòng xuanxanh2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1315 20030165 Sầm Lệ Quyên Nữ Quản trị văn phòng lequyen120321@gmail.com Email, SĐT, BLL
1316 20031610 Nguyễn Thị Lành Nữ Quản trị văn phòng nguyenthilanha1306072002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1317 20031627 Trần Thị Nhung Nữ Quản trị văn phòng ttnhung28@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1318 20031596 Lại Thị Huệ Nữ Quản trị văn phòng Laihue2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1319 20031649 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ Quản trị văn phòng nguyenhuyentrang042002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1320 20031624 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nữ Quản trị văn phòng Moonlover812@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1321 20031584 Vũ Ngân Hà Nữ Quản trị văn phòng hangan16072002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1322 20031650 Nguyễn Vũ Thu Trang Nữ Quản trị văn phòng nguyenvuthutrang167@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1323 20031617 Nguyễn Thùy Linh Nữ Quản trị văn phòng nguyn.thuylinh23@gmail.com Email, SĐT, BLL x



1324 20030158 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ Quản trị văn phòng ngocanhmn158@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1325 20031602 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ Quản trị văn phòng nguyenhuong172002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1326 20031620 Nguyễn Thị Ngát Nữ Quản trị văn phòng nguyenngat18092002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1327 20031606 Nguyễn Hữu Khoa Nam Quản trị văn phòng Nguyenhuukhoa202@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1328 20031575 Phạm Phương Anh Nữ Quản trị văn phòng anhpph2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1329 20031659 Nông Thị Thanh Vân Nữ Quản trị văn phòng thanhvan.aom@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1330 20031641 Nguyễn Thị Thơm Nữ Quản trị văn phòng thom070602@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1331 20031644 Bùi Anh Thư Nữ Quản trị văn phòng bat28072002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1332 20031637 Nguyễn Phương Thảo Nữ Quản trị văn phòng nguyenphuongthao1912002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1333 20031609 Nguyễn Thị Lan Nữ Quản trị văn phòng nguyenlan020328@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1334 20031630 Trần Hồng Phúc Nữ Quản trị văn phòng thphucc.2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1335 20031591 Trần Thị Hằng Nữ Quản trị văn phòng tranhang29081002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1336 20031573 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ Quản trị văn phòng ngocanh22032019@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1337 20031655 Lê Thị Thanh Tuyền Nữ Quản trị văn phòng tuyenlethithanh96@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1338 20031615 Nguyễn Diệu Linh Nữ Quản trị văn phòng mali1402202@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1339 20031621 Đinh Thị Kim Ngân Nữ Quản trị văn phòng dtkimngan561@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1340 20031581 Đỗ Thị Đào Nữ Quản trị văn phòng anhnguyen27304@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1341 20031574 Nguyễn Thục Anh Nữ Quản trị văn phòng 20031574@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1342 20031582 Bùi Thị Ngọc Hà Nữ Quản trị văn phòng 20031582@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1343 20031587 Lò Thúy Hằng Nữ Quản trị văn phòng 20031587@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1344 20031588 Lưu Thu Hằng Nữ Quản trị văn phòng 20031588@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1345 20031604 Nguyễn Thu Hương Nữ Quản trị văn phòng 20031604@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1346 20031613 Cao Thị Liễu Nữ Quản trị văn phòng 20031613@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1347 20031619 Nguyễn Thị Quỳnh Mai Nữ Quản trị văn phòng 20031619@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1348 20031625 Lê Phương Nhi Nữ Quản trị văn phòng 20031625@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1349 20031632 Phan Thị Phương Nữ Quản trị văn phòng 20031632@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1350 20031634 Vương Ngọc Sơn Nam Quản trị văn phòng 20031634@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1351 20031653 Hứa Thị Trâm Nữ Quản trị văn phòng 20031653@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1352 20031660 Trương Thị Thúy Vân Nữ Quản trị văn phòng 20031660@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1353 20031663 Nguyễn Thị Xuân Nữ Quản trị văn phòng 20031663@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1354 20031586 Đào Thúy Hằng Nữ Quản trị văn phòng 20031586@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1355 20031578 Nguyễn Thị Kim Cúc Nữ Quản trị văn phòng 20031578@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1356 20031656 Lưu Thị Tuyết Nữ Quản trị văn phòng 20031656@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1357 18031900 Nguyễn Thị Hiền Nữ Quốc tế học nguyenhinnn2112@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1358 18031954 Đỗ Mai Phương Nữ Quốc tế học 18031954@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1359 18031975 Đào Thị Thúy Nữ Quốc tế học 18031975@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1360 18031906 Trần Thị Thu Hòa Nữ Quốc tế học 18031906@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1361 18031909 La Thị Hồng Nữ Quốc tế học 18031909@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1362 18031918 Xa Thị Mai Hương Nữ Quốc tế học 18031918@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1363 18031930 Vũ Thị Tài Linh Nữ Quốc tế học 18031930@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1364 18031937 Đào Thanh Nga Nữ Quốc tế học 18031937@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1365 18031959 Dương Thị Lâm Phượng Nữ Quốc tế học 18031959@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x



1366 18031976 Trần Thị Ngọc Trâm Nữ Quốc tế học 18031976@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1367 18031942 Trần Minh Ngọc Nữ Quốc tế học 18031942@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1368 19031946 Chu Thị Ngọc Thúy Nữ Quốc tế học chungocthuy1001@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1369 19031841 Nguyễn Lan Anh Nữ Quốc tế học nguyenlananhblln@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1370 19031933 Chu Thị Ngọc Thanh Nữ Quốc tế học thanhmadrid5038@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1371 19031863 Nguyễn Quý Hà Nữ Quốc tế học Qha.vnu@gmail.com Email, SĐT, BLL
1372 19031927 Nguyễn Minh Quang Nam Quốc tế học quang2991@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1373 19031842 Nguyễn Lan Anh Nữ Quốc tế học 19031842@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1374 19031885 Dương Thị Mai Hương Nữ Quốc tế học 19031885@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1375 19031889 Nguyễn Thị Phương Lan Nữ Quốc tế học 19031889@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1376 19031914 Phạm Tú Huyền My Nữ Quốc tế học 19031914@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1377 19031897 Triệu Thị Linh Nữ Quốc tế học 19031897@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1378 20030169 Đào Việt Dũng Nam Quốc tế học vietdung9a1@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1379 20031667 Đặng Thị Kim Anh Nữ Quốc tế học Anhkim1612@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1380 20031687 Hà Thị Hiên Nữ Quốc tế học hahien20020419@gmail.com Email, SĐT, BLL
1381 20031682 Lương Thị Hạnh Nữ Quốc tế học luonghanhnt2k2@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1382 20031689 Bùi Thị Hồng Nữ Quốc tế học buithihong1409@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1383 20031672 Trần Thị Minh Anh Nữ Quốc tế học tmtaanh@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1384 20031723 Đỗ Thị Nhung Nữ Quốc tế học dothinhung27302@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1385 20031721 Vũ Thị Thu Ngân Nữ Quốc tế học vuthithungan12e@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1386 20031707 Nguyễn Phan Hoài Linh Nữ Quốc tế học nphlinh20102002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1387 20031704 Phạm Hồng Liên Nữ Quốc tế học honglien9802@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1388 20031743 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ Quốc tế học nguyenthianhthu2112002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1389 20031724 Trần Thị Nhung Nữ Quốc tế học nhungkookie1511@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1390 20031670 Nguyễn Phương Anh Nữ Quốc tế học panh89351@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1391 20031685 Phạm Thị Lệ Hằng Nữ Quốc tế học hellohang0608@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1392 20031695 Lê Thu Huyền Nữ Quốc tế học thuhuyenfis17@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1393 20030167 Nguyễn Phương Anh Nữ Quốc tế học nguyen24112002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1394 20031754 Vũ Thị Thảo Vân Nữ Quốc tế học thaovanvuxinh1508@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1395 20031684 Nguyễn Thị Hằng Nữ Quốc tế học hangnguyenytnghean@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1396 20031719 Đoàn Trà My Nữ Quốc tế học camellia.dn02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1397 20031714 Nguyễn Thị Hương Ly Nữ Quốc tế học huonglypp6d@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1398 20031731 Đinh Thúy Quỳnh Nữ Quốc tế học thuyquynhylpt232@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1399 20031738 Nguyễn Thị Thảo Nữ Quốc tế học thaophi.2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1400 20031702 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ Quốc tế học lanngoc1622@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1401 20031737 Nguyễn Phương Thảo Nữ Quốc tế học thournguyen1106@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1402 20031678 Nguyễn Ánh Dương Nữ Quốc tế học nadg101102@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1403 20031739 Vũ Phương Thảo Nữ Quốc tế học thaovp0212@gmail.con Email, SĐT, BLL
1404 20031696 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ Quốc tế học thuhuyena12002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1405 20031740 Vũ Thị Thắm Nữ Quốc tế học Justformysu@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1406 20031671 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ Quốc tế học minah27620@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1407 20031755 Phạm Lệ Xuân Nữ Quốc tế học xuanpham9345@gmail.com Email, SĐT, BLL x



1408 20030168 Vũ Thị Hồng Dung Nữ Quốc tế học hongdungvth.gni@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1409 20031742 Đoàn Thanh Thư Nữ Quốc tế học doanthanhthulevern@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1410 20031668 Lê Minh Anh Nữ Quốc tế học haanh19994@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1411 20031686 Tráng Thị Thu Hằng Nữ Quốc tế học hangha0202@gmail.con Email, SĐT, BLL x
1412 20030175 Đỗ Anh Ngọc Nữ Quốc tế học danstorelaichau@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1413 20031732 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ Quốc tế học quynhnguyennhu.hr@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1414 20031753 Phạm Tố Uyên Nữ Quốc tế học phamtouyen042@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1415 20031693 Đỗ Thị Ngọc Huyền Nữ Quốc tế học dnh130702@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1416 20031666 Đỗ Thị Lan Anh Nữ Quốc tế học anh282520@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1417 20031681 Nguyễn Thị Thái Hà Nữ Quốc tế học nguyenthaihaa02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1418 20031745 Bùi Thị Thanh Trang Nữ Quốc tế học trangl2103@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1419 20031691 Phạm Sỹ Hùng Nam Quốc tế học phamsyhung2810@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1420 20033477 Phạm Thị Thương Nữ Quốc tế học Phamthuong1403@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1421 20031711 Phạm Thị Lợi Nữ Quốc tế học phtloi610@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1422 20031750 Vũ Trần Thu Trang Nữ Quốc tế học trang1622002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1423 20031677 Tô Thị Dịu Nữ Quốc tế học 20031677@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1424 20031669 Nguyễn Hoàng Anh Nam Quốc tế học 20031669@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1425 20031688 Trần Minh Hiếu Nam Quốc tế học 20031688@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1426 20031692 Dương Thị Ngọc Huyền Nữ Quốc tế học 20031692@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
1427 20031694 Lê Khánh Huyền Nữ Quốc tế học 20031694@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1428 20030170 Vũ Thanh Huyền Nữ Quốc tế học 20030170@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1429 20031706 Đinh Thị Linh Nữ Quốc tế học 20031706@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1430 20031708 Phạm Thanh Diệu Linh Nữ Quốc tế học 20031708@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1431 20031710 Hà Thị Kim Loan Nữ Quốc tế học 20031710@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1432 20031717 Nguyễn Thị Nhật Minh Nữ Quốc tế học 20031717@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1433 20031722 Dương Hồng Ngọc Nữ Quốc tế học 20031722@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1434 20031727 Ninh Hà Phương Nữ Quốc tế học 20031727@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1435 20031729 Thái Nguyễn Xuân Phương Nữ Quốc tế học 20031729@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1436 20031733 Đỗ Nhật Sơn Nam Quốc tế học 20031733@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1437 20031735 Lê Hồng Hà Thanh Nữ Quốc tế học 20031735@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1438 20031748 Nguyễn Thị Kiều Trang Nữ Quốc tế học 20031748@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1439 20031756 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ Quốc tế học 20031756@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1440 20031712 Lưu Hoàng Cẩm Ly Nữ Quốc tế học 20031712@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1441 20031713 Ngân Thị Ly Nữ Quốc tế học 20031713@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1442 20031728 Phạm Anh Phương Nữ Quốc tế học 20031728@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1443 20032784 Nguyễn Thị Hà Anh Nữ Quốc tế học Nguyenanhha2503@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1444 20030177 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ Quốc tế học diep9nh@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1445 20032782 Lưu Thị Mai Anh Nữ Quốc tế học luumaianh03032002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1446 20032828 Lê Thị Xuân Thao Nữ Quốc tế học lexuanthao2811@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1447 20032812 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ Quốc tế học maingocnguyen101114122002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1448 20030179 Vũ Minh Dũng Nam Quốc tế học vuminhdunh21122002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1449 20032837 Nguyễn Hoàng Yến Nữ Quốc tế học yenhoangcoru@gmail.com Email, SĐT, BLL x



1450 20032805 Đoàn Thị Thùy Linh Nữ Quốc tế học doanthuylinh1612@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1451 20032815 Bùi Trà My Nữ Quốc tế học btmmy0421@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1452 20032794 Đinh Hương Giang Nữ Quốc tế học dinhhuonggiang2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1453 20032832 Dương Thị Thu Trang Nữ Quốc tế học duongtrang177@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1454 20032831 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ Quốc tế học fangcao04@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1455 20032810 Bùi Phương Ly Nữ Quốc tế học phuongly.buii@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1456 20032824 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ Quốc tế học tamnguyen.11122002nd@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1457 20032797 Đoàn Thị Hằng Nữ Quốc tế học Hangdoan7a@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1458 20032795 Nguyễn Hồng Hà Nữ Quốc tế học ngnhongha0528@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1459 20032825 Nguyễn Thị Tuệ Tâm Nữ Quốc tế học nguyenthituetam02062002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1460 20032788 Nguyễn Thị Ngọc Dung Nữ Quốc tế học ngocdung140602@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1461 20032785 Nguyễn Thị Tú Anh Nữ Quốc tế học 20032785@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1462 20032798 Nguyễn Thúy Hiền Nữ Quốc tế học 20032798@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1463 20032800 Đỗ Thị Thu Hương Nữ Quốc tế học 20032800@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1464 20032813 Đỗ Thị Minh Nữ Quốc tế học 20032813@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1465 20032822 Kim Thị Thu Phương Nữ Quốc tế học 20032822@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1466 20032823 Hà Thị Diệu Quỳnh Nữ Quốc tế học 20032823@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1467 20032836 Vũ Hải Triều Nam Quốc tế học 20032836@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
1468 20032818 Lê Phương Nhi Nữ Quốc tế học 20032818@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
1469 20032801 Nguyễn Thị Hường Nữ Quốc tế học 20032801@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1470 17031551 Nguyễn Văn Được Nam Tâm lý học 17031551@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
1471 18032063 Phạm Thành Long Nam Tâm lý học 18032063@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1472 18032086 Đinh Thị Phương Nhi Nữ Tâm lý học 18032086@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1473 18032135 Trần Thị Hải Yến Nữ Tâm lý học 18032135@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1474 18032012 Nguyễn Thị Linh Chi Nữ Tâm lý học 18032012@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1475 18030091 Bùi Thị Thu Vân Nữ Tâm lý học 18030091@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1476 18032008 Hoàng Thị Hải Âu Nữ Tâm lý học 18032008@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1477 18032058 Mông Thị Diệu Linh Nữ Tâm lý học 18032058@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1478 18032115 Mà Thị Tình Nữ Tâm lý học 18032115@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1479 18032034 Trần Văn Hiếu Nam Tâm lý học 18032034@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1480 18032120 Nguyễn Thùy Thiên Trang Nữ Tâm lý học 18032120@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1481 18032132 Dương Quốc Việt Nam Tâm lý học 18032132@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1482 19032090 Vũ Huyền Trang Nữ Tâm lý học huyentrangpsy@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1483 19032086 Nguyễn Thị Hồng Trang Nữ Tâm lý học htng2506@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1484 19032002 Nguyễn Minh Hạ Nữ Tâm lý học Ng.mhaf@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1485 19031973 Nguyễn Thu Anh Nữ Tâm lý học thuanh25092001@gmail,com Email, SĐT, BLL x
1486 19032093 Trần Cẩm Tú Nữ Tâm lý học lhpbluesky@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1487 19030107 Triệu Hà Duy Nam Tâm lý học hathanhduy319@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1488 19032039 Châu Phương Ngân Nữ Tâm lý học pugin108@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1489 19032009 Đinh Đức Hiếu Nam Tâm lý học 19032009@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1490 19030096 Lê Lan Hương Nữ Tâm lý học 19030096@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1491 19032068 Lê Thu Thảo Nữ Tâm lý học 19032068@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x



1492 19032065 Hoàng Ngọc Tân Nữ Tâm lý học 19032065@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1493 19032029 Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ Tâm lý học 19032029@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1494 19030106 Bùi Thị Hải Anh Nữ Tâm lý học 19030106@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1495 20031766 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ Tâm lý học quynhanhnguyen.10.5@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1496 20031825 Lê Thị Hồng Nhung Nữ Tâm lý học lehongnhungsv@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1497 20031771 Đặng Thị Ánh Nữ Tâm lý học Anh0904022002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1498 20031767 Nguyễn Vũ Hà Anh Nữ Tâm lý học nvhanh.psy@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1499 20031826 Nguyễn Kim Nhung Nữ Tâm lý học kimnhung1720@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1500 20031845 Đỗ Hà Trang Nữ Tâm lý học trisdo240399@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1501 20031827 Nguyễn Mai Cẩm Nhung Nữ Tâm lý học camnhung1704.work@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1502 20030190 Đinh Tuấn Duy Nam Tâm lý học duydinhpsyc@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1503 20030189 Phạm Thị Mai Chi Nữ Tâm lý học chiptmpsych@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1504 20031773 Nguyễn Mỹ Tuệ Bình Nữ Tâm lý học nmtb1409@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1505 20030198 Lê Khánh Linh Nữ Tâm lý học lekhanhlinh.psy.work@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1506 20031801 Hàn Mai Lâm Nữ Tâm lý học Hmlam.psy@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1507 20031804 Phùng Mai Linh Nữ Tâm lý học phmlinh.psy@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1508 20031815 Lã Thị Hương My Nữ Tâm lý học lamy240802@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1509 20030220 Nguyễn Khánh Hằng Nữ Tâm lý học khanhhangnguyen2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1510 20031828 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Nữ Tâm lý học 20031828@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1511 20030203 Nguyễn Ngọc Lưu Ly Nữ Tâm lý học Luulynn.psy@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1512 20031830 Phạm Thanh Tâm Nữ Tâm lý học phthanhtam131@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1513 20031840 Nguyễn Thị Tiền Nữ Tâm lý học tien.psy.vnu@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1514 20031833 Hoàng Thị Thảo Nữ Tâm lý học hoangthithao25102002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1515 20031841 Chu Văn Tiến Nam Tâm lý học nnntban2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1516 20031791 Lê Việt Hoàng Nam Tâm lý học hoang Email, SĐT, BLL x
1517 20031852 Ngô Thị Hải Yến Nữ Tâm lý học yenngo271002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1518 20031788 Nguyễn Hoàng Bảo Hân Nữ Tâm lý học baohan.psy@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1519 20030200 Nguyễn Thảo Linh Nữ Tâm lý học linhnguyen.2705002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1520 20031762 Mai Thị Vân Anh Nữ Tâm lý học ninhnhienlanh@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1521 20031844 Chu Thị Quỳnh Trang Nữ Tâm lý học qqtrang715@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1522 20031831 Nguyễn Thị Thanh Nữ Tâm lý học Thanhsuho169@gmail.com Email, SĐT, BLL
1523 20031838 Vũ Thị Thu Nữ Tâm lý học thujujin73@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1524 20030188 Nguyễn Hoa Chi Nữ Tâm lý học hoaching26@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1525 20031769 Vũ Quỳnh Anh Nữ Tâm lý học vuquynhanh3011@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1526 20031832 Đặng Phương Thảo Nữ Tâm lý học phuonggthaoo229@gmail.com Email, SĐT, BLL
1527 20030208 Vũ Lê Việt Quỳnh Nữ Tâm lý học Vlvquynh811@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1528 20031814 Vùi Thị Minh Nữ Tâm lý học vuiminhh@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1529 20031759 Đỗ Thị Tú Anh Nữ Tâm lý học dotuanh0210@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1530 20031790 Dương Minh Hoàng Nam Tâm lý học duongminhhoang458@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1531 20031836 Phạm Thị Thắm Nữ Tâm lý học phamtham1212002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1532 20030223 Bùi Kim Trà Nữ Tâm lý học buikimtra@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1533 20031819 Lê Trần Khánh Ngọc Nữ Tâm lý học Khanhngocnd2302@gmail.com Email, SĐT, BLL x



1534 20031770 Đỗ Thị Ngọc Ánh Nữ Tâm lý học dongocanh3103@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1535 20031800 Hoàng Thị Thanh Lam Nữ Tâm lý học Thanhlampsy@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1536 20031776 Ngô Quỳnh Chi Nữ Tâm lý học ngoquynhchild0912@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1537 20031847 Nguyễn Quỳnh Trang Nữ Tâm lý học trang090502@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1538 20031757 Kiều Thành An Nam Tâm lý học an15062002@gmail.com Email, SĐT, BLL
1539 20030214 Nguyễn Ngọc Phương Uyên Nữ Tâm lý học phuonguyen0115@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1540 20031775 Lương Linh Chi Nữ Tâm lý học Luonghalinhchi@gmai.com Email, SĐT, BLL x
1541 20031837 Võ Minh Thi Nữ Tâm lý học minhthivo58@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1542 20030206 Nguyễn Minh Nguyệt Nữ Tâm lý học nguyenminhnguyet811@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1543 20031787 Đỗ Khánh Hằng Nữ Tâm lý học khanhhangdo188@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1544 20030205 Đỗ Thanh Nga Nữ Tâm lý học ngadt2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1545 20030216 Nguyễn Hiền Vy Nữ Tâm lý học nhienvy1209@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1546 20031793 Cao Thị Ngọc Huyền Nữ Tâm lý học caongochuyen24@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1547 20031764 Nguyễn Phương Anh Nữ Tâm lý học nguyenphuonganh021102@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1548 20031782 Nguyễn Hoàng Bảo Dung Nữ Tâm lý học baodung030902@gmail.com Email, SĐT, BLL
1549 20031803 Nguyễn Yến Linh Nữ Tâm lý học nyenlinh1911@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1550 20030183 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ Tâm lý học mmmmmjolie@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1551 20030196 Lê Thị Thúy Lan Nữ Tâm lý học lethuylanhl@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1552 20031772 Lê Thị Ngọc Ánh Nữ Tâm lý học anhlehp237@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1553 20031835 Nguyễn Phương Thảo Nữ Tâm lý học thaonguyen150702@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1554 20031802 Đoàn Diệu Linh Nữ Tâm lý học linhlun180902@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1555 20031768 Trần Thị Mai Anh Nữ Tâm lý học tranthimaianhusshpsy@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1556 20030207 Nghiêm Thị Phương Nữ Tâm lý học phuongnghiem0105@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1557 20030211 Nông Huyền Thương Nữ Tâm lý học 20030211@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1558 20031839 Trần Thị Thủy Tiên Nữ Tâm lý học 20031839@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1559 21031748 Mai Hồng Giang Nữ Tâm lý học maihonggiang2443@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1560 18032251 Vũ Thị Hương Nữ Tôn giáo học 18032251@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1561 18032293 Nguyễn Thị Lệ Thu Nữ Tôn giáo học 18032293@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1562 18032286 Ngô Nhất Sang Nam Tôn giáo học 18032286@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1563 19032273 Trần Thị Uyên Nữ Tôn giáo học ttuyen150701@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1564 19032224 Lại Thu Hương Nữ Tôn giáo học Hlai161101@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1565 19032226 Phan Thị Thu Hương Nữ Tôn giáo học phjik69@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1566 19032215 Nguyễn Trà Giang Nữ Tôn giáo học 19032215@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1567 19032241 Phạm Tú My Nữ Tôn giáo học 19032241@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1568 19032246 Vũ Bích Ngọc Nữ Tôn giáo học 19032246@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1569 20031955 Nguyễn Quế Anh Nữ Tôn giáo học queanh.181002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1570 20031978 Nguyễn Thu Hiền Nữ Tôn giáo học thuhien31102@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1571 20032016 Nguyễn Thị Ngọc Phượng Nữ Tôn giáo học phuongn2112@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1572 20031996 Hoàng Thị Diệu Linh Nữ Tôn giáo học hoangthidieulinh53@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1573 20031998 Nguyễn Thùy Linh Nữ Tôn giáo học nguyenlinh18092002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1574 20032027 Phùng Thị Thư Nữ Tôn giáo học thuphung022@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1575 20031983 Phan Thanh Hoàng Nam Tôn giáo học phanhoang2462001@gmail.com Email, SĐT, BLL x



1576 20031962 Trịnh Thị Quỳnh Anh Nữ Tôn giáo học trinhquynhanh02032002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1577 20032008 Hà Thị Thảo Nguyên Nữ Tôn giáo học hathaonguyen2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1578 20032007 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ Tôn giáo học ntthanhngan245@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1579 20031986 Nguyễn Thế Hùng Nam Tôn giáo học nguyenthehung35y1@gmail.com Email, SĐT, BLL
1580 20032022 Đỗ Thu Thảo Nữ Tôn giáo học dothuthao27@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1581 20031991 Nguyễn Trung Kiên Nam Tôn giáo học trungk1204@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1582 20032026 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ Tôn giáo học nguyenthiminhthu07092002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1583 20032032 Trần Thảo Trang Nữ Tôn giáo học tranthaotrangg0208@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1584 20031976 Nguyễn Thị Hằng Nữ Tôn giáo học hanglanhao@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1585 20032002 Đoàn Hương Ly Nữ Tôn giáo học hq2023@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1586 20031964 Nguyễn Trọng Bình Nam Tôn giáo học 20031964@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1587 20031977 Hoàng Thị Thu Hiền Nữ Tôn giáo học 20031977@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1588 20032001 Dương Thị Cẩm Ly Nữ Tôn giáo học 20032001@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1589 20031968 Nguyễn Ngọc Cường Duy Nam Tôn giáo học 20031968@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1590 20032003 Đinh Thị Tuyết Mai Nữ Tôn giáo học 20032003@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1591 18032139 Nguyễn Công Tuấn Anh Nam Thông tin - Thư viện 18032139@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1592 18032181 Bàn Thị Minh Nữ Thông tin - Thư viện 18032181@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1593 18032202 Dương Thị Thúy Nữ Thông tin - Thư viện 18032202@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1594 18032212 Nguyễn Minh Trí Nam Thông tin - Thư viện 18032212@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1595 19032109 Hoàng Linh Chi Nữ Thông tin - Thư viện 19032109@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1596 19032178 Đỗ Thị Trang Nữ Thông tin - Thư viện 19032178@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1597 19032154 Hồ Thị Yến Nhi Nữ Thông tin - Thư viện 19032154@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1598 19032130 Đinh Thị Lan Nữ Thông tin - Thư viện 19032130@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1599 19032111 Lê Thị Chuyên Nữ Thông tin - Thư viện 19032111@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1600 19032129 Đặng Trung Kiên Nam Thông tin - Thư viện 19032129@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1601 20031935 Hoàng Thị Thương Nữ Thông tin - Thư viện hoangthuonght2k2@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1602 20031881 Nguyễn Hương Hoài Nữ Thông tin - Thư viện akunotsuki@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1603 20031884 Chu Thị Ngọc Hoan Nữ Thông tin - Thư viện chungochoan02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1604 20031926 Lý Tiểu Sao Nữ Thông tin - Thư viện lytieusaok22@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1605 20031855 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ Thông tin - Thư viện mialv713@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1606 20031912 Nguyễn Thảo My Nữ Thông tin - Thư viện nguyenthaomy20022610@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1607 20031863 Trần Thành Duy Nam Thông tin - Thư viện duybeosl14@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1608 20031944 Phạm Nguyễn Phương Trúc Nữ Thông tin - Thư viện mango31195@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1609 20031942 Trần Thu Trang Nữ Thông tin - Thư viện Tranthutrang27012002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1610 20031910 Đặng Thị Mận Nữ Thông tin - Thư viện dangthiman2002.quatlam@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1611 20031929 Lê Thị Thoa Nữ Thông tin - Thư viện lethoa309@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1612 20031859 Dương Thị Ngọc Ánh Nữ Thông tin - Thư viện duongngocanh20032002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1613 20031916 Trần Thu Ngân Nữ Thông tin - Thư viện ngantransakura@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1614 20031854 Lê Minh Anh Nữ Thông tin - Thư viện minhaanhle@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1615 20031951 Hồ Thị Yến Nữ Thông tin - Thư viện nguyenanhhoang1232@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1616 20031873 Vũ Thị Thu Hà Nữ Thông tin - Thư viện muurfeng22@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1617 20031933 Trương Thanh Thúy Nữ Thông tin - Thư viện Thuyduong28.cva@gmail.com Email, SĐT, BLL x



1618 20031934 Trần Minh Thư Nữ Thông tin - Thư viện tranminhthuk2@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1619 20031914 Lê Thị Thúy Nga Nữ Thông tin - Thư viện lethithuynga12a15 Email, SĐT, BLL x
1620 20031938 Bùi Minh Trang Nữ Thông tin - Thư viện Trangminh2909@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1621 20031875 Trần Ngọc Hải Nam Thông tin - Thư viện Anhhai9x2k2@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1622 20031900 Nguyễn Hà Diệu Linh Nữ Thông tin - Thư viện huyet1111@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1623 20031887 Vũ Việt Hoàng Nam Thông tin - Thư viện mindungie2k1@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1624 20031880 Lại Thị Hiếu Nữ Thông tin - Thư viện hieulai2699@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1625 20031903 Vũ Vân Linh Nữ Thông tin - Thư viện vanlinhvu1407@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1626 20031866 Phạm Thùy Dương Nữ Thông tin - Thư viện phthduongg310@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1627 20031878 Vũ Thị Hằng Nữ Thông tin - Thư viện vuhang20020220@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1628 20031861 Trần Quỳnh Chi Nữ Thông tin - Thư viện quynhchi101202@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1629 20031923 Đào Như Quỳnh Nữ Thông tin - Thư viện 20031923@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1630 20031937 Nguyễn Thị Thu Trà Nữ Thông tin - Thư viện 20031937@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1631 20031864 Phạm Mỹ Duyên Nữ Thông tin - Thư viện 20031864@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1632 20031901 Tạ Khánh Linh Nữ Thông tin - Thư viện 20031901@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1633 20031946 Trần Minh Tú Nam Thông tin - Thư viện 20031946@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1634 18032374 Đinh Bắc Nam Nam Triết học dinhbacnam2982000@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1635 18032308 Lý Thị Quỳnh Anh Nữ Triết học 18032308@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1636 18032313 Thân Đức Anh Nam Triết học 18032313@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1637 18032330 Phạm Quang Duy Nam Triết học 18032330@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1638 18032322 Đào Hải Đăng Nam Triết học 18032322@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1639 18032394 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ Triết học 18032394@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1640 18032323 Đào Thị Diệp Nữ Triết học 18032323@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1641 18032332 Nguyễn Ngọc Hải Nam Triết học 18032332@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1642 18032407 Bùi Thanh Tuấn Nam Triết học 18032407@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1643 18032339 Chử Quốc Hoàn Nam Triết học 18032339@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1644 19032347 Trần Thị Thúy Ngọc Nữ Triết học miecrann393@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1645 19032306 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ Triết học ntthuha1104@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1646 19032348 Đặng Thị Nguyệt Nữ Triết học minhnguyet17022001@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1647 19032378 Trần Quang Trung Nam Triết học nhuanchinh2810@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1648 19032326 Nguyễn Thị Thanh Lam Nữ Triết học nguyenthilam2609@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1649 19032364 Nguyễn Phương Thảo Nữ Triết học thao2042001@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1650 19032342 Nguyễn Xuân Mạnh Nam Triết học Nhava333@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1651 19032311 Vũ Thị Yến Hạnh Nữ Triết học vuyenhanh172001@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1652 19032361 Luyện Thị Thanh Nữ Triết học Thanhduy14465@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1653 19032320 Trần Văn Huy Nam Triết học 19032320@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1654 19032359 Trương Văn Sáng Nam Triết học 19032359@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1655 20032103 Phạm Tiến Mạnh Nam Triết học manhp9963@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1656 20032068 Nguyễn Thành Chiến Nam Triết học chienhienbho92@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1657 20032111 Mai Hồng Nhi Nữ Triết học mainhi270@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1658 20032051 Nguyễn Phương Anh Nữ Triết học nguyenphuongganhh1108@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1659 20032065 Lê Thiện Cầu Nam Triết học caole7570@gmail.com Email, SĐT, BLL x



1660 20032094 Ngô Chúc Khanh Nữ Triết học pandakhanh06022002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1661 20032060 Trần Tú Anh Nữ Triết học 20032060@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1662 20032089 Trần Phi Hùng Nam Triết học 20032089@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1663 20032095 Phan Bảo Khanh Nam Triết học 20032095@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1664 20032096 Nguyễn Viết Khánh Nam Triết học 20032096@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1665 20032112 Nguyễn Đào Yến Nhi Nữ Triết học 20032112@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1666 20032070 Hoàng Thị Diệp Nữ Triết học 20032070@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1667 20032123 Nguyễn Thị Phương Thanh Nữ Triết học 20032123@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1668 20032511 Nguyễn Hải Bình Nữ Văn hóa học haibinh0502@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1669 20032528 Ngô Thị Kim Huệ Nữ Văn hóa học huentk352@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1670 20032575 Mai Thu Trang Nữ Văn hóa học Maitrang20102002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1671 20032548 Nguyễn Thị Ngần Nữ Văn hóa học nguyenthingan0827@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1672 20032578 Ngô Lan Vi Nữ Văn hóa học lanvi9402@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1673 20032547 Vũ Hồng Khánh Ngân Nữ Văn hóa học khanhnganvuhong@gmail.com Email, SĐT, BLL
1674 20032504 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ Văn hóa học nguyenphuonganhcy@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1675 20032502 Nguyễn Hoàng Mai Anh Nữ Văn hóa học nguyenhoangmaianh0411@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1676 20032557 Trương Hồng Quyên Nữ Văn hóa học truonghongquyen2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1677 20032507 Trịnh Ngọc Anh Nữ Văn hóa học trinhngocanhlnc@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1678 20032576 Nguyễn Quỳnh Trang Nữ Văn hóa học nguyenquynhtrang29082002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1679 20032543 Trần Thị Nga Nữ Văn hóa học ngabate1403@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1680 20032531 Đặng Diệu Hương Nữ Văn hóa học dieuhuong1952002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1681 20032510 Bùi Thị Bảo Nữ Văn hóa học buibao2302@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1682 20032508 Trương Thị Vân Anh Nữ Văn hóa học Vah1608@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1683 20032539 Đỗ Khánh Ly Nữ Văn hóa học dkhanhly209@gmail.com Email, SĐT, BLL
1684 20032536 Nguyễn Phương Linh Nữ Văn hóa học linhsamme@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1685 20032512 Nguyễn Thị Tú Chinh Nữ Văn hóa học tuchinh2002.hp@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1686 20032533 Vi Thị Hường Nữ Văn hóa học vithihuong030902@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1687 20032503 Nguyễn Ngọc Hải Anh Nam Văn hóa học haitom456@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1688 20032541 Tăng Linh Mai Nữ Văn hóa học tanglinhmai02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1689 20032509 Đoàn Thị Minh Ánh Nữ Văn hóa học phivan136@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1690 20032551 Lê Thị Thanh Nhàn Nữ Văn hóa học thanhnhan2422@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1691 20032525 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Nữ Văn hóa học ngochien231368@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1692 20032546 Đặng Trần Hương Ngân Nữ Văn hóa học huongngan0410@gmail.com Email, SĐT, BLL
1693 20032524 Lê Thu Hiền Nữ Văn hóa học leethhien@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1694 20032538 Nguyễn Thị Long Nữ Văn hóa học Nguyenthilongmine@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1695 20032553 Trần Bảo Phúc Nữ Văn hóa học tranbaophuc662@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1696 20032506 Tống Huyền Anh Nữ Văn hóa học tonganh121202@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1697 20032566 Nguyễn Thị Thắm Nữ Văn hóa học Tham15102002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1698 20032530 Nguyễn Văn Hưng Nam Văn hóa học nguyenvanhung1902hn@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1699 20032567 Nguyễn Thu Thủy Nữ Văn hóa học Caicubanh2912001@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1700 20032580 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ Văn hóa học haiyenb1k52@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1701 20032505 Phạm Quỳnh Anh Nữ Văn hóa học akikomiyuki002@gmail.com Email, SĐT, BLL x



1702 20032574 Hoàng Thị Thu Trang Nữ Văn hóa học hoangthutrang721@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1703 20032517 Nguyễn Thị Thảo Duyên Nữ Văn hóa học thaoduongw@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1704 20030217 Tiêu Phương Anh Nữ Văn hóa học tieuphuonganh07091996@gmail.com Email, SĐT, BLL
1705 20032564 Nguyễn Lê Phương Thảo Nữ Văn hóa học pthaongle@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1706 20032552 Đào Thị Kim Oanh Nữ Văn hóa học oanh77459@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1707 20032519 Nguyễn Hương Giang Nữ Văn hóa học 10122001.giang@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1708 20032523 Hoàng Thị Hiền Nữ Văn hóa học hienhoang.vhh@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1709 20032532 Uông Thị Hường Nữ Văn hóa học 20032532@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1710 20032537 Nguyễn Phú Long Nam Văn hóa học 20032537@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1711 20032545 Đặng Minh Ngân Nữ Văn hóa học 20032545@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1712 20032562 Trần Thu Thảo Nữ Văn hóa học 20032562@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1713 20032579 Nguyễn Tường Vi Nữ Văn hóa học 20032579@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1714 20032560 Lê Thị Tâm Nữ Văn hóa học 20032560@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1715 18032419 Nguyễn Tuấn Anh Nam Văn học tuannguyen101020@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1716 18032489 Nguyễn Thoại Mỹ Nữ Văn học nguyenthoaimy2009@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1717 18032444 Nguyễn Ngọc Hà Nữ Văn học Ngochafnguyen@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1718 18032517 Lê Hoàng Phương Thảo Nữ Văn học lhphuonggthaoo9876@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1719 18032520 Phùng Thanh Thúy Nữ Văn học phuthu614@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1720 18032519 Nguyễn Thị Thu Thuý Nữ Văn học 18032519@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1721 18032445 Nguyễn Việt Hà Nữ Văn học satohsai@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1722 18032442 Bùi Thị Thu Hà Nữ Văn học 18032442@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1723 18032455 Hoàng Thị Bích Hợp Nữ Văn học 18032455@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1724 18032521 Nguyễn Thị Thủy Nữ Văn học 18032521@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1725 19032426 Lê Danh Hoàn Nam Văn học 19032426@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1726 19032430 Vương Quốc Hùng Nam Văn học 19032430@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1727 19032445 Nguyễn Thị Lan Nữ Văn học 19032445@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1728 19032483 Phan Thị Hà Phương Nữ Văn học 19032483@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1729 19032500 Lê Thủy Tiên Nữ Văn học 19032500@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1730 19032501 Vũ Lê Tích Tiến Nữ Văn học 19032501@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1731 19032503 Cao Hiền Trang Nữ Văn học 19032503@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1732 19032510 Nguyễn Văn Trường Nam Văn học 19032510@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1733 19032511 Nguyễn Trang Uyên Nữ Văn học 19032511@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1734 19032454 Phạm Thị Khánh Linh Nữ Văn học 19032454@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1735 19032502 Nguyễn Hương Trà Nữ Văn học 19032502@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1736 19032400 Bùi Quang Duy Nam Văn học 19032400@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1737 20032145 Nguyễn Phương Anh Nữ Văn học phuonganh110402@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1738 20032251 Lại Phương Uyên Nữ Văn học tam150206@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1739 20032234 Vũ Thị Tâm Nữ Văn học vuthitam15042002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1740 20032181 Lò Trần Mỹ Hạnh Nữ Văn học myhanhwnno@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1741 20032183 Bùi Thị Lệ Hằng Nữ Văn học bhang5570@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1742 20032157 Đinh Thị Thùy Chi Nữ Văn học chidinhthithuy@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1743 20032191 Trần Thu Hồng Nữ Văn học tranthhongg@gmail.com Email, SĐT, BLL x



1744 20032215 Anh Thị Xuân Mai Nữ Văn học Anhxuanmai2802@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1745 20032166 Phạm Thị Ngọc Diệp Nữ Văn học diepdiep181@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1746 20032230 Nguyễn Thục Phương Nữ Văn học thucphuong26@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1747 20032160 Trần Hồng Linh Chi Nữ Văn học tranhonglinhchi2912@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1748 20032246 Trịnh Kiều Trang Nữ Văn học kieutrang.trinh.1710@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1749 20032235 Đàm Thị Phương Thảo Nữ Văn học damphuongthao1611@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1750 20032205 Hoàng Thị Diệu Linh Nữ Văn học hoang thiếu linh.ecorp@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1751 20032202 Nguyễn Hồng Liên Nữ Văn học nguyenhonglien17122002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1752 20032148 Nguyễn Thị Việt Anh Nữ Văn học vietanhnguyen1112002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1753 20032174 Mùng Thị Đẹp Nữ Văn học mungthidep2002bk@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1754 20032208 Ma Thùy Linh Nữ Văn học mthuylinh196@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1755 20032224 Bùi Thị Hồng Nhung Nữ Văn học buithihongnhungpt02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1756 20032164 Trần Mạnh Cường Nam Văn học trcuong69@gmail.com Email, SĐT, BLL
1757 20032144 Nguyễn Phan Tú Anh Nữ Văn học tuanh12082002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1758 20032240 Trần Nguyễn Anh Thư Nữ Văn học 0982804749at@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1759 20032193 Trần Minh Huệ Nữ Văn học minhhuetran65@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1760 20032244 Nguyễn Phạm Kiều Trang Nữ Văn học nkieutrang882002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1761 20032242 Hoàng Thị Thu Trang Nữ Văn học Hoangthutrang180402@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1762 20032154 Vương Thị Ngọc Ánh Nữ Văn học Vuonganh589@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1763 20032173 Nguyễn Hữu Dương Nam Văn học huuduongbestlol@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1764 20032206 Lê Mai Linh Nữ Văn học mailinhff@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1765 20032231 Đặng Diễm Quỳnh Nữ Văn học diemquynhdang1601@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1766 20032143 Nguyễn Kim Anh Nữ Văn học nguyenkimanh182720021@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1767 20032226 Trương Tuyết Nhung Nữ Văn học truongtuyetnhung2302@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1768 20032151 Phùng Hiền Anh Nữ Văn học phunghienanh2312@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1769 20032179 Lưu Thị Thu Hà Nữ Văn học luuthithuha2602@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1770 20032168 Trần Thuỳ Dung Nữ Văn học moctieududu@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1771 20032228 Hoàng Quốc Phương Nam Văn học vinhp2818@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1772 20032172 Đặng Thị Thùy Dương Nữ Văn học duongduong150223@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1773 20032217 Bùi Trà My Nữ Văn học mybuik271@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1774 20032197 Nguyễn Thu Huyền Nữ Văn học nthuyen130102@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1775 20032210 Nguyễn Khánh Linh Nữ Văn học khanhlynnguyen58@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1776 20032184 Hoàng Thị Diễm Hằng Nữ Văn học Htdh@ng2007@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1777 20032209 Ngô Tuệ Linh Nữ Văn học ngotuelinhh@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1778 20032192 Nông Kim Huệ Nữ Văn học huekim6120@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1779 20032195 Ngô Thị Huyền Nữ Văn học thuhuyen01639657482@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1780 20032252 Nguyễn Thị Thảo Vân Nữ Văn học ngthaovan2407@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1781 20032180 Phạm Ngọc Hải Nam Văn học 20032180@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1782 20032213 Võ Thị Hồng Linh Nữ Văn học 20032213@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1783 20032220 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nữ Văn học 20032220@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1784 20032245 Trần Thị Trang Nữ Văn học 20032245@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1785 20032167 Phan Thùy Dung Nữ Văn học 20032167@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x



1786 20032203 Vũ Thị Kim Liên Nữ Văn học 20032203@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1787 20032204 Đặng Thị Ngọc Linh Nữ Văn học 20032204@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1788 20032225 Nguyễn Thị Nhung Nữ Văn học 20032225@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1789 18032583 Đỗ Hữu Huy Nam Việt Nam học 18032583@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1790 18032584 Phùng Quang Huy Nam Việt Nam học 18032584@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1791 18032594 Trần Thị Kim Liên Nữ Việt Nam học 18032594@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1792 18032640 Nguyễn Văn Tuấn Nam Việt Nam học 18032640@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1793 19032612 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ Việt Nam học nthutrang115@gmail.com Email, SĐT, BLL
1794 19032543 Cao Thị Hằng Nữ Việt Nam học baotieu999@gmail.com hoặc caothihang15022001@gmail.comEmail, SĐT, BLL x
1795 19032601 Nguyễn Thị Thu Nữ Việt Nam học bachoclon01@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1796 19032532 Nguyễn Thị Chúc Nữ Việt Nam học chucnguyen28866@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1797 19033008 LI SIQING Nữ Việt Nam học 19033008@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1798 20032283 Phạm Trung Hiếu Nam Việt Nam học hieudt2k2@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1799 20032285 Nguyễn Thị Hoa Nữ Việt Nam học hoanguyennb2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1800 20032271 Xìn Thị Dung Nữ Việt Nam học xindung02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1801 20032295 Đàm Thuận Khánh Nam Việt Nam học damt Email, SĐT, BLL x
1802 20032288 Lương Thị Thu Hồng Nữ Việt Nam học luongthithuhong1903@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1803 20032319 Bùi Cẩm Nhung Nữ Việt Nam học buicamnhung247@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1804 20032270 Hoàng Thị Phương Dung Nữ Việt Nam học hoangdung17092002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1805 20032258 Nguyễn Lan Anh Nữ Việt Nam học Lananhanthai98@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1806 20032256 Hà Thị Vân Anh Nữ Việt Nam học havananhpt02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1807 20032314 Lý Thị Quỳnh Nga Nữ Việt Nam học lythiquyngnga06042002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1808 20032278 Dương Hữu Hải Nam Việt Nam học huuhaibn12@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1809 20032317 Mai Sương Nhi Nữ Việt Nam học maisuongnhi02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1810 20032352 Nguyễn Như Ý Nữ Việt Nam học nhuybambi@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1811 20032315 Nguyễn Thị Thúy Ngân Nữ Việt Nam học thuyngann2208@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1812 20032346 Phạm Thị Lê Trâm Nữ Việt Nam học trampham2k1@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1813 20032287 Nguyễn Lê Minh Hoàng Nam Việt Nam học nguyenleminhhoang2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1814 20032302 Hoàng Thị Lý Linh Nữ Việt Nam học hoanglylinh2207@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1815 20032333 Nguyễn Thị Thu Nữ Việt Nam học thuthuthu05112002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1816 20032264 Phạm Thị Hồng Ánh Nữ Việt Nam học Vuvietanh02203@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1817 20032280 Nguyễn Thị Hậu Nữ Việt Nam học Nguyenthihau498@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1818 20032335 Bùi Thị Thủy Nữ Việt Nam học thanhthuyr202@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1819 20032282 Nguyễn Thu Hiền Nữ Việt Nam học Linhhien1133@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1820 20032336 Trương Diệp Thủy Nữ Việt Nam học Truongdiepthuyk48a5@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1821 20032345 Nguyễn Thị Trang Nữ Việt Nam học nguyenthitrang.20032002@gmail.com Email, SĐT, BLL
1822 20032277 Đoàn Hương Giang Nữ Việt Nam học hd479393@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1823 20032331 Lê Thanh Thảo Nữ Việt Nam học lethanhthao158t@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1824 20032341 Hà Thị Kiều Trang Nữ Việt Nam học trang.ha14082002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1825 20032337 Đinh Thị Hoài Thương Nữ Việt Nam học hoaithuong260502@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1826 20032320 Ngô Giáp Hồng Nhung Nữ Việt Nam học ngonhunggiap@gmail.con Email, SĐT, BLL
1827 20032351 Lê Thị Xiêm Nữ Việt Nam học lexiem9119@gmail.com Email, SĐT, BLL x



1828 20032301 Dương Thị Thùy Linh Nữ Việt Nam học duongthithuylinhvp@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1829 20032275 Trương Thị Anh Đào Nữ Việt Nam học truongthianhdao2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1830 20032292 Vũ Minh Huyền Nữ Việt Nam học minhhuyen1903@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1831 20032339 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên Nữ Việt Nam học nguyenhoangthuytien0202@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1832 20032265 Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ Việt Nam học nguyenthithanhbinh29032002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1833 20032334 Nguyễn Thị Phương Thùy Nữ Việt Nam học phuongthuynt09@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1834 20032272 Nguyễn Văn Dũng Nam Việt Nam học dungc1k57@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1835 20032330 Đinh Thị Phương Thảo Nữ Việt Nam học thaophuongdinhthi23@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1836 20032343 Lê Thị Quỳnh Trang Nữ Việt Nam học lequynhtrang9402@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1837 20032260 Trần Thị Lan Anh Nữ Việt Nam học 20032260@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1838 20032262 Vũ Thị Lan Anh Nữ Việt Nam học 20032262@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1839 20032266 Nguyễn Lại Sóng Diệu Nữ Việt Nam học 20032266@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1840 20032267 Vũ Thị Diệu Nữ Việt Nam học 20032267@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1841 20032274 Trương Thùy Dương Nữ Việt Nam học 20032274@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1842 20032286 Nông Thu Hoài Nữ Việt Nam học 20032286@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1843 20032296 Nguyễn Ngọc Khánh Nữ Việt Nam học 20032296@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1844 20032304 Vy Gia Linh Nữ Việt Nam học 20032304@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1845 20032310 Nguyễn Thị Thảo Mi Nữ Việt Nam học 20032310@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1846 20032313 Lê Thị Trà My Nữ Việt Nam học 20032313@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1847 20032316 Trịnh Thị Ánh Nguyệt Nữ Việt Nam học 20032316@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1848 20032325 Lưu Thu Quỳnh Nữ Việt Nam học 20032325@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1849 20032340 Tô Văn Toàn Nam Việt Nam học 20032340@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1850 20032342 Lê Mai Trang Nữ Việt Nam học 20032342@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1851 20032348 Nguyễn Thị Tâm Tuyết Nữ Việt Nam học 20032348@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1852 20032308 Nguyễn Nhật Mai Nữ Việt Nam học 20032308@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1853 20032309 Nguyễn Thị Quỳnh Mai Nữ Việt Nam học 20032309@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1854 20032332 Trần Phương Thảo Nữ Việt Nam học 20032332@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1855 20032344 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ Việt Nam học 20032344@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
1856 20032349 Lê Hạnh Uyên Nữ Việt Nam học 20032349@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1857 20032259 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ Việt Nam học 20032259@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1858 20032347 Hà Thị Ánh Tuyết Nữ Việt Nam học 20032347@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1859 20033472 OKABE CHIKARA Nam Việt Nam học 20033472@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1860 21032353 Lee Ju Han Nam Việt Nam học 21032353@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1861 18032713 Nguyễn Lê Bích Ngọc Nữ Xã hội học nguyenlebichngoc2k@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1862 18032733 Phạm Thu Quyên Nữ Xã hội học phamthuquyenwork@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1863 18032649 Đào Lan Anh Nữ Xã hội học 18032649@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1864 18032659 Trịnh Ngọc Ánh Nữ Xã hội học 18032659@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1865 18032727 Lương Cúc Phương Nữ Xã hội học 18032727@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1866 18032707 Hà Tú Mỹ Nữ Xã hội học 18032707@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1867 18032752 Nông Đức Trịnh Nam Xã hội học 18032752@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1868 18032743 Lê Phúc Thiện Nam Xã hội học 18032743@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1869 19032725 Hà Minh Trang Nữ Xã hội học Htrang450@gmail.com Email, SĐT, BLL



1870 19032690 Nguyễn Bá Nguyên Nam Xã hội học nguyen123494@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1871 19032736 Nguyễn Văn Tuấn Nam Xã hội học nguyenvantuan4801@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1872 19032667 Lưu Khánh Huyền Nữ Xã hội học Khanhhuyen015@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1873 19032732 Vũ Đình Trọng Nam Xã hội học vudinhtrong36@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1874 19032644 Chử Ngọc Diệp Nữ Xã hội học Chungocdiep4601@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1875 19032663 Nguyễn Thị Hoài Nữ Xã hội học Xoaixanh255@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1876 19032674 Bùi Phương Linh Nữ Xã hội học 19032674@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1877 19032678 Nguyễn Khánh Linh Nữ Xã hội học 19032678@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
1878 19032706 Hồ Anh Quý Nam Xã hội học 19032706@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1879 19032724 Đặng Thu Trang Nữ Xã hội học 19032724@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1880 19032643 Phạm Thu Cúc Nữ Xã hội học 19032643@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1881 19032651 Nguyễn Văn Đức Nam Xã hội học 19032651@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1882 19032681 Nguyễn Ngọc Tuệ Minh Nữ Xã hội học 19032681@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1883 19032726 Ngô Thị Thùy Trang Nữ Xã hội học 19032726@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1884 19032648 Đỗ Lê Thùy Dương Nữ Xã hội học 19032648@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL
1885 20032433 Ngô Phương Thảo Nữ Xã hội học thaongophuong2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1886 20032368 Trần Hiểu Băng Nữ Xã hội học tranhieubang2k2@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1887 20032390 Vũ Trọng Khiêm Nam Xã hội học khiemvu201@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1888 20032367 Hà Lục Việt Bắc Nam Xã hội học vietbac.xahoihoc@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1889 20032438 Trần Minh Thư Nữ Xã hội học Thuthuhi86@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1890 20032375 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ Xã hội học thuydungussh01@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1891 20032408 Đào Thúy Nga Nữ Xã hội học ngadao2002.tb@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1892 20032403 Trần Thị Thùy Linh Nữ Xã hội học tranthithuylinh07102002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1893 20032396 Nguyễn Thị Lan Nữ Xã hội học Nguyenthilan11042002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1894 20032442 Nguyễn Thị Trâm Nữ Xã hội học tram204jk@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1895 20032414 Trần Hoài Ngọc Nữ Xã hội học hoaingoc19032002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1896 20032415 Nguyễn Hoàng Hạnh Nguyên Nữ Xã hội học hnguyennguyenhg@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1897 20032399 Bùi Khánh Linh Nữ Xã hội học buikhanhlinh1702@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1898 20032382 Vũ Thị Hương Giang Nữ Xã hội học vuhuonggiang114@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1899 20032401 Nguyễn Vũ Khánh Linh Nữ Xã hội học linhhvenus@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1900 20032413 Nguyễn Thu Ngọc Nữ Xã hội học hacnguyetda@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1901 20032370 Hồ Thị Chi Nữ Xã hội học htchi.242@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1902 20032398 Phan Văn Lập Nam Xã hội học Phanlap0000@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1903 20032418 Nguyễn Thị Nhàn Nữ Xã hội học thinhann507@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1904 20032385 Nguyễn Thị Hồng Nữ Xã hội học nguyenhong16112002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1905 20032389 Nguyễn Ngọc Khánh Nữ Xã hội học ngockhanh.ngn1212@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1906 20032355 Đỗ Mai Tuyết Anh Nữ Xã hội học domaituyetanh2410@gmail.com Email, SĐT, BLL
1907 20032406 Bùi Ngọc Mai Nữ Xã hội học maibui0410@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1908 20032439 Bùi Ngọc Thu Trang Nữ Xã hội học bnttrang1509@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1909 20032394 Đỗ Thanh Lan Nữ Xã hội học thanhlan0305.02@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1910 20032397 Nguyễn Ngọc Lâm Nam Xã hội học nnlam.hn@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1911 20032434 Phạm Hồng Thắm Nữ Xã hội học hongthamgirl2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x



1912 20032431 Ngô Văn Tài Nam Xã hội học ngovantai2k2@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1913 20032417 Đoàn Thị Thanh Nhã Nữ Xã hội học doannha6@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1914 20032377 Nguyễn Thế Duy Nam Xã hội học nguyentheduy172@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1915 20030171 Hoàng Thảo Linh Nữ Xã hội học thaolinhlinh2002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1916 20032449 Trịnh Hạ Vy Nữ Xã hội học trinhhavy2892002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1917 20032412 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ Xã hội học nguyenbaongoc2102002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1918 20032365 Vũ Thị Thanh Ân Nữ Xã hội học lynnseyo18@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1919 20032378 Nguyễn Xuân Duy Nam Xã hội học dxuan7970@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1920 20032407 Nguyễn Thị Mai Nữ Xã hội học maint01032002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1921 20032427 Nguyễn Văn Quyết Nam Xã hội học quyetdaote@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1922 20032409 Lê Thị Thúy Ngà Nữ Xã hội học lethithuynga2562002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1923 20032445 Phan Thị Tuyến Nữ Xã hội học Tuyen03102002@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1924 20032404 Dương Diệu Ly Nữ Xã hội học duongdieuly1210@gmail.com Email, SĐT, BLL x
1925 20032387 Nguyễn Thị Hường Nữ Xã hội học 20032387@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1926 20032441 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ Xã hội học 20032441@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x
1927 20032383 Bùi Thúy Hạnh Nữ Xã hội học 20032383@sv.ussh.edu.vn Email, SĐT, BLL x



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

DANH SÁCH SINH VIÊN PHẢN HỒI 
Kèm theo công văn số                   /XHNV-ĐT&CTNH ngày  tháng  năm 2025
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tính

Tình hình việc làm Khu vực làm việc

Nơi làm việc 
(Tỉnh/TP)

Đúng 
ngành 

đào 
tạo

Liên 
quan 
đến 

ngành 
đào 
tạo

Không 
liên 

quan 
đến 

ngành 
đào tạo

Tiếp 
tục 
học

Chưa 
có 

việc 
làm

Nhà 
nướ

c

Tư 
nhân

Tự 
tạo 
việc 
làm

Có 
yếu tố 
nước 
ngoài

1 18030299 Báo chí Nguyễn Thị Hương Quỳnh Nữ x x Bắc Ninh
2 18030309 Báo chí Nguyễn Thương Thương Nữ x x Hà Nội
3 18030211 Báo chí Lưu Mai Chi Nữ x x Hà Nội
4 18030256 Báo chí Đặng Thị Tuyết Linh Nữ x x Hà Nội
5 18030258 Báo chí Đỗ Nguyễn Hạnh Linh Nữ x x Bắc Ninh
6 18030311 Báo chí Trần Thị Thanh Thủy Nữ x x Hà Nội
7 19030219 Báo chí Quàng Văn Đạt Nam x x Bắc Ninh
8 19030215 Báo chí Nguyễn Huyền Diệu Nữ x x Quảng Ninh
9 19030230 Báo chí Trần Thu Hiền Nữ x x Hà Nội

10 19030274 Báo chí Phạm Thị Thanh Nữ x x Hà Nội
11 19030007 Báo chí Nguyễn Quang Thành Nam x x Hà Nội
12 19030211 Báo chí Trần Huyền Chi Nữ x x Hải Phòng
13 19030305 Báo chí Nguyễn Tường Vy Nữ x x Hà Nội
14 19032775 Báo chí Nguyễn Mai Dương Nguyên Nữ x
15 19032785 Báo chí Ngô Hương Thảo Nữ x x Hà Nội
16 19030009 Báo chí Đỗ Lê Minh Quân Nam x x Quảng Ninh
17 19032746 Báo chí Nguyễn Bích Vân Anh Nữ x x Bắc Ninh
18 19032792 Báo chí Nguyễn Tiến Toàn Nam x x Hà Nội
19 19032750 Báo chí Nguyễn Thị Mai Anh Nữ x x Hà Nội



20 20030317 Báo chí Hoàng Thị Mỹ Quyên Nữ x x Hà Nội
21 20030002 Báo chí Trịnh Minh Anh Nữ x x Hà Nội
22 20030252 Báo chí Lê Trang Anh Nữ x x Hà Nội
23 20030003 Báo chí Lại Nguyệt Ánh Nữ x x Hà Nội
24 20030280 Báo chí Bùi Thị Thu Hiền Nữ x x Hà Nội
25 20030281 Báo chí Nguyễn Thị Thúy Hiền Nữ x x Hà Nội
26 20030286 Báo chí Tô Thị Lan Hương Nữ x x Hà Nội
27 20030287 Báo chí Hoàng Thị Ngọc Lan Nữ x x Bắc Ninh
28 20030310 Báo chí Phạm Như Ngọc Nữ x x Hà Nội
29 20030314 Báo chí Cao Thị Thanh Phương Nữ x x Hà Nội
30 20030263 Báo chí Sào Minh Tâm Nữ x x Ninh Bình
31 20030019 Báo chí Lại Tường Vy Nữ x x Hà Nội
32 20030257 Báo chí Nguyễn Thanh Quỳnh Anh Nữ x x Tây Ninh
33 20030258 Báo chí Phan Thị Quỳnh Anh Nữ x x Hà Nội
34 20030337 Báo chí Voòng Thị Ánh Tuyết Nữ x x Hà Nội
35 20030339 Báo chí Lê Thảo Vân Nữ x x
36 20030340 Báo chí Nguyễn Thị Yến Nữ x x Hà Nội
37 20030253 Báo chí Lý Phương Anh Nữ x x Hà Nội
38 20030277 Báo chí Khuất Thị Thanh Hằng Nữ x x Thanh Hoá
39 20030008 Báo chí Nguyễn Đàm Quang Huy Nam x x Hà Nội
40 20030291 Báo chí Nguyễn Gia Linh Nữ x x Hà Nội
41 20030323 Báo chí Nguyễn Thị Hồng Thơ Nữ x x Hà Nội
42 20030297 Báo chí Đỗ Thị Phương Mai Nữ x x
43 20030017 Báo chí Đỗ Thị Quỳnh Trang Nữ x x Hà Nội
44 20030256 Báo chí Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nữ x x TP. Hồ Chí Minh
45 20030260 Báo chí Trương Phương Anh Nữ x x Hà Nội
46 20030299 Báo chí Nguyễn Quỳnh Mai Nữ x x Hà Nội
47 20030312 Báo chí Nguyễn Song Nhi Nữ x x Hà Nội
48 20032626 Báo chí Trần Phương Bảo Ngọc Nữ x x Bắc Ninh



49 20032601 Báo chí Phan Thành Đức Nam x x Hà Nội
50 20032622 Báo chí Nguyễn Thị Ly Nữ x x Hà Nội
51 20032644 Báo chí Đỗ Anh Tuấn Nam x x Hưng Yên
52 20030021 Báo chí Nguyễn Thu Hà Nữ x x Hà Nội
53 20032591 Báo chí Vừ Đức Anh Nam x x Hà Nội
54 20032612 Báo chí Nguyễn Vi Thùy Hương Nữ x x Hà Nội
55 20032616 Báo chí Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ x x Phú Thọ
56 20032617 Báo chí Nguyễn Thảo Linh Nữ x x Hà Nội
57 20032618 Báo chí Nguyễn Vũ Ngọc Linh Nữ x x Hà Nội
58 20032613 Báo chí Trần Thu Hương Nữ x x Hà Nội
59 20032637 Báo chí Phạm Thị Huyền Trang Nữ x x Hà Nội
60 20032632 Báo chí Nguyễn Thu Diễm Quỳnh Nữ x x Hà Nội
61 20032627 Báo chí Đỗ Thị Hồng Nhung Nữ x x Hà Nội
62 20032597 Báo chí Trần Thị Bích Diệp Nữ x x Khác
63 20032614 Báo chí Trần An Khánh Nữ x x Hà Nội
64 20032607 Báo chí Lê Thị Khánh Hòa Nữ x x Hà Nội
65 20032648 Báo chí Nguyễn Huyền Vy Nữ x x Hà Nội
66 20032596 Báo chí Trần Lê Bích Diệp Nữ x x Tuyên Quang
67 20032604 Báo chí Phạm Nhật Hạ Nữ x x Hà Nội
68 20032585 Báo chí Nguyễn Lê Nguyên Anh Nữ x x Thanh Hoá
69 20032643 Báo chí Phạm Tuyết Trinh Nữ x x Hà Nội
70 20030024 Báo chí Thái Minh Trang Nữ x x
71 20032600 Báo chí Nguyễn Vọng Đức Nam x x Hà Nội
72 20032635 Báo chí Lê Thanh Thảo Nữ x x Hà Nội
73 20032645 Báo chí Nguyễn Thị Minh Tuyết Nữ x x Hà Nội
74 20032640 Báo chí Trần Mỹ Trang Nữ x x Hà Nội
75 20032592 Báo chí Dương Thị Kim Chi Nữ x x
76 20032631 Báo chí Đào Thúy Quỳnh Nữ x x Hà Nội
77 20032583 Báo chí Lê Diệp Anh Nữ x x Quy Nhơn



78 20032642 Báo chí Đào Thị Huyền Trâm Nữ x
79 20032647 Báo chí Phạm Thái Vân Nữ x x Hà Nội
80 20032593 Báo chí Phạm Yến Chi Nữ x x Hà Nội
81 20032599 Báo chí Dương Tuấn Đạt Nam x x Hà Nội
82 20032608 Báo chí Phạm Công Hòa Nam x x Hà Nội
83 20032610 Báo chí Nguyễn Phúc Huy Nam x x Hà Nội
84 21030004 Báo chí Hồ Gia Bảo Nam x x Hà Nội
85 17030281 Công tác xã hộiHoàng Phương Thảo Nữ x x Hà Nội
86 18030445 Công tác xã hộiLê Thị Trang Đài Nữ x x Bắc Ninh
87 18030501 Công tác xã hộiQuách Thị Ánh Nguyệt Nữ x x Hà Nội
88 18030106 Công tác xã hộiNgân Thị Loan Nữ x x Đà Nẵng
89 18030111 Công tác xã hộiChu Đức Thịnh Nam x x Hà Nội
90 18030521 Công tác xã hộiVũ Thị Thảo Nữ x x Hà Nội
91 18030532 Công tác xã hộiPhùng Phương Trinh Nữ x x Hà Nội
92 18030436 Công tác xã hộiBùi Thị Ngọc Ánh Nữ x x Hà Nội
93 18030438 Công tác xã hộiVũ Quỳnh Châu Nữ x
94 18030107 Công tác xã hộiPhạm Bá Lộc Nam x x Lào Cai
95 18030110 Công tác xã hộiLầu Bá Sơn Nam x x Hà Nội
96 18030534 Công tác xã hộiVũ Phạm Xuân Trường Nam x x Hà Nội
97 19030507 Công tác xã hộiPhan Linh Trang Nữ x x Cao Bằng
98 19030130 Công tác xã hộiNông Việt Quang Nam x x Phú Thọ
99 19030452 Công tác xã hộiPhạm Nhật Linh Nữ x x Hà Nội

100 19030446 Công tác xã hộiDương Đức Khánh Nam x x Hà Nội
101 20030437 Công tác xã hộiTrần Bùi Mai Anh Nữ x x Hà Nội
102 20030516 Công tác xã hộiBùi Thị Mai Thy Nữ x x Hà Nội
103 20030463 Công tác xã hộiTriệu Thị Hợi Nữ x x Hà Nội
104 20030445 Công tác xã hộiNguyễn Thị Dung Nữ x x Ninh Bình
105 20030458 Công tác xã hộiNguyễn Ngọc Hoa Nữ x
106 20030509 Công tác xã hộiLê Thị Minh Tân Nữ x x Hà Nội



107 20030459 Công tác xã hộiTrương Mỹ Hoa Nữ x x Hà Nội
108 20030436 Công tác xã hộiNguyễn Thị Kim Anh Nữ x x Hà Nội
109 20030507 Công tác xã hộiLương Mạnh Quỳnh Nam x x Hà Nội
110 20030466 Công tác xã hộiBùi Thị Huyền Nữ x x Hà Nội
111 20030441 Công tác xã hộiNgô Linh Chi Nữ x x Hà Nội
112 20030032 Công tác xã hộiTrần Mai Hương Nữ x x Hà Nội
113 20030527 Công tác xã hộiNguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ x x TP. Hồ Chí Minh
114 20030498 Công tác xã hộiLăng Thị Ngân Nữ x x Hà Nội
115 20030483 Công tác xã hộiHoàng Thị Thùy Linh Nữ x x Hà Nội
116 20030450 Công tác xã hộiNguyễn Thị Hà Nữ x x Hà Nội
117 20030488 Công tác xã hộiBùi Thị Ly Nữ x x Hà Nội
118 20030500 Công tác xã hộiBùi Thị Hồng Nhung Nữ x x Nam Định
119 20030476 Công tác xã hộiĐỗ Thị Ngọc Lan Nữ x x Hà Nội
120 20030515 Công tác xã hộiNguyễn Thị Thanh Thư Nữ x x Hà Nội
121 20030439 Công tác xã hộiPhí Khả Ân Nữ x x Hà Nội
122 20030510 Công tác xã hộiVũ Thị Thảo Nữ x x Hà Nội
123 20030031 Công tác xã hộiHoàng Tiến Cường Nam x x Hà Nội
124 20030504 Công tác xã hộiTrịnh Lan Phương Nữ x x TP. Hồ Chí Minh
125 20030508 Công tác xã hộiHờ Y Rềnh Nữ x x Hà Nội
126 20030492 Công tác xã hộiLò Văn Nam Nam x x Hà Nội
127 20030444 Công tác xã hộiGiàng Thị Dính Nữ x x Hà Nội
128 20030529 Công tác xã hộiLý Văn Vững Nam x x Hà Nội
129 20030449 Công tác xã hộiLý Thu Giang Nữ x x Hà Nội
130 20030438 Công tác xã hộiTrần Ngọc Ánh Nữ x x Hà Nội
131 20030452 Công tác xã hộiTrần Thị Song Hạ Nữ x x Hà Nội
132 20030520 Công tác xã hộiHồ Quỳnh Trang Nữ x x
133 20030487 Công tác xã hộiPhan Thùy Linh Nữ x x Hà Nội
134 20030457 Công tác xã hộiLại Thúy Hiền Nữ x x Hà Nội
135 20030462 Công tác xã hộiLưu Thị Hồng Nữ x x Hà Nội



136 20030495 Công tác xã hộiNguyễn Thị Phương Nga Nữ x x Hà Nội
137 20030513 Công tác xã hộiĐào Thanh Thủy Nữ x x Hà Nội
138 20030447 Công tác xã hộiTrần Thanh Đạt Nam x x Bắc Ninh
139 20030460 Công tác xã hộiLê Thu Hoài Nữ x x Hà Nội
140 20030435 Công tác xã hộiNguyễn Quỳnh Anh Nữ x x Nghệ An
141 20030434 Công tác xã hộiNguyễn Đặng Châu Anh Nữ x x Hà Nội
142 20030440 Công tác xã hộiBùi Vĩ Cầm Nữ x x Hà Nội
143 21030277 Công tác xã hộiPhạm Hiền Anh Nữ x x Hà Nội
144 18030373 Chính trị học Vũ Quang Linh Nam x x Hà Nội
145 18030429 Chính trị học Trần Đình Vũ Nam x x Hà Nội
146 18030415 Chính trị học Nguyễn Đức Trung Nam x x Hà Nội
147 18030405 Chính trị học Hồ Thị Thuân Nữ x x Phú Thọ
148 19030342 Chính trị học Nguyễn Minh Hiếu Nam x x Hà Nội
149 19030373 Chính trị học Khoàng Mó Nu Nữ x x Hà Nội
150 19030408 Chính trị học Lê Trọng Yến Nam x x Hà Nội
151 20030222 Chính trị học Lùng Thị Loan Nữ x x Hà Nội
152 20030353 Chính trị học Trần Thị Kim Dung Nữ x x Hà Nội
153 20030384 Chính trị học Hoàng Thị Hoa Mai Nữ x x Moscow
154 20030380 Chính trị học Nguyễn Thị Loan Nữ x x
155 20030402 Chính trị học Nguyễn Thị Oanh Nữ x x Hà Nội
156 20030410 Chính trị học Lý Thị Ngọc Quỳnh Nữ x x Hà Nội
157 20030395 Chính trị học Nguyễn Thị Thu Ngân Nữ x x Hà Nội
158 20030376 Chính trị học Lê Thị Như Lê Nữ x x Hà Nội
159 20030025 Chính trị học Triệu Thanh Chúc Nữ x x Hà Nội
160 20030403 Chính trị học Ma Văn Phú Nam x x Hà Nội
161 20030391 Chính trị học Lù Thị Quỳnh My Nữ x x Hà Nội
162 20030400 Chính trị học Lam Phương Ninh Nữ x x Hà Nội
163 20030430 Chính trị học Nông Thị Yến Nữ x
164 20030418 Chính trị học Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ x x Hà Nội



165 20030394 Chính trị học Trương Thị Nga Nữ x x Hà Nội
166 20030026 Chính trị học Nguyễn Minh Cương Nam x x Hà Nội
167 20030427 Chính trị học Hoàng Anh Tú Nam x x Phú Thọ
168 20030389 Chính trị học Trịnh Công Minh Nam x x Hà Nội
169 20030420 Chính trị học Đỗ Thị Minh Thu Nữ x x Hà Nội
170 20030398 Chính trị học Nguyễn Đoàn Minh Nhật Nam x x Lào Cai
171 20030415 Chính trị học Đinh Nhật Tân Nam x x Lào Cai
172 20030424 Chính trị học Nguyễn Thị Thu Trang Nữ x x Hà Nội
173 20030405 Chính trị học Nguyễn Thu Phương Nữ x x Hà Nội
174 20030341 Chính trị học Đặng Thị Lan Anh Nữ x x Hà Nội
175 20030348 Chính trị học Nguyễn Vân Anh Nữ x x Hà Nội
176 20030397 Chính trị học Nguyễn Trung Nguyên Nam x x TP. Hồ Chí Minh
177 20030352 Chính trị học Trần Hồng Chung Nữ x x Hà Nội
178 20030416 Chính trị học Trần Thị Tân Nữ x x Hà Nội
179 20030359 Chính trị học Lê Hải Đăng Nam x x TP. Hồ Chí Minh
180 20030385 Chính trị học Nguyễn Nhật Mai Nữ x x Quảng Ninh
181 20030356 Chính trị học Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ x x Hà Nội
182 20030393 Chính trị học Nguyễn Thị Nga Nữ x x Hà Nội
183 18030550 Đông Nam Á họcTrần Ninh Chi Nữ x x Hà Nội
184 18030114 Đông Nam Á họcQuàng Thị Huệ Nữ x x Hà Nội
185 18030593 Đông Nam Á họcMa Văn Nối Nam x x Hà Nội
186 18030604 Đông Nam Á họcĐỗ Ngọc Soan Nữ x x Hà Nội
187 18030560 Đông Nam Á họcĐinh Thu Hiền Nữ x x Hà Nội
188 18030584 Đông Nam Á họcLục Nông Luyện Nam x x Ninh Bình
189 18030624 Đông Nam Á họcVũ Đức Việt Nam x x Hà Nội
190 19030569 Đông Nam Á họcNguyễn Văn Tài Nam x x Hà Nội
191 19030583 Đông Nam Á họcNguyễn Văn Tùng Nam x x Hà Nội
192 19030554 Đông Nam Á họcLê Hà My Nữ x x Hà Nội
193 19030538 Đông Nam Á họcĐinh Thu Huyền Nữ x x Hà Nội



194 19030576 Đông Nam Á họcPhan Thị Thu Thủy Nữ x x Hà Nội
195 20030034 Đông Nam Á họcĐoàn Thị Hoài Nữ x x Thanh Hoá
196 20030540 Đông Nam Á họcNguyễn Thùy Dương Nữ x x Hà Nội
197 20030534 Đông Nam Á họcĐào Thị Ánh Nữ x x Hà Nội
198 20030578 Đông Nam Á họcLê Thị Thảo Nữ x x Hà Nội
199 20030546 Đông Nam Á họcNguyễn Thu Hòa Nữ x x Nước ngoài
200 20030556 Đông Nam Á họcNguyễn Thị Khánh Ly Nữ x x Hà Nội
201 20030547 Đông Nam Á họcTrần Thị Khánh Huyền Nữ x x Hà Nội
202 20030548 Đông Nam Á họcPhạm Thu Hương Nữ x x Hà Nội
203 20030575 Đông Nam Á họcNguyễn Thị Tâm Nữ x x Hà Nội
204 20030577 Đông Nam Á họcĐinh Thị Thảo Nữ x x Hà Nội
205 20030564 Đông Nam Á họcTrần Thị Ngần Nữ x x Quảng Ninh
206 20030551 Đông Nam Á họcLưu Thùy Linh Nữ x
207 20030569 Đông Nam Á họcNgô Thị Nhâm Nữ x x Hải Phòng
208 20030531 Đông Nam Á họcLý Vân Anh Nữ x x Quảng Ninh
209 20030535 Đông Nam Á họcHoàng Thị Châu Nữ x x Hà Nội
210 20030570 Đông Nam Á họcHoàng Kim Oanh Nữ x x Hà Nội
211 20030542 Đông Nam Á họcNguyễn Thị Bích Đào Nữ x x Hà Nội
212 20030532 Đông Nam Á họcNguyễn Tử Phương Anh Nữ x x Hà Nội
213 20030572 Đông Nam Á họcNguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ x x Hà Nội
214 20030583 Đông Nam Á họcNguyễn Kiều Trinh Nữ x x Hà Nội
215 20030553 Đông Nam Á họcNguyễn Thùy Linh Nữ x x Phú Thọ
216 20030552 Đông Nam Á họcNguyễn Hải Linh Nữ x x Hải Phòng
217 20030561 Đông Nam Á họcNguyễn Phương Nga Nữ x x Phú Thọ
218 20030574 Đông Nam Á họcNông Thị Quỳnh Nữ x x Hưng Yên
219 20030539 Đông Nam Á họcLại Thị Dịu Nữ x x Hà Nội
220 20030585 Đông Nam Á họcBùi Thành Trung Nam x
221 20030586 Đông Nam Á họcMai Thị Khánh Vân Nữ x x Hà Nội
222 20030550 Đông Nam Á họcTrần Trung Kiên Nam x x Hải Phòng



223 20030584 Đông Nam Á họcĐỗ Thanh Trúc Nữ x x Hà Nội
224 20030533 Đông Nam Á họcPhạm Thị Hoàng Anh Nữ x x Hà Nội
225 20030576 Đông Nam Á họcDương Thị Thanh Thảo Nữ x x Hà Nội
226 20030562 Đông Nam Á họcNguyễn Thị Nga Nữ x x Hà Nội
227 20030538 Đông Nam Á họcTriệu Thúy Diệu Nữ x x Hà Nội
228 20030563 Đông Nam Á họcMai Thúy Ngân Nữ x x
229 20030582 Đông Nam Á họcPhạm Thị Trang Nữ x x Hà Nội
230 20030545 Đông Nam Á họcĐào Thu Hiền Nữ x x
231 20030559 Đông Nam Á họcTạ Thị Sao Mai Nữ x x Hà Nội
232 20030579 Đông Nam Á họcNguyễn Thị Phương Thảo Nữ x x Hà Nội
233 18030009 Đông phương họcĐỗ Trang Anh Nữ x x Hà Nội
234 18030695 Đông phương họcNguyễn Phương Nam Nam x x Hà Nội
235 18030643 Đông phương họcHà Thị Hương Giang Nữ x x Bắc Giang
236 18030013 Đông phương họcLương Thị Thảo Dung Nữ x x Hà Nội
237 18030022 Đông phương họcPhạm Quang Hiệp Nam x x Hà Nội
238 18030027 Đông phương họcLương Thị Kiều Nữ x x Hải Phòng
239 18030125 Đông phương họcNguyễn Thùy My Nữ x
240 18030728 Đông phương họcĐinh Xuân Thơm Nữ x x Hà Nội
241 19030612 Đông phương họcNguyễn Hà Hồng Hạnh Nữ x x Hải Phòng
242 19030018 Đông phương họcNguyễn Thị Hương Giang Nữ x x Hải Phòng
243 19030682 Đông phương họcLê Phạm Thu Uyên Nữ x x Hà Nội
244 19030611 Đông phương họcĐặng Thị Hạnh Nữ x x Hà Nội
245 19030622 Đông phương họcVũ Thu Huyền Nữ x x Điện Biên
246 19030027 Đông phương họcLộ Thị Phương Nhung Nữ x x Phú Thọ
247 19030025 Đông phương họcPhạm Thị Huyền Mi Nữ x x Hà Nội
248 19030021 Đông phương họcLê Ngọc Huyền Nữ x x TP. Hồ Chí Minh
249 19030596 Đông phương họcPhạm Thị Vân Chi Nữ x x Đà Nẵng
250 19030658 Đông phương họcPhạm Ngọc Quỳnh Nữ x x Nước ngoài
251 19030618 Đông phương họcNguyễn Thị Thu Hoài Nữ x x Hà Nội



252 20030631 Đông phương họcTrần Thị Vân Quỳnh Nữ x x Hà Nội
253 20030635 Đông phương họcNguyễn Thu Thảo Nữ x x Hà Nội
254 20030626 Đông phương họcLục Kim Oanh Nữ x x Bắc Ninh
255 20030595 Đông phương họcLưu Thùy Dung Nữ x x Hà Nội
256 20030644 Đông phương họcHoàng Thị Thu Trà Nữ x x
257 20030634 Đông phương họcNguyễn Thị Ngọc Thanh Nữ x x Hà Nội
258 20030643 Đông phương họcTrần Thị Minh Thư Nữ x x Hà Nội
259 20030590 Đông phương họcLê Tùng Anh Nam x x Hà Nội
260 20030639 Đông phương họcNguyễn Thị Thuỷ Nữ x x Hà Nội
261 20030593 Đông phương họcTriệu Thị Bình Nữ x x Hà Nội
262 20030630 Đông phương họcNguyễn Như Quỳnh Nữ x x Hà Nội
263 20030611 Đông phương họcNguyễn Thị Hoàng Lan Nữ x x Hà Nội
264 20030624 Đông phương họcBàn Thị Tùng Nhân Nữ x x Hà Nội
265 20030037 Đông phương họcĐồng Xuân Dương Nam x x Hà Nội
266 20030048 Đông phương họcNguyễn Xuân Quỳnh Nữ x x Hà Nội
267 20030050 Đông phương họcVi Phương Thảo Nữ x
268 20030613 Đông phương họcHứa Mỹ Lệ Nữ x x Hà Nội
269 20030045 Đông phương họcĐoàn Thị Mai Nữ x x Nghệ An
270 20030594 Đông phương họcLa Thị Chúc Nữ x x Hà Nội
271 20030647 Đông phương họcBàn Thị Tươi Nữ x x
272 20030617 Đông phương họcLê Hà My Nữ x x Hà Nội
273 20030044 Đông phương họcNguyễn Thị Mỹ Linh Nữ x x Hà Nội
274 20030601 Đông phương họcNguyễn Thị Hạnh Nữ x x Hà Nội
275 20030627 Đông phương họcHà Thu Phương Nữ x x Hà Nội
276 20030041 Đông phương họcPhạm Thị Thu Hường Nữ x x Hà Nội
277 20030592 Đông phương họcNguyễn Thị Lan Anh Nữ x x Hà Nội
278 20030646 Đông phương họcTrần Huyền Trang Nữ x x Hà Nội
279 20030049 Đông phương họcLý Thu Thảo Nữ x x Hà Nội
280 20030642 Đông phương họcĐàm Thị Thủy Nữ x x Hải Phòng



281 20030603 Đông phương họcNguyễn Thị Hoa Nữ x x Hà Nội
282 20030039 Đông phương họcBùi Thị Hường Nữ x x Hà Nội
283 20030612 Đông phương họcĐặng Thị Lệ Nữ x x Hải Phòng
284 20030632 Đông phương họcĐoàn Minh Tâm Nữ x x Hà Nội
285 20030648 Đông phương họcHoàng Thị Vân Nữ x x Hà Nội
286 20030651 Đông phương họcVi Hải Yến Nữ x x Hà Nội
287 20030650 Đông phương họcLô Thị Yến Nữ x x Hà Nội
288 20030038 Đông phương họcPhan Vũ Nguyệt Hà Nữ x x Hải Phòng
289 20030604 Đông phương họcVi Thị Hoa Nữ x x Hà Nội
290 20030610 Đông phương họcTrần Thị Lan Hương Nữ x x Ninh Bình
291 20030640 Đông phương họcNguyễn Thị Phương Thuý Nữ x x Hà Nội
292 20030636 Đông phương họcPhạm Thị Phương Thảo Nữ x x Hà Nội
293 20030589 Đông phương họcHà Thu Anh Nữ x x Hà Nội
294 20030596 Đông phương họcNguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ x x Phú Thọ
295 20030649 Đông phương họcNông Thị Vân Nữ x x Hà Nội
296 20030638 Đông phương họcDương Bích Thuỳ Nữ x x Hà Nội
297 20030602 Đông phương họcLộc Thị Quỳnh Hoa Nữ x x Hà Nội
298 20030623 Đông phương họcQuan Trần Hồng Ngọc Nữ x x
299 20030046 Đông phương họcĐặng Thảo Nguyên Nữ x x Hải Phòng
300 20030641 Đông phương họcMa Thu Thùy Nữ x x
301 20030591 Đông phương họcNguyễn Hoàng Diệu Anh Nữ x x Hà Nội
302 20030607 Đông phương họcNông Thị Huyền Nữ x x Hà Nội
303 20030598 Đông phương họcHà Tiến Đạt Nam x x Hà Nội
304 18030775 Hán Nôm Vũ Diệu Linh Nữ x x Khác
305 18030757 Hán Nôm Phạm Anh Đức Nam x x Hải Phòng
306 18030787 Hán Nôm Lã Thu Trang Nữ x x TP. Hồ Chí Minh
307 19030729 Hán Nôm Nguyễn Phương Thảo Nữ x x Hà Nội
308 19030695 Hán Nôm Phạm Minh Duyên Nữ x x Hà Nội
309 19030705 Hán Nôm Lý Thu Hoài Nữ x x Hà Nội



310 19030708 Hán Nôm Dương Thị Hương Nữ x x Hà Nội
311 20030656 Hán Nôm Nguyễn Thị Kim Anh Nữ x x Hà Nội
312 20030666 Hán Nôm Vũ Công Huy Nam x x
313 20030686 Hán Nôm Nguyễn Thị Hương Quỳnh Nữ x x Thái Nguyên
314 20030690 Hán Nôm Đào Phương Thảo Nữ x x Hải Phòng
315 20030664 Hán Nôm Nguyễn Thị Hiền Nữ x x
316 20030672 Hán Nôm Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ x x Hà Nội
317 20030694 Hán Nôm Phương Thị Thủy Nữ x x Hà Nội
318 20030654 Hán Nôm Lại Thị Lan Anh Nữ x x TP. Hồ Chí Minh
319 20030684 Hán Nôm Đỗ Thị Kiều Oanh Nữ x x Hà Nội
320 20030661 Hán Nôm Tạ Thị Hạnh Nữ x x
321 20030671 Hán Nôm Nguyễn Đỗ Phương Linh Nữ x x Hà Nội
322 20030691 Hán Nôm Vũ Thị Hương Thảo Nữ x x Hà Nội
323 20030680 Hán Nôm Nguyễn Minh Ngọc Nữ x x Hà Nội
324 20030673 Hán Nôm Trần Thị Diệu Linh Nữ x x Bắc Ninh
325 20030675 Hán Nôm Giang Thu Luyến Nữ x x Hà Nội
326 20030660 Hán Nôm Nguyễn Thị Vân Giang Nữ x x Sơn La
327 20030689 Hán Nôm Trương Thị Kim Thanh Nữ x x Hà Nội
328 20030682 Hán Nôm Vũ Thanh Nhạn Nữ x x Hà Nội
329 20030655 Hán Nôm Nguyễn Phương Anh Nữ x x Hà Nội
330 20030670 Hán Nôm Đỗ Thị Liên Nữ x
331 20030658 Hán Nôm Bùi Thị Tuyết Chinh Nữ x x Hà Nội
332 20030677 Hán Nôm Khuất Thị Tuyết Mai Nữ x x Hà Nội
333 20030652 Hán Nôm Lục Quỳnh Anh Nữ x x Tây Ninh
334 20030693 Hán Nôm Lê Thị Thùy Nữ x x Thanh Hoá
335 20030683 Hán Nôm Kiều Phương Nhung Nữ x x Hà Nội
336 20030668 Hán Nôm Nguyễn Thị Thu Hường Nữ x x Hà Nội
337 20030679 Hán Nôm Nguyễn Thị Ngà Nữ x x Hà Nội
338 20032476 Hàn Quốc học Hoàng Tiến Minh Nam x x Bắc Ninh



339 20032471 Hàn Quốc học Lang Thị Lan Nữ x x Hà Nội
340 20030063 Hàn Quốc học Lê Thị Thu Quỳnh Nữ x x Bắc Ninh
341 20032495 Hàn Quốc học Đỗ Thị Việt Trinh Nữ x x Hà Nội
342 20032499 Hàn Quốc học Trần Thị Kim Tuyến Nữ x x Hà Nội
343 20032497 Hàn Quốc học Nguyễn Thanh Trúc Nữ x
344 20032454 Hàn Quốc học Dương Thị Ngọc Ánh Nữ x x Hải Phòng
345 20032458 Hàn Quốc học Hoàng Thị Thu Hà Nữ x x Hà Nội
346 20032486 Hàn Quốc học Đinh Ngọc Thảo Nữ x x Hà Nội
347 20032453 Hàn Quốc học Phạm Hoài Anh Nữ x x
348 20032459 Hàn Quốc học Lù Thị Hà Nữ x x Nghệ An
349 20032481 Hàn Quốc học Hoàng Thị Hồng Nhi Nữ x x Hà Nội
350 20032475 Hàn Quốc học Dương Thị Vũ Mây Nữ x x Hà Nội
351 20032464 Hàn Quốc học Bùi Khánh Huyền Nữ x x Hà Nội
352 20032498 Hàn Quốc học Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ x x Hà Nội
353 20032470 Hàn Quốc học Hoàng Thị Mai Lan Nữ x x Hà Nội
354 20032451 Hàn Quốc học Nguyễn Kiều Anh Nữ x x Hà Nội
355 20032492 Hàn Quốc học Lê Thị Thuỳ Trang Nữ x x Hà Nội
356 20032484 Hàn Quốc học Nguyễn Thúy Quỳnh Nữ x x Hà Nội
357 20032466 Hàn Quốc học Nguyễn Bùi Ngọc Huyền Nữ x x Hà Nội
358 20032479 Hàn Quốc học Lê Thị Kim Ngân Nữ x x Hà Nội
359 20032488 Hàn Quốc học Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ x x Hà Nội
360 20032455 Hàn Quốc học Trần Vũ Phương Chi Nữ x x Hà Nội
361 20030053 Hàn Quốc học Vũ Lân Chi Nữ x x Hà Nội
362 20032460 Hàn Quốc học Nguyễn Thu Hà Nữ x x Hà Nội
363 20030061 Hàn Quốc học Trần Huyền Phương Nữ x x Hà Nội
364 20030058 Hàn Quốc học Triệu Thị Nga Nữ x x Hà Nội
365 20032463 Hàn Quốc học Lộc Văn Huy Nam x x Ninh Bình
366 20032456 Hàn Quốc học Ngô Văn Đích Nam x x Hà Nội
367 20032457 Hàn Quốc học Đậu Thị Giang Nữ x x



368 20032462 Hàn Quốc học Đinh Văn Hùng Nam x x Hà Nội
369 20032473 Hàn Quốc học Phùng Thị Bích Liên Nữ x x Hà Nội
370 20032478 Hàn Quốc học Dương Thị Ngà Nữ x x Hà Nội
371 20030059 Hàn Quốc học Nguyễn Như Ngọc Nữ x x Hoà Bình
372 20032494 Hàn Quốc học Lữ Ngọc Trâm Nữ x x Hà Nội
373 20032500 Hàn Quốc học Phan Thị Thu Vân Nữ x x Hà Nội
374 20032490 Hàn Quốc học Nguyễn Thị Thương Nữ x x Hà Nội
375 20032474 Hàn Quốc học Đinh Thị Phương Mai Nữ x x Hà Nội
376 18030925 Khoa học quản lýPhạm Thị Thu Thủy Nữ x x Hà Nội
377 18030137 Khoa học quản lýHoàng Thanh Tùng Nam x x Hải Phòng
378 18030807 Khoa học quản lýĐặng Thị Bình Nữ x x Hà Nội
379 18030859 Khoa học quản lýLục Thị Bích Linh Nữ x x Hà Nội
380 18030881 Khoa học quản lýCù Thị Hồng Ngọc Nữ x
381 18030138 Khoa học quản lýLò Thị Hải Yến Nữ x x Nam Định
382 18031579 Khoa học quản lýBùi Duyên Hoa Nữ x x Hà Nội
383 18030830 Khoa học quản lýNguyễn Văn Hiệp Nam x
384 18030865 Khoa học quản lýChung Thị Bích Loan Nữ x x Hà Nội
385 18030906 Khoa học quản lýLê Quang Sáng Nam x x Hà Nội
386 19032807 Khoa học quản lýLương Hồng Diệp Nữ x x Hà Nội
387 19032815 Khoa học quản lýTrần Thị Minh Hiền Nữ x x Hà Nội
388 19032844 Khoa học quản lýPhạm Ngọc Thanh Nữ x x Hà Nội
389 19032828 Khoa học quản lýPhạm Hiền Lương Nữ x x
390 19032838 Khoa học quản lýNguyễn Hà Phương Nữ x x Hà Nội
391 19030811 Khoa học quản lýQuyết Thị Như Nữ x x Hà Nội
392 19030861 Khoa học quản lýTrần Thị Xuân Nữ x
393 19030747 Khoa học quản lýNguyễn Linh Chi Nữ x x Hà Nội
394 19030753 Khoa học quản lýNguyễn Thị Dung Nữ x x Moscow
395 19030746 Khoa học quản lýTrần Thị Mộng Ánh Nữ x x
396 19030839 Khoa học quản lýNguyễn Thị Minh Thùy Nữ x x Hà Nội



397 19030751 Khoa học quản lýTrần Thị Hải Diệp Nữ x x Hà Nội
398 19030810 Khoa học quản lýNguyễn Quỳnh Như Nữ x x Hà Nội
399 19030755 Khoa học quản lýNguyễn Thị Đan Nữ x x Hà Nội
400 19030822 Khoa học quản lýLưu Ngọc Quỳnh Nữ x x Hà Nội
401 19030764 Khoa học quản lýMai Thị Hằng Nữ x x Hà Nội
402 19030745 Khoa học quản lýNguyễn Ngọc Ánh Nữ x x Bắc Ninh
403 19030785 Khoa học quản lýHoàng Phương Lan Nữ x x Hà Nội
404 19030841 Khoa học quản lýNguyễn Thị Thu Thủy Nữ x x Hà Nội
405 19030847 Khoa học quản lýĐinh Thị Huyền Trang Nữ x x Hà Nội
406 19030754 Khoa học quản lýNguyễn Thị Thùy Dương Nữ x
407 19030790 Khoa học quản lýHà Thị Linh Nữ x x Quảng Ninh
408 20032697 Khoa học quản lýPhạm Thị Như Quỳnh Nữ x x Nước ngoài
409 20032701 Khoa học quản lýNguyễn Thị Thanh Thúy Nữ x x Nghệ An
410 20032694 Khoa học quản lýNghiêm Đức Anh Quân Nam x x Hà Nội
411 20032677 Khoa học quản lýNguyễn Khánh Linh Nữ x x Hà Nội
412 20032683 Khoa học quản lýĐoàn Thị Ngọc Nữ x x Hà Nội
413 20032666 Khoa học quản lýPhạm Thu Hiền Nữ x x Hà Nội
414 20032657 Khoa học quản lýĐinh Thị Thùy Dương Nữ x x Quảng Ninh
415 20032654 Khoa học quản lýDương Thị Châm Nữ x x Hà Nội
416 20030077 Khoa học quản lýNguyễn Thế Phúc Kháng Nam x x TP. Hồ Chí Minh
417 20032672 Khoa học quản lýBạch Thúy Hường Nữ x x Hà Nội
418 20032679 Khoa học quản lýLê Hồng Minh Nữ x x Hà Nội
419 20032667 Khoa học quản lýNguyễn Tống Huy Hoàng Nam x x Hà Nội
420 20032655 Khoa học quản lýBùi Thị Ngọc Diệu Nữ x x Nghệ An
421 20032670 Khoa học quản lýLê Ngọc Hưng Nam x x Hà Nội
422 20032703 Khoa học quản lýĐoàn Vũ Quốc Tiến Nam x x Hà Nội
423 20032686 Khoa học quản lýNgô Thị Hồng Nhung Nữ x x Hà Nội
424 20032681 Khoa học quản lýHoàng Thị Hằng Nga Nữ x x Hà Nội
425 20032663 Khoa học quản lýNguyễn Ngọc Hồng Hà Nữ x x Hà Nội



426 20032649 Khoa học quản lýĐặng Thị Phương Anh Nữ x x Bắc Ninh
427 20032673 Khoa học quản lýNguyễn Ngọc Lan Nữ x x Hà Nội
428 20032702 Khoa học quản lýMai Anh Thư Nữ x x Hà Nội
429 20032682 Khoa học quản lýNguyễn Trần Hoàng Ngân Nữ x x Hà Nội
430 20032704 Khoa học quản lýHoàng Thị Linh Trang Nữ x x Hà Nội
431 20032661 Khoa học quản lýTrần Hiếu Giang Nữ x x Nghệ An
432 20032692 Khoa học quản lýNguyễn Thị Quế Phương Nữ x x
433 20032664 Khoa học quản lýNguyễn Khả Hân Nữ x x Hà Nội
434 20032650 Khoa học quản lýPhạm Tú Anh Nữ x x Hà Nội
435 20032660 Khoa học quản lýNguyễn Thanh Giang Nữ x x
436 20032653 Khoa học quản lýNguyễn Thị Bình Nữ x x Khánh Hoà
437 20032696 Khoa học quản lýNguyễn Thái Diễm Quỳnh Nữ x x Hà Nội
438 20032710 Khoa học quản lýHoàng Hải Yến Nữ x x
439 20032676 Khoa học quản lýNgô Diễm Linh Nữ x x Hà Nội
440 20032651 Khoa học quản lýTrương Thị Minh Anh Nữ x x
441 20032658 Khoa học quản lýLê Thị Thùy Dương Nữ x x Bắc Ninh
442 20030078 Khoa học quản lýĐào Thanh Thủy Nữ x x Ninh Bình
443 20032674 Khoa học quản lýDương Thục Linh Nữ x x Hà Nội
444 20032669 Khoa học quản lýNguyễn Khánh Huyền Nữ x x Lào Cai
445 20030753 Khoa học quản lýĐinh Thị Trà My Nữ x x Hà Nội
446 20030772 Khoa học quản lýNguyễn Thị Thanh Nữ x x Hà Nội
447 20030068 Khoa học quản lýĐinh Thị Thu Hằng Nữ x x Phú Thọ
448 20030759 Khoa học quản lýNguyễn Thị Thảo Nhi Nữ x x Hà Nội
449 20030769 Khoa học quản lýNguyễn Thị Phương Nữ x x Hà Nội
450 20030751 Khoa học quản lýĐinh Khải Miên Nữ x x Hà Nội
451 20030755 Khoa học quản lýĐinh Thu Ngân Nữ x x Nước ngoài
452 20030733 Khoa học quản lýHứa Thị Khánh Nữ x x Hà Nội
453 20030074 Khoa học quản lýLê Hương Trà Nữ x x Hà Nội
454 20030709 Khoa học quản lýNgô Thị Kiều Chinh Nữ x x Hà Nội



455 20030763 Khoa học quản lýNguyễn Thị Nhung Nữ x x
456 20030774 Khoa học quản lýĐồng Thị Thu Thảo Nữ x x Hà Nội
457 20030778 Khoa học quản lýLê Thanh Thúy Nữ x x Hà Nội
458 20030718 Khoa học quản lýLô Thị Thu Hằng Nữ x x Hà Nội
459 20030742 Khoa học quản lýTrần Thị Mai Linh Nữ x x Hưng Yên
460 20030767 Khoa học quản lýHà Thị Kiều Oanh Nữ x x Hà Nội
461 20030793 Khoa học quản lýNguyễn Thị Hải Yến Nữ x x Quảng Ninh
462 20030752 Khoa học quản lýNguyễn Tấn Minh Nam x x Hà Nội
463 20030726 Khoa học quản lýNguyễn Kim Huệ Nữ x x Hà Nội
464 20030782 Khoa học quản lýNguyễn Thị Huyền Trang Nữ x x Hà Nội
465 20030771 Khoa học quản lýĐào Thị Diễm Quỳnh Nữ x x Hà Nội
466 20030764 Khoa học quản lýPhạm Thị Hồng Nhung Nữ x x
467 20030720 Khoa học quản lýLương Thị Hiền Nữ x x Hà Nội
468 20030724 Khoa học quản lýMa Chí Hoạt Nam x x Hải Phòng
469 20030781 Khoa học quản lýLê Thị Hạnh Trang Nữ x x Hà Nội
470 20030749 Khoa học quản lýĐỗ Thị Ánh Mai Nữ x x Hải Phòng
471 20030710 Khoa học quản lýBùi Thị Cúc Nữ x x Hà Nội
472 20030719 Khoa học quản lýMã Thị Thu Hằng Nữ x x Hà Nội
473 20030786 Khoa học quản lýLê Thị Thảo Uyên Nữ x x Ninh Bình
474 20030791 Khoa học quản lýTống Đinh Thiệu Vy Nữ x x Hà Nội
475 20030713 Khoa học quản lýVũ Ngọc Diệp Nữ x x Hà Nội
476 20030789 Khoa học quản lýNguyễn Thị Vui Nữ x x Hà Nội
477 20030773 Khoa học quản lýCao Thị Phương Thảo Nữ x x Hà Nội
478 20030792 Khoa học quản lýLò Thị Hồng Yến Nữ x x Hà Nội
479 20030701 Khoa học quản lýNguyễn Hải Anh Nữ x x Hà Nội
480 20030750 Khoa học quản lýHoàng Thị Mai Nữ x x Nước ngoài
481 20030790 Khoa học quản lýCháng Thu Vượng Nữ x x Hà Nội
482 20030711 Khoa học quản lýHoàng Ngọc Diệp Nữ x x Hà Nội
483 20030788 Khoa học quản lýNguyễn Thu Vân Nữ x x Hà Nội



484 20030746 Khoa học quản lýĐoàn Thị Hương Ly Nữ x x Hà Nội
485 20030728 Khoa học quản lýTrương Thị Huệ Nữ x x Hà Nội
486 20030707 Khoa học quản lýHoàng Diệp Chi Nữ x x Hà Nội
487 20030071 Khoa học quản lýLã Thu Ngân Nữ x x Hà Nội
488 20030708 Khoa học quản lýLê Thành Chiến Nam x x Bắc Ninh
489 20030787 Khoa học quản lýNguyễn Thị Vân Nữ x x Hà Nội
490 20030721 Khoa học quản lýNguyễn Thị Hoa Nữ x x Hà Nội
491 20030704 Khoa học quản lýNguyễn Thị Phương Anh Nữ x x Hà Nội
492 20030740 Khoa học quản lýCao Khánh Linh Nữ x x Hà Nội
493 20030700 Khoa học quản lýĐào Ngọc Anh Nữ x x Hà Nội
494 20030747 Khoa học quản lýNguyễn Thị Hảo Ly Nữ x x Hà Nội
495 20030723 Khoa học quản lýVũ Việt Hoàng Nam x x Hà Nội
496 20030758 Khoa học quản lýNguyễn Đình Minh Nhật Nam x x Hà Nội
497 20030743 Khoa học quản lýVũ Khánh Linh Nữ x x Hà Nội
498 20030756 Khoa học quản lýNgô Bảo Ngọc Nữ x x Hà Nội
499 20030762 Khoa học quản lýLê Hồng Nhung Nữ x x Hà Nội
500 20030712 Khoa học quản lýNguyễn Ngọc Diệp Nữ x x Hà Nội
501 20030777 Khoa học quản lýDương Thị Thủy Nữ x x Hà Nội
502 20030706 Khoa học quản lýNguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ x x Hà Nội
503 20030735 Khoa học quản lýPhạm Bá Quốc Khánh Nam x x Quảng Ninh
504 20030741 Khoa học quản lýTrần Khánh Linh Nữ x x Hải Phòng
505 20030722 Khoa học quản lýPhùng Thị Hoài Nữ x x Hải Phòng
506 20030734 Khoa học quản lýNguyễn Thị Kim Khánh Nữ x x Hà Nội
507 20030073 Khoa học quản lýLý Thị Anh Thư Nữ x x Hà Nội
508 20030732 Khoa học quản lýPhùng Thị Thanh Hường Nữ x x Hà Nội
509 20030748 Khoa học quản lýNguyễn Thị Phương Ly Nữ x x Hà Nội
510 20030768 Khoa học quản lýĐặng Thị Thu Phương Nữ x x Hà Nội
511 20030702 Khoa học quản lýNguyễn Mai Anh Nữ x x Hà Nội
512 18031008 Lịch sử Trịnh Minh Long Nam x x



513 18031033 Lịch sử Đỗ Hùng Tâm Nam x x Hà Nội
514 18030990 Lịch sử Phạm Quang Huy Nam x x Hà Nội
515 18030969 Lịch sử Nguyễn Minh Đức Nam x x Ninh Bình
516 18030993 Lịch sử Hoàng Ngọc Khánh Nam x x Hà Nội
517 18031021 Lịch sử Triệu Thị Ninh Nữ x x Hà Nội
518 19030953 Lịch sử Trần Ngọc Thanh Tâm Nữ x x Hà Nội
519 19030956 Lịch sử Nguyễn Thị Thảo Nữ x x Hà Nội
520 19030895 Lịch sử Nguyễn Thị Kim Hạnh Nữ x x Hà Nội
521 19030986 Lịch sử Chu Quốc Vũ Nam x x Hà Nội
522 19030886 Lịch sử Đào Minh Đức Nam x x Hà Nội
523 19030893 Lịch sử Nguyễn Thị Hồng Hà Nữ x x Hà Nội
524 19030903 Lịch sử Dương Thị Hiệp Nữ x
525 19030913 Lịch sử Trần Mai Hương Nữ x x Hà Nội
526 19030923 Lịch sử Phạm Trà My Nữ x x
527 19030930 Lịch sử Hoàng Thị Bích Ngọc Nữ x x Hà Nội
528 19030928 Lịch sử Nguyễn Thị Hoài Ngọc Nữ x
529 19030934 Lịch sử Trần Thị Bích Ngọc Nữ x x Hà Nội
530 19030937 Lịch sử Hoàng Thị Kim Oanh Nữ x x Nước ngoài
531 19030938 Lịch sử Đinh Quảng Phúc Nam x x Hà Nội
532 19030942 Lịch sử Ngô Lê Phương Nam x x Hà Nội
533 19030946 Lịch sử Nguyễn Chí Quyết Nam x x Hà Nội
534 19030966 Lịch sử Vũ Thị Bích Thủy Nữ x x Hà Nội
535 19030912 Lịch sử Phan Thu Hương Nữ x x Phú Thọ
536 19030890 Lịch sử Đặng Hương Giang Nữ x x Hà Nội
537 19030908 Lịch sử Bùi Thu Huyền Nữ x x Hà Nội
538 20030863 Lịch sử Nguyễn Kim Ngân Nữ x x Hà Nội
539 20030821 Lịch sử Ma Thị Thúy Hằng Nữ x x Hà Nội
540 20030832 Lịch sử Phùng Thị Thanh Huyền Nữ x x Hà Nội
541 20030855 Lịch sử Hoàng Nhật Minh Nam x x Hà Nội



542 20030875 Lịch sử Trần Thị Hồng Phương Nữ x x Hà Nội
543 20030801 Lịch sử Bùi Thiên Bảo Nam x x Thanh Hoá
544 20030844 Lịch sử Lương Phương Linh Nữ x x Hà Nội
545 20030850 Lịch sử Bùi Thị Khánh Ly Nữ x x Hà Nội
546 20030815 Lịch sử Hoàng Thu Hà Nữ x x Hà Nội
547 20030901 Lịch sử Lê Thị Quỳnh Trang Nữ x x Bắc Ninh
548 20030807 Lịch sử Nguyễn Thị Thu Cúc Nữ x x Hà Nội
549 20030893 Lịch sử Nông Thị Thoan Nữ x x Hà Nội
550 20030878 Lịch sử Kiều Trung Quốc Nam x x Nam Định
551 20030867 Lịch sử Đinh Hồng Nhung Nữ x x
552 20030888 Lịch sử Lê Thế Thái Nam x x Hà Nội
553 20030911 Lịch sử Phạm Ninh Văn Nam x x Hà Nội
554 20030843 Lịch sử Hà Mai Linh Nữ x x Hà Nội
555 20030837 Lịch sử Hồ Ngọc Kiên Nam x x Hà Nội
556 20030877 Lịch sử Nguyễn Vinh Quang Nam x x Hà Nội
557 20030900 Lịch sử Viên Hương Trà Nữ x x Hà Nội
558 20030857 Lịch sử Trần Triệu Minh Nam x x Hà Nội
559 20030816 Lịch sử Nguyễn Tam Hà Nữ x x
560 20030892 Lịch sử Nguyễn Thị Thảo Nữ x x Hải Phòng
561 20030799 Lịch sử Nguyễn Ngọc Bách Nam x x Hà Nội
562 20030851 Lịch sử Dương Hương Ly Nữ x x Hưng Yên
563 20030834 Lịch sử Nguyễn Thị Thu Hương Nữ x x Hà Nội
564 20030865 Lịch sử Đinh Hồng Ngọc Nữ x x Hà Nội
565 20030862 Lịch sử Võ Thúy Nga Nữ x x Hà Nội
566 20030895 Lịch sử Thạch Hồng Thu Nữ x x Hà Nội
567 20030080 Lịch sử Phạm Mai Phương Nữ x x Hà Nội
568 20030800 Lịch sử Nguyễn Trịnh Nguyên Bách Nam x x Hà Nội
569 20030081 Lịch sử Nguyễn Anh Nhật Trân Nữ x x Hà Nội
570 20030817 Lịch sử Nguyễn Thu Hà Nữ x x Nước ngoài



571 20030907 Lịch sử Nguyễn Thanh Tùng Nam x x Ninh Bình
572 21030130 Lịch sử Nguyễn Hà Phương Nữ x x Hà Nội
573 21030125 Lịch sử Trần Minh Châu Nữ x x Hà Nội
574 18031116 Lưu trữ học Ngô Thị Mai Nữ x x Lạng Sơn
575 18031079 Lưu trữ học Ma Thị Ngọc Diễm Nữ x x TP. Hồ Chí Minh
576 19031034 Lưu trữ học Nguyễn Thị Lý Nữ x x Hưng Yên
577 19031025 Lưu trữ học Lê Thị Thu Hường Nữ x x Hà Nội
578 19031054 Lưu trữ học Nguyễn Huyền Thanh Nữ x x Hà Nội
579 19033024 Lưu trữ học Khaima SENGMANY Nữ x x Bắc Ninh
580 19031024 Lưu trữ học Nguyễn Xuân Hương Nữ x x Quảng Ninh
581 19031068 Lưu trữ học Đỗ Thu Trang Nữ x x Hà Nội
582 19031017 Lưu trữ học Trần Hạnh Hiền Nữ x x Hà Nội
583 19031059 Lưu trữ học Nguyễn Phương Thảo Nữ x x Hà Nội
584 20030961 Lưu trữ học Doãn Thị Nguyên Nữ x x Hà Nội
585 20030951 Lưu trữ học Nguyễn Thị Lan Nữ x x Hà Nội
586 20030913 Lưu trữ học Nguyễn Hữu An Nam x x Phú Thọ
587 20030919 Lưu trữ học Nguyễn Kiều Châm Nữ x x Hà Nội
588 20030985 Lưu trữ học Đinh Lý Quỳnh Trang Nữ x
589 20030988 Lưu trữ học Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ x x Hà Nội
590 20030978 Lưu trữ học Phan Thị Phương Thảo Nữ x x Hà Nội
591 20030936 Lưu trữ học Đinh Thị Thu Hằng Nữ x x Hà Nội
592 20030963 Lưu trữ học Bùi Thị Hồng Nhung Nữ x x Hà Nội
593 20030947 Lưu trữ học Nguyễn Mai Hương Nữ x x Hà Nội
594 20030946 Lưu trữ học Phạm Thu Huyền Nữ x x Hà Nội
595 20030953 Lưu trữ học Trần Thị Hồng Nga Nữ x x Hà Nội
596 20030932 Lưu trữ học Vũ Thị Trà Giang Nữ x x Hà Nội
597 20030926 Lưu trữ học Lê Thị Dung Nữ x x Hà Nội
598 20030993 Lưu trữ học Đặng Hồng Uyên Nữ x x Hà Nội
599 20030959 Lưu trữ học Nguyễn Hoài Ngọc Nữ x x Hà Nội



600 20030924 Lưu trữ học Phạm Thị Kim Chi Nữ x x Hà Nội
601 20030972 Lưu trữ học Nguyễn Thị Tâm Nữ x x TP. Hồ Chí Minh
602 20030930 Lưu trữ học Nguyễn Thị Hương Giang Nữ x x Hà Nội
603 20030973 Lưu trữ học Nguyễn Vũ Thanh Tâm Nữ x x Hà Nội
604 20030990 Lưu trữ học Trần Huyền Trang Nữ x x Hà Nội
605 20030925 Lưu trữ học Trần Kiều Diễm Nữ x x Hà Nội
606 20030914 Lưu trữ học Tạ Hoài An Nữ x x Hà Nội
607 20030982 Lưu trữ học Đồng Thị Phương Thúy Nữ x x Hà Nội
608 20030987 Lưu trữ học Nguyễn Đặng Thu Trang Nữ x x Phú Thọ
609 20030916 Lưu trữ học Phùng Thị Vân Anh Nữ x x
610 20030967 Lưu trữ học Nguyễn Thị Phượng Nữ x x Tuyên Quang
611 20030934 Lưu trữ học Hoàng Hồng Hạnh Nữ x x Hà Nội
612 20030977 Lưu trữ học Nguyễn Thu Thảo Nữ x x Hà Nội
613 20030969 Lưu trữ học Trần Thị Quỳnh Nữ x x Thanh Hoá
614 20030966 Lưu trữ học Đặng Thị Phấn Nữ x x Hà Nội
615 20030981 Lưu trữ học Nguyễn Thị Thu Nữ x x TP. Hồ Chí Minh
616 20030955 Lưu trữ học Nguyễn Thị Thúy Ngà Nữ x x Bắc Ninh
617 20030937 Lưu trữ học Nguyễn Thị Hậu Nữ x x Bắc Ninh
618 20030954 Lưu trữ học Trần Thị Ngọc Nga Nữ x x Phú Thọ
619 20030965 Lưu trữ học Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ x x Hà Nội
620 20030943 Lưu trữ học Lê Trung Hiếu Nam x x Hà Nội
621 17030942 Ngôn ngữ học Ma Cẩm Diệu Linh Nữ x x Hà Nội
622 17030979 Ngôn ngữ học Lê Thu Trang Nữ x x Hà Nội
623 18031239 Ngôn ngữ học Nguyễn Thị Nhung Nữ x x Hà Nội
624 18031230 Ngôn ngữ học Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ x x Hà Nội
625 18031181 Ngôn ngữ học Bùi Thị Việt Hằng Nữ x x Hà Nội
626 18031159 Ngôn ngữ học Văn Lê Ngọc Anh Nữ x x Hà Nội
627 18031198 Ngôn ngữ học Trần Thị Hương Huệ Nữ x x Hà Nội
628 18031240 Ngôn ngữ học Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ x x Hà Nội



629 18031253 Ngôn ngữ học Nguyễn Phương Thảo Nữ x x Hà Nội
630 19031092 Ngôn ngữ học Giang Thị Ngọc Bích Nữ x x Hà Nội
631 19031159 Ngôn ngữ học Chu Thị Thanh Nữ x x Hà Nội
632 19031167 Ngôn ngữ học Ngô Thị Hoài Thương Nữ x x
633 19031168 Ngôn ngữ học Đỗ Thuỷ Tiên Nữ x x Hà Nội
634 19031179 Ngôn ngữ học Phạm Thu Trang Nữ x x Hà Nội
635 19031089 Ngôn ngữ học Phan Thị Diệu Anh Nữ x x Hà Nội
636 19031096 Ngôn ngữ học Nguyễn Quốc Cường Nam x x Hà Nội
637 19031103 Ngôn ngữ học Trần Thị Hà Nữ x x Hà Nội
638 19031104 Ngôn ngữ học Bùi Thị Hạnh Nữ x x Hà Nội
639 19030041 Ngôn ngữ học Nguyễn Thị Ngân Nữ x
640 19031160 Ngôn ngữ học Đỗ Phương Thảo Nữ x x Thái Nguyên
641 19031166 Ngôn ngữ học Hoàng Thị Thương Nữ x x Hà Nội
642 19031177 Ngôn ngữ học Nguyễn Thu Trang Nữ x x Bắc Ninh
643 19031129 Ngôn ngữ học Lê Khánh Linh Nữ x x Hà Nội
644 20031059 Ngôn ngữ học Đặng Thị Mai Nữ x x Phú Thọ
645 20031066 Ngôn ngữ học Nguyễn Thùy Nhâm Nữ x x Hà Nội
646 20031043 Ngôn ngữ học Lê Thị Thanh Huyền Nữ x x Hà Nội
647 20031073 Ngôn ngữ học Nguyễn Thị Phương Nữ x x Hà Nội
648 20031004 Ngôn ngữ học Nguyễn Thị Lan Anh Nữ x x Hà Nội
649 20031050 Ngôn ngữ học Tạ Thị Hồng Liên Nữ x x TP. Hồ Chí Minh
650 20031024 Ngôn ngữ học Phạm Thị Giang Nữ x x Hà Nội
651 20031060 Ngôn ngữ học Lê Thị Ngọc Mai Nữ x x Hà Nội
652 20031029 Ngôn ngữ học Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ x x Hà Nội
653 20030997 Ngôn ngữ học Đào Thị Mai Anh Nữ x x Hà Nội
654 20031070 Ngôn ngữ học Lê Thị Hồng Nhung Nữ x
655 20031056 Ngôn ngữ học Lê Thị Loan Nữ x x Hà Nội
656 20031079 Ngôn ngữ học Đinh Thị Phương Thùy Nữ x x Hà Nội
657 20030999 Ngôn ngữ học Lê Tú Anh Nữ x x Bắc Ninh



658 20031031 Ngôn ngữ học Nguyễn Thu Hiền Nữ x x Hà Nội
659 20031045 Ngôn ngữ học Tạ Khánh Huyền Nữ x x Hà Nội
660 20031021 Ngôn ngữ học Trần Thị Điệp Nữ x x Hà Nội
661 20031057 Ngôn ngữ học Nông Thị Ly Nữ x x Hà Nội
662 20031013 Ngôn ngữ học Phạm Quỳnh Chi Nữ x x Hà Nội
663 20031093 Ngôn ngữ học Đinh Anh Vũ Nữ x x Hà Nội
664 20031022 Ngôn ngữ học Hoàng Hương Giang Nữ x x Ninh Bình
665 20031003 Ngôn ngữ học Nguyễn Thị Lan Anh Nữ x x Hà Nội
666 20031077 Ngôn ngữ học Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ x x Hà Nội
667 20031054 Ngôn ngữ học Nguyễn Hải Linh Nữ x x Hà Nội
668 20031062 Ngôn ngữ học Nguyễn Thiên Nga Nữ x x Hà Nội
669 20031069 Ngôn ngữ học Đào Hồng Nhung Nữ x x Hà Nội
670 20031065 Ngôn ngữ học Phùng Bảo Ngọc Nữ x x Hà Nội
671 20031055 Ngôn ngữ học Tôn Khánh Linh Nữ x x Hà Nội
672 20031082 Ngôn ngữ học Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ x x Hà Nội
673 20031044 Ngôn ngữ học Phạm Khánh Huyền Nữ x x Quảng Ninh
674 20031025 Ngôn ngữ học Nguyễn Thị Hạnh Nữ x x Hà Nội
675 20031014 Ngôn ngữ học Quách Thị Lương Chi Nữ x x Hà Nội
676 20031091 Ngôn ngữ học Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ x x Hà Nội
677 20031085 Ngôn ngữ học Nguyễn Hồng Trang Nữ x x Hà Nội
678 20031000 Ngôn ngữ học Lê Vân Anh Nữ x x Hà Nội
679 20031038 Ngôn ngữ học Nguyễn Thị Hồng Nữ x x Hà Nội
680 20031094 Ngôn ngữ học Bùi Thúy Vui Nữ x x Hà Nội
681 20030995 Ngôn ngữ học Nguyễn Thái An Nữ x x Hà Nội
682 20031027 Ngôn ngữ học Tạ Thị Hồng Hạnh Nữ x x Hà Nội
683 20031042 Ngôn ngữ học Hoàng Thị Ngọc Huyền Nữ x x Hà Nội
684 20031071 Ngôn ngữ học Lê Thị Thu Phương Nữ x x Hà Nội
685 20031005 Ngôn ngữ học Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nữ x x Hà Nội
686 20031061 Ngôn ngữ học Tô Ngọc Mai Nữ x x Hà Nội



687 18031362 Nhân học Ninh Văn Thường Nam x x Phú Thọ
688 18031304 Nhân học Đinh Thị Huyền Nữ x x Hải Phòng
689 18031289 Nhân học Hoàng Thùy Dương Nữ x x Hà Nội
690 18031297 Nhân học Trần Thị Hạnh Nữ x x TP. Hồ Chí Minh
691 18031308 Nhân học Phạm Thị Thanh Huyền Nữ x x Hà Nội
692 18031312 Nhân học Nguyễn Huyền Linh Nữ x x Hải Phòng
693 18031315 Nhân học Nguyễn Châu Loan Nữ x x Tuyên Quang
694 18031318 Nhân học Lương Nguyễn Ngọc Mai Nữ x x Hà Nội
695 18031340 Nhân học Phạm Thị Lan Phương Nữ x x Nghệ An
696 18031287 Nhân học Trần Hữu Đức Nam x x Hà Nội
697 18031373 Nhân học Chu Xuân Tùng Nam x x Hà Nội
698 19031204 Nhân học Phạm Thị Chi Nữ x x Hà Nội
699 19031231 Nhân học Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ x x Hà Nội
700 19031223 Nhân học Đỗ Thị Thu Hương Nữ x x Hà Nội
701 19031251 Nhân học Nguyễn Thị Ngọc Quyên Nữ x x Hưng Yên
702 19031196 Nhân học Trần Thị Lan Anh Nữ x x Hà Nội
703 19031259 Nhân học Lê Thị Thu Thảo Nữ x x Hà Nội
704 19031192 Nhân học Đỗ Phạm Quỳnh Anh Nữ x x Hà Nội
705 19031253 Nhân học Lê Thu Quỳnh Nữ x x Hà Nội
706 19031254 Nhân học Lê Ngọc Sơn Nam x x Hà Nội
707 19031209 Nhân học Nguyễn Thị Dung Nữ x x Hà Nội
708 19031216 Nhân học Nguyễn Thanh Hằng Nữ x x Hà Nội
709 19031229 Nhân học Lê Thị Khánh Linh Nữ x x Hải Phòng
710 19031191 Nhân học Đỗ Hoàng Anh Nam x x Hưng Yên
711 20031151 Nhân học Đào Thị Hồng Nguyên Nữ x x Hải Phòng
712 20031165 Nhân học Vũ Anh Thư Nữ x x Hà Nội
713 20031114 Nhân học Dương Thu Giang Nữ x x Hà Nội
714 20031170 Nhân học Vũ Thị Trang Nữ x x Lào Cai
715 20031118 Nhân học Hoàng Thị Hoa Nữ x x Hà Nội



716 20031111 Nhân học Vũ Kim Chung Nữ x
717 20031178 Nhân học Nguyễn Minh Yến Nữ x x Hà Nội
718 20031142 Nhân học Văn Đình Minh Nữ x x Hà Nội
719 20031126 Nhân học Nguyễn Thanh Hương Nữ x x Hà Nội
720 20031129 Nhân học Trịnh Thị Mỹ Lệ Nữ x x Thanh Hoá
721 20031162 Nhân học Lê Vũ Phương Thảo Nữ x x Thanh Hoá
722 20031137 Nhân học Trần Hiền Lương Nữ x x Bắc Ninh
723 20031149 Nhân học Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ x x Hà Nội
724 20031106 Nhân học Mai Thị Cẩm Bình Nữ x x Hà Nội
725 20031128 Nhân học Phạm Duy Khánh Nam x x Hà Nội
726 20031171 Nhân học Nguyễn Văn Tuấn Nam x x Hà Nội
727 20031138 Nhân học Đỗ Cẩm Ly Nữ x x Hải Phòng
728 20030082 Nhân học Dương Võ Thanh Châu Nữ x x Hà Nội
729 20031102 Nhân học Nguyễn Vân Anh Nữ x x
730 20031132 Nhân học Lê Khánh Linh Nữ x x Hà Nội
731 20031156 Nhân học Nguyễn Ngọc Sơn Nam x
732 20031117 Nhân học Nguyễn Thị Kim Hậu Nữ x x Hà Nội
733 20031103 Nhân học Trần Phượng Anh Nữ x x Hà Nội
734 20031120 Nhân học Trần Thị Hồng Nữ x x Hà Nội
735 20031122 Nhân học Phạm Thị Ngân Huyền Nữ x x Hà Nội
736 20031107 Nhân học Nguyễn Thị Bình Nữ x x Hà Nội
737 20031169 Nhân học Trần Thị Hà Trang Nữ x x Hà Nội
738 20031159 Nhân học Nguyễn Hoàng Thạch Nam x x Hải Phòng
739 20031131 Nhân học Hà Khánh Linh Nam x x Hà Nội
740 20031140 Nhân học Trương Ngọc Mai Nữ x x Hà Nội
741 20031146 Nhân học Trần Thanh Nga Nữ x x Hà Nội
742 20031147 Nhân học Đỗ Văn Nghĩa Nam x x Hà Nội
743 20031168 Nhân học Nguyễn Thu Trang Nữ x x Hà Nội
744 20031100 Nhân học Bùi Hoàng Anh Nữ x x Khác



745 20031115 Nhân học Nguyễn Hồng Hạnh Nữ x x Hà Nội
746 20031152 Nhân học Dương Thị Tuyết Nhung Nữ x x Hà Nội
747 20031173 Nhân học Trần Thị Khánh Vân Nữ x x Hà Nội
748 19030046 Nhật Bản học Nguyễn Thanh Huyền Nữ x x Phú Thọ
749 19031320 Nhật Bản học Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ x x Hà Nội
750 19031280 Nhật Bản học Phùng Thị Bích Nữ x x Hà Nội
751 19031315 Nhật Bản học Nguyễn Hương Thảo Nữ x
752 19031312 Nhật Bản học Huỳnh Thị Thanh Tâm Nữ x x Hà Nội
753 19031282 Nhật Bản học Nguyễn Minh Châu Nữ x x Hà Nội
754 19031300 Nhật Bản học Trương Công Lý Nam x x Hà Nội
755 19031317 Nhật Bản học Bùi Thủy Tiên Nữ x x Hà Nội
756 19031316 Nhật Bản học Nguyễn Thị Thuần Nữ x x Lạng Sơn
757 19031297 Nhật Bản học Nguyễn Thúy Linh Nữ x x Hà Nội
758 19030050 Nhật Bản học Triệu Huyền Trang Nữ x x Hà Nội
759 19031277 Nhật Bản học Hồ Hồng Anh Nữ x x Hà Nội
760 19031321 Nhật Bản học Triệu Thúy Vy Nữ x x Hà Nội
761 19031298 Nhật Bản học Phan Thùy Linh Nữ x x Hà Nội
762 19031310 Nhật Bản học Đỗ Thị Minh Quý Nữ x x Hà Nội
763 19031308 Nhật Bản học Nguyễn Thị Phượng Nữ x x Hà Nội
764 19030109 Nhật Bản học Trịnh Minh Tâm Nữ x x Nam Định
765 19031296 Nhật Bản học Nguyễn Thùy Linh Nữ x x TP. Hồ Chí Minh
766 19031289 Nhật Bản học Ngô Thị Hiếu Nữ x x Hà Nội
767 19031278 Nhật Bản học Ma Thị Phương Anh Nữ x x Bắc Ninh
768 19031281 Nhật Bản học Nguyễn Thị Huyền Chang Nữ x x Hà Nội
769 19031302 Nhật Bản học Nguyễn Bích Ngọc Nữ x x Bắc Ninh
770 20031220 Nhật Bản học Dương Thị Thu Nữ x x Thanh Hoá
771 20031215 Nhật Bản học Trần Thanh Phương Nam x x Hà Nội
772 20031197 Nhật Bản học Nguyễn Chí Hiếu Nam x x Hà Nội
773 20031219 Nhật Bản học Nguyễn Thị Anh Thơ Nữ x x Hà Nội



774 20030090 Nhật Bản học Trần Thị Thu Quỳnh Nữ x x Hà Nội
775 20030089 Nhật Bản học Lê Hồng Quang Nam x x Thanh Hoá
776 20031198 Nhật Bản học Nguyễn Thị Hồng Nữ x x Hà Nội
777 20031228 Nhật Bản học Đồng Việt Trinh Nữ x x Hà Nội
778 20031190 Nhật Bản học Nguyễn Thị Duyên Nữ x x Hà Nội
779 20031183 Nhật Bản học Võ Mai Anh Nữ x x Thanh Hoá
780 20031188 Nhật Bản học Nguyễn Thị Minh Châu Nữ x x Hà Nội
781 20031217 Nhật Bản học Văn Phương Thảo Nữ x x Hà Nội
782 20031191 Nhật Bản học Vũ Thị Thùy Dương Nữ x x Hà Nội
783 20030086 Nhật Bản học Nguyễn Thị Hiền Nữ x x Hà Nội
784 20031196 Nhật Bản học Bùi Thị Thu Hiền Nữ x x Hà Nội
785 20030091 Nhật Bản học Bùi Thị Thanh Nữ x x Hà Nội
786 20031180 Nhật Bản học Bùi Hoàng Anh Nữ x x Hải Phòng
787 20031221 Nhật Bản học Đào Thị Thu Nữ x x Hải Phòng
788 20031214 Nhật Bản học Phạm Thị Nguyên Nhung Nữ x x Hà Nội
789 20031199 Nhật Bản học Nguyễn Thu Hồng Nữ x x Bắc Ninh
790 20031201 Nhật Bản học Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ x x Hải Phòng
791 20030093 Nhật Bản học Phạm Phương Thảo Nữ x x Nước ngoài
792 18031466Quan hệ công chúngHà Thị Hoài Yến Nữ x x Hà Nội
793 18031450Quan hệ công chúngHồ Phương Thảo Nữ x x TP. Hồ Chí Minh
794 18031383Quan hệ công chúngNguyễn Hoàng Trang Anh Nữ x x Hà Nội
795 18031386Quan hệ công chúngNguyễn Thị Ngân Anh Nữ x x Bắc Ninh
796 18031458Quan hệ công chúngNguyễn Thị Tú Trinh Nữ x x Hà Nội
797 19030057Quan hệ công chúngNguyễn Minh Ngọc Nữ x x Hà Nội
798 19031352Quan hệ công chúngNguyễn Thanh Hiền Nữ x x Hà Nội
799 19031394Quan hệ công chúngNông Bích Tâm Nữ x x Hà Nội
800 20031254Quan hệ công chúngLê Bảo Hân Nữ x x Hà Nội
801 20031286Quan hệ công chúngVùi Thị Thêm Nữ x x Hà Nội
802 20031265Quan hệ công chúngNguyễn Khánh Linh Nữ x x Hà Nội



803 20031267Quan hệ công chúngPhạm Thảo Linh Nữ x x Hà Nội
804 20031242Quan hệ công chúngTrần Thị Chiêm Nữ x x Hà Nội
805 20031273Quan hệ công chúngPhạm Nhật My Nữ x x
806 20031258Quan hệ công chúngLương Thị Thương Hoài Nữ x x Bắc Ninh
807 20031284Quan hệ công chúngTạ Thị Thảo Nữ x x Hà Nội
808 20031297Quan hệ công chúngMa Thị Thu Uyên Nữ x x Hà Nội
809 20030103Quan hệ công chúngNguyễn Hà Linh Nữ x x Hà Nội
810 20031280Quan hệ công chúngHà Thúy Quỳnh Nữ x x Hà Nội
811 20031248Quan hệ công chúngMông Thu Hà Nữ x x Hà Nội
812 20031269Quan hệ công chúngTrần Văn Lương Nam x x Hà Nội
813 20031263Quan hệ công chúngĐinh Thị Linh Nữ x x Hà Nội
814 20031243Quan hệ công chúngBùi Thị Dung Nữ x x Hà Nội
815 20031260Quan hệ công chúngTrần Thị Huyền Nữ x x Bắc Ninh
816 20031266Quan hệ công chúngNguyễn Thảo Linh Nữ x x
817 20031235Quan hệ công chúngLò Thị Ngọc Anh Nữ x x Hải Phòng
818 20031299Quan hệ công chúngTrần Thị Vân Nữ x x Hà Nội
819 20031296Quan hệ công chúngPhạm Chí Trung Nam x x Hà Nội
820 20031274Quan hệ công chúngDương Thị Quỳnh Nga Nữ x
821 20031245Quan hệ công chúngNguyễn Thị Dung Nữ x x Hà Nội
822 20031252Quan hệ công chúngLưu Thị Hồng Hạnh Nữ x x Hà Nội
823 20030099Quan hệ công chúngTrần Hồng Anh Nữ x x Hà Nội
824 20031293Quan hệ công chúngNguyễn Thị Minh Trang Nữ x x Hà Nội
825 20031264Quan hệ công chúngLương Thảo Linh Nữ x x Hà Nội
826 20031239Quan hệ công chúngNguyễn Minh Ánh Nữ x
827 20031238Quan hệ công chúngMai Ngọc Ánh Nữ x x Hà Nội
828 20031287Quan hệ công chúngNguyễn Phương Thủy Nữ x x Hà Nội
829 20030100Quan hệ công chúngNguyễn Thị Huệ Chi Nữ x x Hà Nội
830 20030109Quan hệ công chúngĐinh Thị Thu Ngọc Nữ x x Hà Nội
831 20031255Quan hệ công chúngHoàng Thị Hậu Nữ x x Hà Nội



832 20031256Quan hệ công chúngNguyễn Thị Hiếu Nữ x x Hà Nội
833 20030114Quan hệ công chúngPhùng Thị Thu Nữ x x Hà Nội
834 20031240Quan hệ công chúngVõ Minh Châu Nữ x x Đà Nẵng
835 20030094Quan hệ công chúngHà Kiều Anh Nữ x x Hà Nội
836 20030095Quan hệ công chúngHuỳnh Ngọc Trâm Anh Nữ x x Hà Nội
837 20031270Quan hệ công chúngNguyễn Thị Hương Ly Nữ x x Hà Nội
838 20030107Quan hệ công chúngNguyễn Hà My Nữ x x Hà Nội
839 20030098Quan hệ công chúngNguyễn Thị Vân Anh Nữ x x Hà Nội
840 20030105Quan hệ công chúngTrần Thảo Linh Nữ x x Hải Phòng
841 20031277Quan hệ công chúngNguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ x x Hà Nội
842 20031283Quan hệ công chúngNguyễn Thanh Thảo Nữ x x Hà Nội
843 20031257Quan hệ công chúngPhạm Thị Yên Hòa Nữ x x Quảng Ninh
844 20031247Quan hệ công chúngLương Thị Hương Giang Nữ x x Hà Nội
845 20031291Quan hệ công chúngMai Thị Trang Nữ x x Hà Nội
846 20030106Quan hệ công chúngNguyễn Hương Ly Nữ x x Hà Nội
847 20031250Quan hệ công chúngNguyễn Thanh Hà Nữ x x Hà Nội
848 20030104Quan hệ công chúngPhạm Thùy Linh Nữ x x Hà Nội
849 20031234Quan hệ công chúngLê Mai Anh Nữ x x Hà Nội
850 20030112Quan hệ công chúngNguyễn Đỗ Quyên Nữ x x Hà Nội
851 20031241Quan hệ công chúngNguyễn Hà Chi Nữ x x Khác
852 20031249Quan hệ công chúngNgọc Thị Minh Hà Nữ x x Hà Nội
853 20031253Quan hệ công chúngBùi Thị Thanh Hằng Nữ x x Hà Nội
854 20031259Quan hệ công chúngNguyễn Thanh Huyền Nữ x x Hà Nội
855 20031261Quan hệ công chúngTrần Thị Thanh Huyền Nữ x x
856 20030108Quan hệ công chúngChế Thị Linh Nga Nữ x x Hà Nội
857 20030111Quan hệ công chúngPhạm Nguyễn Mai Phương Nữ x x Quy Nhơn
858 20031292Quan hệ công chúngNguyễn Quỳnh Trang Nữ x x Hà Nội
859 20031298Quan hệ công chúngNguyễn Thị Thu Uyên Nữ x x Hà Nội
860 20030116Quan hệ công chúngTrần Thái Phương Uyên Nữ x x



861 20030117Quan hệ công chúngĐỗ Ngọc Nhật Vy Nữ x x Bắc Ninh
862 20031237Quan hệ công chúngBùi Ngọc Ánh Nữ x x Nam Định
863 20031278Quan hệ công chúngBùi Như Nguyệt Nữ x x Hà Nội
864 20030113Quan hệ công chúngNguyễn Công Chí Thành Nam x x Hà Nội
865 20031288Quan hệ công chúngBùi Thị Anh Thương Nữ x x Hà Nội
866 20031275Quan hệ công chúngBùi Thị Thu Ngân Nữ x x Hà Nội
867 20031279Quan hệ công chúngPhạm Thị Hiền Quyên Nữ x x Hà Nội
868 20031236Quan hệ công chúngLương Thị Châm Anh Nữ x x Hà Nội
869 21030155Quan hệ công chúngNguyễn Thùy Linh Nữ x x Hà Nội
870 21030148Quan hệ công chúngTrần Vũ Hải Hà Nữ x x Hà Nội
871 21031196Quan hệ công chúngTrần Thị Thảo Hiếu Nữ x x Nam Định
872 18031521 Quản lý thông tinĐào Anh Quốc Nam x x Hà Nội
873 18031471 Quản lý thông tinNguyễn Đức Anh Nam x
874 18031505 Quản lý thông tinNguyễn Phượng Mai Nữ x x Hà Nội
875 18031533 Quản lý thông tinTrọng Ngô Hoàng Tiến Nam x x Hà Nội
876 19031440 Quản lý thông tinLê Trung Hiếu Nam x
877 19031452 Quản lý thông tinĐỗ Nhật Minh Nam x x Hà Nội
878 19031475 Quản lý thông tinTrịnh Ngọc Sơn Nam x x Bắc Ninh
879 19031454 Quản lý thông tinHồ Đại Nam Nam x x Hà Nội
880 19031422 Quản lý thông tinNguyễn Xuân Bách Nam x x TP. Hồ Chí Minh
881 19032856 Quản lý thông tinTrần Quốc Anh Nam x x Hà Nội
882 19032861 Quản lý thông tinNguyễn Lê Duy Nam x x Hà Nội
883 20031320 Quản lý thông tinNguyễn Thị Mỹ Hảo Nữ x x Hà Nội
884 20031350 Quản lý thông tinLê Thị Kim Ngân Nữ x x
885 20031302 Quản lý thông tinHoàng Thảo Anh Nữ x
886 20031301 Quản lý thông tinĐỗ Thị Huyền Anh Nữ x
887 20031319 Quản lý thông tinNguyễn Hồng Hạnh Nữ x x Hà Nội
888 20031380 Quản lý thông tinCù Cẩm Tú Nữ x x
889 20031370 Quản lý thông tinHà Thị Thu Nữ x x Hà Nội



890 20031306 Quản lý thông tinPhạm Đình Anh Nam x x Phú Thọ
891 20031387 Quản lý thông tinHoàng Thị Yến Nữ x x Hà Nội
892 20031355 Quản lý thông tinNgô Thị Yến Nhi Nữ x x Hà Nội
893 20031349 Quản lý thông tinTường Thị Thanh Nga Nữ x x Hà Nội
894 20031385 Quản lý thông tinPhan Ngọc Tứ Nam x x Hà Nội
895 20031329 Quản lý thông tinNguyễn Thị Thu Hường Nữ x
896 20031325 Quản lý thông tinBùi Khánh Huyền Nữ x x Hà Nội
897 20031361 Quản lý thông tinĐỗ Thị Phượng Nữ x x Hà Nội
898 20031312 Quản lý thông tinĐặng Ngọc Minh Châu Nữ x x Hà Nội
899 20031358 Quản lý thông tinPhạm Thị Phương Nhung Nữ x x Hà Nội
900 20031344 Quản lý thông tinDương Hương Ly Nữ x x Hải Phòng
901 20031356 Quản lý thông tinBạch Thị Hồng Nhung Nữ x x Hải Phòng
902 20031303 Quản lý thông tinKim Thị Ngọc Anh Nữ x x Phú Thọ
903 20031339 Quản lý thông tinTrần Thị Nhật Linh Nữ x x Hà Nội
904 20031335 Quản lý thông tinLê Thị Thùy Linh Nữ x x Hà Nội
905 20031359 Quản lý thông tinVũ Thanh Phúc Nữ x x
906 20031334 Quản lý thông tinHoàng Thị Thùy Linh Nữ x
907 20031377 Quản lý thông tinNguyễn Huyền Trâm Nữ x x Hải Phòng
908 20031309 Quản lý thông tinTrần Thị Ngọc Ánh Nữ x x Hải Phòng
909 20031362 Quản lý thông tinTòng Thị Phượng Nữ x x Hà Nội
910 20031321 Quản lý thông tinBùi Lệ Hằng Nữ x x Điện Biên
911 20031340 Quản lý thông tinTrần Bạch Lợi Nữ x x Hà Nội
912 20031375 Quản lý thông tinPhạm Thị Trà Nữ x x Phú Thọ
913 20031315 Quản lý thông tinLê Ngọc Duy Nam x x Hà Nội
914 20031326 Quản lý thông tinTrần Khánh Huyền Nữ x x Hà Nội
915 20031305 Quản lý thông tinNguyễn Mai Anh Nữ x x Hải Phòng
916 20031337 Quản lý thông tinNguyễn Thị Thùy Linh Nữ x x Nam Định
917 20031364 Quản lý thông tinBùi Thị Thúy Quỳnh Nữ x x Hà Nội
918 20031369 Quản lý thông tinPhạm Thị Thu Thanh Nữ x x TP. Hồ Chí Minh



919 20031371 Quản lý thông tinNguyễn Thị Thu Thủy Nữ x x Hà Nội
920 20031317 Quản lý thông tinHoàng Hồng Hà Nữ x
921 20031308 Quản lý thông tinVũ Thị Lan Anh Nữ x x
922 20031318 Quản lý thông tinBùi Thị Mỹ Hạnh Nữ x x Hà Nội
923 20031327 Quản lý thông tinĐỗ Thị Mai Hương Nữ x x Hà Nội
924 20031332 Quản lý thông tinPhạm Hương Lan Nữ x x Hà Nội
925 20031348 Quản lý thông tinĐinh Thị Ly Na Nữ x x Hà Nội
926 20031352 Quản lý thông tinTrần Thị Kim Ngọc Nữ x x Hà Nội
927 20031360 Quản lý thông tinBùi Bích Phương Nữ x x Phú Thọ
928 20031363 Quản lý thông tinNguyễn Minh Quân Nam x x Hà Nội
929 20031365 Quản lý thông tinĐỗ Ngọc Sương Nữ x x Hà Nội
930 20031367 Quản lý thông tinPhạm Ngọc Tâm Nữ x x Hà Nội
931 20031376 Quản lý thông tinTôn Thùy Trang Nữ x x Hà Nội
932 20031382 Quản lý thông tinNguyễn Mạnh Tuấn Nam x x Hà Nội
933 20032761 Quản lý thông tinĐỗ Hồng Sơn Nam x x Bắc Ninh
934 20032728 Quản lý thông tinPhạm Thị Thuỳ Dương Nữ x x Hà Nội
935 20032770 Quản lý thông tinNguyễn Thị Thúy Nữ x x Hà Nội
936 20032773 Quản lý thông tinVương Thị Kiều Trang Nữ x x Hà Nội
937 20032719 Quản lý thông tinNinh Thị Bích Nữ x x Hà Nội
938 20032747 Quản lý thông tinĐinh Diệu Ly Nữ x x Hà Nội
939 20032743 Quản lý thông tinHoàng Thị Khánh Linh Nữ x x TP. Hồ Chí Minh
940 20032741 Quản lý thông tinNguyễn Anh Kiên Nam x x Hà Nội
941 20032737 Quản lý thông tinTrần Văn Hoan Nam x x Hà Nội
942 20032776 Quản lý thông tinNguyễn Hoàng Phương Uyên Nữ x x Hà Nội
943 20032721 Quản lý thông tinNguyễn Thị Chúc Nữ x x Hải Phòng
944 20032760 Quản lý thông tinVũ Hương Quỳnh Nữ x x TP. Hồ Chí Minh
945 20032724 Quản lý thông tinHoàng Thị Dịu Nữ x x Hà Nội
946 20032763 Quản lý thông tinNguyễn Đức Tâm Nam x x Hà Nội
947 20032754 Quản lý thông tinPhạm Minh Ngọc Nữ x x Hà Nội



948 20032749 Quản lý thông tinNguyễn Nhật Minh Nam x x Hà Nội
949 20032729 Quản lý thông tinĐào Trọng Đạt Nam x
950 20032753 Quản lý thông tinNguyễn Thị Như Ngọc Nữ x x Hà Nội
951 20032762 Quản lý thông tinLê Hồng Chí Tài Nam x x Hà Nội
952 20032756 Quản lý thông tinNguyễn Đình Phi Nam x x Hà Nội
953 20032748 Quản lý thông tinNguyễn Thị Kim Ly Nữ x x
954 20032720 Quản lý thông tinNguyễn Kim Chi Nữ x x Hà Nội
955 20032744 Quản lý thông tinNguyễn Diệu Linh Nữ x x Hải Phòng
956 20032765 Quản lý thông tinPhan Thu Thảo Nữ x x Hà Nội
957 20032771 Quản lý thông tinPhạm Thị Huyền Trang Nữ x x Thanh Hoá
958 20032775 Quản lý thông tinBùi Thị Thu Tuyết Nữ x x Hải Phòng
959 20032740 Quản lý thông tinLê Trung Kiên Nam x x Hà Nội
960 20032717 Quản lý thông tinNguyễn Thị Nguyệt Anh Nữ x x Hà Nội
961 18030152Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Thị Phương Liên Nữ x x Hà Nội
962 18031608Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ x x Hà Nội
963 18031619Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhTrần Thu Phương Nữ x x Đà Nẵng
964 18030068Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhTrần Xuân Quang Nam x x Hà Nội
965 18031621Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhPhạm Đức Thắng Nam x x Phú Thọ
966 18030157Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhLương Đình Thi Nam x x Nam Định
967 18031643Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhPhạm Thị Trang Nữ x x Hà Nội
968 18030072Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhBùi Huy Việt Nam x x Hà Nội
969 18030159Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Thanh Tùng Nam x x Hà Nội
970 18030148Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNông Thị Huệ Nữ x x Hà Nội
971 19031524Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhLê Đức Dương Nam x x Ninh Bình
972 19031548Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Thị Bích Liên Nữ x x TP. Hồ Chí Minh
973 19031534Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhTriệu Thị Hậu Nữ x x Hà Nội
974 19031535Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Thu Hiền Nữ x x Hà Nội
975 19031576Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhHà Thị Ngọc Quỳnh Nữ x x Hà Nội
976 19031551Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhĐàm Trịnh Khánh Linh Nữ x x Hà Nội



977 20031404Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Thị Duyên Nữ x x Hà Nội
978 20031478Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhLò Thị Tuyệt Nữ x x Hà Nội
979 20031427Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhĐặng Thu Hương Nữ x x Phú Thọ
980 20031459Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhTrịnh Ninh Ninh Nữ x x Thanh Hoá
981 20031444Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhLê Thị Hương Ly Nữ x x Hà Nội
982 20031461Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhHoàng Phương Quỳnh Nữ x x TP. Hồ Chí Minh
983 20031468Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Trần Hoài Thương Nữ x
984 20031406Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhHà Trung Đạt Nam x x Bắc Ninh
985 20031453Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhGiáp Lê Ngọc Nữ x x Thanh Hoá
986 20031397Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhHoàng Thị Ngọc Bích Nữ x x Hà Nội
987 20031420Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhBùi Thị Hoài Nữ x x Hà Nội
988 20031409Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhTạ Thị Trà Giang Nữ x x Hải Phòng
989 20031434Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhHoàng Xuân Lịch Nam x x Hà Nội
990 20031480Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhĐặng Tố Uyên Nữ x x Hà Nội
991 20031463Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Phương Thảo Nữ x x Hà Nội
992 20031462Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhĐặng Thị Phương Thảo Nữ x x Ninh Bình
993 20031410Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhLê Hồng Hạnh Nữ x x Hà Nội
994 20031454Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhHoàng Thị Ngọc Nữ x x Hải Phòng
995 20031469Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhBùi Thị Thu Trang Nữ x x Hà Nội
996 20032840Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhHứa Lay Na Nữ x x Hà Nội
997 20031440Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhVũ Phương Linh Nữ x x Hà Nội
998 20031408Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Minh Đức Nam x x Hải Phòng
999 20030130Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhĐoàn Thanh Thảo Nữ x

1000 20031451Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhKhuất Thị Thúy Nga Nữ x x Hà Nội
1001 20031473Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Thị Huyền Trang Nữ x x Phú Thọ
1002 20031466Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhLê Thị Thu Nữ x x Hà Nội
1003 20031481Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhĐỗ Hải Yến Nữ x x
1004 20030131Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhHồ Thị Phương Thảo Nữ x x Hà Nội
1005 20031423Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Thị Huế Nữ x x Hà Nội



1006 20030124Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhTrần Việt Hưng Nam x x Hà Nội
1007 20031450Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Trà My Nữ x x Hà Nội
1008 20031441Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhVũ Thị Khánh Linh Nữ x x Bắc Ninh
1009 20031416Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhDương Thị Thu Hiền Nữ x x Hà Nội
1010 20031396Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhPhan Thị Ngọc Ánh Nữ x x Hà Nội
1011 20031430Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhTrần Thu Hường Nữ x x Hà Nội
1012 20031475Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhTrần Thị Huyền Trang Nữ x x Hà Nội
1013 20030128Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Đông Phong Nam x x Hà Nội
1014 20031388Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhDoãn Hà An Nữ x x Hà Nội
1015 20031429Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Thị Hường Nữ x x Hà Nội
1016 20030120Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhMa Quốc An Nam x x Hà Nội
1017 20030129Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Thu Phương Nữ x x Hải Phòng
1018 20031424Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhLê Thị Huệ Nữ x x Hà Nội
1019 20031419Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Thị Thu Hòa Nữ x x Hà Nội
1020 20031479Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhBùi Thị Tố Uyên Nữ x x Hà Nội
1021 20031393Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhMa Thị Ngọc Ánh Nữ x x Hà Nội
1022 20030121Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Mạnh Chúc Nam x x Hà Nội
1023 20031470Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhĐặng Thị Thùy Trang Nữ x x
1024 20031442Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhLê Hoàng Long Nam x x Hà Nội
1025 20031445Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhBùi Phương Mai Nữ x x Hà Nội
1026 20030125Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhLê Thị Thùy Linh Nữ x x Đà Nẵng
1027 20031449Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Thị Mơ Nữ x x Hà Nội
1028 20031394Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNgô Thị Ngọc Ánh Nữ x x Hà Nội
1029 20031437Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Diệu Linh Nữ x x Hải Phòng
1030 20031389Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhLương Tâm An Nam x x Hà Nội
1031 20031391Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhĐặng Vân Anh Nữ x x Phú Thọ
1032 20031395Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNgô Thị Ngọc Ánh Nữ x x Hà Nội
1033 20031417Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhLưu Thị Thu Hiền Nữ x x Hà Nội
1034 20031443Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhTriệu Thị Thúy Lưu Nữ x x Nghệ An



1035 20031431Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Diễm Kiều Nữ x x Hà Nội
1036 20031399Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhTrịnh Thị Linh Chi Nữ x x Bắc Ninh
1037 20031476Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhVương Hà Trang Nữ x x Hà Nội
1038 20031447Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhHoàng Thị Mai Nữ x x Hải Phòng
1039 20031405Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Thanh Dương Nam x x Hà Nội
1040 20030132Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Thu Thủy Nữ x x Bắc Giang
1041 20031436Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNgô Thị Phương Linh Nữ x x Hà Nội
1042 20031412Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Minh Hằng Nữ x x Hà Nội
1043 20031426Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhBùi Mai Hương Nữ x x Hà Nội
1044 20031465Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Thị Thảo Nữ x x Hà Nội
1045 20031402Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhHoàng Thị Thùy Dung Nữ x x Hải Phòng
1046 20031455Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Thị Bích Ngọc Nữ x x Bắc Ninh
1047 20031467Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Thị Thủy Nữ x x Hà Nội
1048 20031392Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhHoàng Hải Anh Nữ x x Hà Nội
1049 20031411Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Thị Hảo Nữ x x Hà Nội
1050 20031433Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhTạ Thị Lan Nữ x x Hà Nội
1051 20030133Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNguyễn Duy Đức Nam x
1052 20031457Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhĐinh Thị Nhẫn Nữ x x Thanh Hoá
1053 18030161 Quản trị khách sạnNguyễn Thị Vân Anh Nữ x x Hà Nội
1054 18031686 Quản trị khách sạnBàn Thị Hoa Nữ x x Hà Nội
1055 18030171 Quản trị khách sạnChu Phương Luyện Nam x x Hà Nội
1056 18030172 Quản trị khách sạnTrương Trọng Quân Nam x x Hà Nội
1057 18030168 Quản trị khách sạnVi Thị Thu Hoài Nữ x x Hà Nội
1058 18031753 Quản trị khách sạnNông Thị Mỹ Tuyến Nữ x x Hà Nội
1059 19031629 Quản trị khách sạnNguyễn Thị Bạch Dương Nữ x x Hà Nội
1060 19030078 Quản trị khách sạnLê Yến Linh Nữ x x
1061 19031687 Quản trị khách sạnMai Như Quỳnh Nữ x x Hà Nội
1062 19031693 Quản trị khách sạnNguyễn Phương Thảo Nữ x x Bắc Ninh
1063 19031692 Quản trị khách sạnLưu Phương Thảo Nữ x x Hà Nội



1064 19031714 Quản trị khách sạnMông Minh Trường Nam x x Hà Nội
1065 19031643 Quản trị khách sạnTrần Triệu Hồng Nữ x x Hà Nội
1066 19031678 Quản trị khách sạnNguyễn Thị Nhung Nữ x x Hà Nội
1067 20030136 Quản trị khách sạnPhạm Quỳnh Anh Nữ x x Thái Nguyên
1068 20031533 Quản trị khách sạnNguyễn Thị Phương Nhi Nữ x x Hà Nội
1069 20031484 Quản trị khách sạnĐàm Thị Vân Anh Nữ x x Thanh Hoá
1070 20030146 Quản trị khách sạnNguyễn Trang Nhung Nữ x x Hà Nội
1071 20031538 Quản trị khách sạnĐặng Thị Phượng Nữ x x Nghệ An
1072 20031568 Quản trị khách sạnNguyễn Thảo Vy Nữ x x Hà Nội
1073 20030139 Quản trị khách sạnNguyễn Quang Hưng Nam x x TP. Hồ Chí Minh
1074 20031540 Quản trị khách sạnPhạm Thu Quyên Nữ x x Cao Bằng
1075 20031546 Quản trị khách sạnLương Phương Thảo Nữ x x Hà Nội
1076 20030148 Quản trị khách sạnPhạm Thiên Phong Nam x x
1077 20031508 Quản trị khách sạnBùi Thị Thanh Hiền Nữ x x Nam Định
1078 20031570 Quản trị khách sạnNguyễn Thị Hoàng Yến Nữ x x Hà Nội
1079 20031500 Quản trị khách sạnĐỗ Thị Hà Nữ x x
1080 20030150 Quản trị khách sạnNguyễn Trúc Quỳnh Nữ x x Lạng Sơn
1081 20031520 Quản trị khách sạnPhùng Thị Phương Linh Nữ x x Hà Nội
1082 20031493 Quản trị khách sạnHoàng Thị Dung Nữ x x Hà Nội
1083 20031502 Quản trị khách sạnTrương Thị Hồng Hà Nữ x x Hà Nội
1084 20031489 Quản trị khách sạnVương Quốc Anh Nam x x Hà Nội
1085 20031516 Quản trị khách sạnPhạm Thị Hương Nữ x x Hà Nội
1086 20030155 Quản trị khách sạnLê Thu Uyên Nữ x x Hà Nội
1087 20031569 Quản trị khách sạnVũ Thị Xinh Nữ x x Hà Nội
1088 20031555 Quản trị khách sạnĐỗ Thị Thùy Nữ x x Hà Nội
1089 20031521 Quản trị khách sạnTrần Khánh Linh Nữ x x Hà Nội
1090 20031557 Quản trị khách sạnPhạm Minh Thư Nữ x x Hà Nội
1091 20031517 Quản trị khách sạnPhạm Thị Khánh Nữ x
1092 20031522 Quản trị khách sạnTrương Thùy Linh Nữ x x Hà Nội



1093 20031530 Quản trị khách sạnTrần Thị Thảo Ngân Nữ x x Hà Nội
1094 20031496 Quản trị khách sạnNguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ x x Hà Nội
1095 20031563 Quản trị khách sạnVũ Ngọc Trang Nữ x x Hà Nội
1096 20031562 Quản trị khách sạnTạ Thu Trang Nữ x x Hà Nội
1097 20030142 Quản trị khách sạnLê Phương Linh Nữ x x Bắc Ninh
1098 20031566 Quản trị khách sạnMai Hoàng Việt Nam x x Hà Nội
1099 20031485 Quản trị khách sạnĐặng Trung Anh Nữ x x Hà Nội
1100 20031511 Quản trị khách sạnTrần Thúy Hiền Nữ x x TP. Hồ Chí Minh
1101 20031491 Quản trị khách sạnPhạm Thanh Bình Nam x x Hà Nội
1102 20031558 Quản trị khách sạnNguyễn Thị Thương Nữ x x Hà Nội
1103 20031525 Quản trị khách sạnHoàng Thanh Mai Nữ x x Hà Nội
1104 20031524 Quản trị khách sạnLưu Thị Thảo Ly Nữ x x Hưng Yên
1105 20031492 Quản trị khách sạnNguyễn Minh Châu Nữ x x Hà Nội
1106 20031497 Quản trị khách sạnĐỗ Ánh Dương Nữ x x Bắc Ninh
1107 20031552 Quản trị khách sạnNguyễn Thị Thoa Nữ x x Nam Định
1108 20033471 Quản trị khách sạnJeon Byeong Kwon Nam x x Hà Nội
1109 20031523 Quản trị khách sạnTrần Hữu Long Nam x x Hà Nội
1110 20031536 Quản trị khách sạnĐinh An Ny Nam x x Hà Nội
1111 20031547 Quản trị khách sạnLương Thị Phương Thảo Nữ x
1112 20030156 Quản trị khách sạnNguyễn Vũ Triệu Vi Nữ x x Nước ngoài
1113 20031518 Quản trị khách sạnNgô Khánh Linh Nữ x x Khác
1114 20030151 Quản trị khách sạnPhạm Thị Phương Thảo Nữ x x Hà Nội
1115 20031532 Quản trị khách sạnPhùng Minh Ngọc Nữ x x Hà Nội
1116 20031544 Quản trị khách sạnNguyễn Thị Thanh Tâm Nữ x x Hà Nội
1117 20030145 Quản trị khách sạnKhuất Yến Nhi Nữ x x Hà Nội
1118 20031541 Quản trị khách sạnLê Nguyễn Như Quỳnh Nữ x x Hà Nội
1119 20031565 Quản trị khách sạnLê Thị Uyên Nữ x x Hà Nội
1120 20031553 Quản trị khách sạnNguyễn Thị Nguyệt Thu Nữ x x Hà Nội
1121 20031560 Quản trị khách sạnLê Thị Huyền Trang Nữ x x Hà Nội



1122 20031515 Quản trị khách sạnTrần Thị Thanh Huyền Nữ x x
1123 20031548 Quản trị khách sạnNguyễn Thị Phương Thảo Nữ x x Hà Nội
1124 20031513 Quản trị khách sạnNguyễn Phương Hoa Nữ x x Hưng Yên
1125 20031503 Quản trị khách sạnHà Quốc Hải Nam x x Tuyên Quang
1126 20030149 Quản trị khách sạnMai Thị Phương Nữ x x Bắc Ninh
1127 20031564 Quản trị khách sạnHoàng Anh Tư Nam x x Bắc Ninh
1128 20031506 Quản trị khách sạnNguyễn Thị Hằng Nữ x x Bắc Ninh
1129 20031495 Quản trị khách sạnNguyễn Ngọc Duy Nam x x Hà Nội
1130 20031549 Quản trị khách sạnPhùng Thị Phương Thảo Nữ x x Hà Nội
1131 20031531 Quản trị khách sạnNguyễn Thị Bích Ngọc Nữ x x Hà Nội
1132 20031542 Quản trị khách sạnPhạm Hương Quỳnh Nữ x x Bắc Ninh
1133 20031486 Quản trị khách sạnLê Phương Anh Nữ x x Hải Phòng
1134 20031527 Quản trị khách sạnBùi Hà My Nữ x x Hà Nội
1135 20031509 Quản trị khách sạnLê Thanh Hiền Nữ x x Hà Nội
1136 18030182 Quản trị văn phòngLê Đình Thiết Nam x x Hà Nội
1137 19031787 Quản trị văn phòngTừ Thị Minh Nguyệt Nữ x x Hà Nội
1138 19031760 Quản trị văn phòngĐặng Trung Hoàng Nam x x TP. Hồ Chí Minh
1139 19031824 Quản trị văn phòngHà Ngọc Trinh Nữ x x
1140 19031781 Quản trị văn phòngLê Thị Kim Ngân Nữ x x Hà Nội
1141 20031600 Quản trị văn phòngBùi Thị Hương Nữ x x Hà Nội
1142 20031648 Quản trị văn phòngBùi Huyền Trang Nữ x x Hà Nội
1143 20031658 Quản trị văn phòngBùi Thị Tươi Nữ x x Hà Nội
1144 20030163 Quản trị văn phòngNông Thị Hoa Nữ x x Thanh Hoá
1145 20031598 Quản trị văn phòngBàn Thị Thanh Huyền Nữ x x Hà Nội
1146 20031576 Quản trị văn phòngTrịnh Quỳnh Anh Nữ x x Hà Nội
1147 20031594 Quản trị văn phòngNguyễn Thị Minh Hòa Nữ x x Hà Nội
1148 20031647 Quản trị văn phòngLinh Thị Tới Nữ x x Hà Nội
1149 20031651 Quản trị văn phòngTạ Thị Trang Nữ x x
1150 20031635 Quản trị văn phòngNgô Thị Thanh Tâm Nữ x x Hà Nội



1151 20031605 Quản trị văn phòngPhạm Thị Hường Nữ x x Hà Nội
1152 20031599 Quản trị văn phòngĐặng Thị Mai Huyền Nữ x x Hà Nội
1153 20031590 Quản trị văn phòngTrần Nhật Thu Hằng Nữ x x Hà Nội
1154 20031633 Quản trị văn phòngLê Hoàng Quỳnh Nam x x
1155 20031572 Quản trị văn phòngLiễu Thị Phương Anh Nữ x x Điện Biên
1156 20031622 Quản trị văn phòngNông Thị Kim Ngân Nữ x
1157 20031642 Quản trị văn phòngKhổng Thị Thuận Nữ x x Bắc Ninh
1158 20031589 Quản trị văn phòngNguyễn Thị Thanh Hằng Nữ x x Hà Nội
1159 20031628 Quản trị văn phòngVũ Ngọc Hồng Nhung Nữ x x Nam Định
1160 20031629 Quản trị văn phòngNguyễn Thị Nương Nữ x x Hà Nội
1161 20031585 Quản trị văn phòngChu Thị Minh Hằng Nữ x x Hà Nội
1162 20031646 Quản trị văn phòngLý Hoài Thương Nữ x x TP. Hồ Chí Minh
1163 20031654 Quản trị văn phòngKhúc Thị Tú Trinh Nữ x x Hà Nội
1164 20031639 Quản trị văn phòngVi Thị Hồng Thắm Nữ x x Hà Nội
1165 20031618 Quản trị văn phòngMông Thị Lợi Nữ x x Hải Phòng
1166 20031662 Quản trị văn phòngBùi Thị Xuân Xanh Nữ x x Phú Thọ
1167 20031610 Quản trị văn phòngNguyễn Thị Lành Nữ x x TP. Hồ Chí Minh
1168 20031627 Quản trị văn phòngTrần Thị Nhung Nữ x x Hà Nội
1169 20031596 Quản trị văn phòngLại Thị Huệ Nữ x x Hà Nội
1170 20031649 Quản trị văn phòngNguyễn Thị Huyền Trang Nữ x x Hà Nội
1171 20031624 Quản trị văn phòngNguyễn Thị Minh Nguyệt Nữ x x Hải Phòng
1172 20031584 Quản trị văn phòngVũ Ngân Hà Nữ x x Hà Nội
1173 20031650 Quản trị văn phòngNguyễn Vũ Thu Trang Nữ x x Hà Nội
1174 20031617 Quản trị văn phòngNguyễn Thùy Linh Nữ x x Hà Nội
1175 20030158 Quản trị văn phòngNguyễn Thị Ngọc Anh Nữ x x Hà Nội
1176 20031602 Quản trị văn phòngNguyễn Thị Lan Hương Nữ x x Hà Nội
1177 20031620 Quản trị văn phòngNguyễn Thị Ngát Nữ x x Phú Thọ
1178 20031606 Quản trị văn phòngNguyễn Hữu Khoa Nam x x Hà Nội
1179 20031575 Quản trị văn phòngPhạm Phương Anh Nữ x x Hà Nội



1180 20031659 Quản trị văn phòngNông Thị Thanh Vân Nữ x x
1181 20031641 Quản trị văn phòngNguyễn Thị Thơm Nữ x x Hà Nội
1182 20031644 Quản trị văn phòngBùi Anh Thư Nữ x x Quảng Ninh
1183 20031637 Quản trị văn phòngNguyễn Phương Thảo Nữ x x Hà Nội
1184 20031609 Quản trị văn phòngNguyễn Thị Lan Nữ x x Hà Nội
1185 20031630 Quản trị văn phòngTrần Hồng Phúc Nữ x x Hà Nội
1186 20031591 Quản trị văn phòngTrần Thị Hằng Nữ x x Hà Nội
1187 20031573 Quản trị văn phòngNguyễn Thị Ngọc Anh Nữ x
1188 20031655 Quản trị văn phòngLê Thị Thanh Tuyền Nữ x x Hà Nội
1189 20031615 Quản trị văn phòngNguyễn Diệu Linh Nữ x x Hà Nội
1190 20031621 Quản trị văn phòngĐinh Thị Kim Ngân Nữ x x Hà Nội
1191 20031581 Quản trị văn phòngĐỗ Thị Đào Nữ x x Hải Phòng
1192 20031574 Quản trị văn phòngNguyễn Thục Anh Nữ x x Hà Nội
1193 20031582 Quản trị văn phòngBùi Thị Ngọc Hà Nữ x x Hà Nội
1194 20031587 Quản trị văn phòngLò Thúy Hằng Nữ x x Hà Nội
1195 20031588 Quản trị văn phòngLưu Thu Hằng Nữ x x Hà Nội
1196 20031604 Quản trị văn phòngNguyễn Thu Hương Nữ x x Hà Nội
1197 20031613 Quản trị văn phòngCao Thị Liễu Nữ x x TP. Hồ Chí Minh
1198 20031619 Quản trị văn phòngNguyễn Thị Quỳnh Mai Nữ x x Hà Nội
1199 18031909 Quốc tế học La Thị Hồng Nữ x x Lào Cai
1200 18031918 Quốc tế học Xa Thị Mai Hương Nữ x x Hà Nội
1201 18031930 Quốc tế học Vũ Thị Tài Linh Nữ x x Hà Nội
1202 18031937 Quốc tế học Đào Thanh Nga Nữ x x Hà Nội
1203 18031959 Quốc tế học Dương Thị Lâm Phượng Nữ x x Nam Định
1204 18031976 Quốc tế học Trần Thị Ngọc Trâm Nữ x x Hà Nội
1205 18031942 Quốc tế học Trần Minh Ngọc Nữ x x Hà Nội
1206 19031946 Quốc tế học Chu Thị Ngọc Thúy Nữ x x Hà Nội
1207 19031841 Quốc tế học Nguyễn Lan Anh Nữ x x
1208 19031933 Quốc tế học Chu Thị Ngọc Thanh Nữ x x Hà Nội



1209 19031927 Quốc tế học Nguyễn Minh Quang Nam x x Hà Nội
1210 19031842 Quốc tế học Nguyễn Lan Anh Nữ x x Hà Nội
1211 19031885 Quốc tế học Dương Thị Mai Hương Nữ x x Hải Phòng
1212 19031889 Quốc tế học Nguyễn Thị Phương Lan Nữ x
1213 19031914 Quốc tế học Phạm Tú Huyền My Nữ x x Hà Nội
1214 19031897 Quốc tế học Triệu Thị Linh Nữ x x Nam Định
1215 20030169 Quốc tế học Đào Việt Dũng Nam x x Hà Nội
1216 20031667 Quốc tế học Đặng Thị Kim Anh Nữ x x Hà Nội
1217 20031682 Quốc tế học Lương Thị Hạnh Nữ x x Hà Nội
1218 20031689 Quốc tế học Bùi Thị Hồng Nữ x x Hà Nội
1219 20031672 Quốc tế học Trần Thị Minh Anh Nữ x x Hà Nội
1220 20031723 Quốc tế học Đỗ Thị Nhung Nữ x x Hà Nội
1221 20031721 Quốc tế học Vũ Thị Thu Ngân Nữ x x Hà Nội
1222 20031707 Quốc tế học Nguyễn Phan Hoài Linh Nữ x x
1223 20031704 Quốc tế học Phạm Hồng Liên Nữ x x Hà Nội
1224 20031743 Quốc tế học Nguyễn Thị Anh Thư Nữ x x Hà Nội
1225 20031724 Quốc tế học Trần Thị Nhung Nữ x x Hà Nội
1226 20031670 Quốc tế học Nguyễn Phương Anh Nữ x x Hà Nội
1227 20031685 Quốc tế học Phạm Thị Lệ Hằng Nữ x x Hà Nội
1228 20031695 Quốc tế học Lê Thu Huyền Nữ x x Hà Nội
1229 20030167 Quốc tế học Nguyễn Phương Anh Nữ x x Hà Nội
1230 20031754 Quốc tế học Vũ Thị Thảo Vân Nữ x x Hà Nội
1231 20031684 Quốc tế học Nguyễn Thị Hằng Nữ x x Ninh Bình
1232 20031719 Quốc tế học Đoàn Trà My Nữ x x Hà Nội
1233 20031714 Quốc tế học Nguyễn Thị Hương Ly Nữ x x Hà Nội
1234 20031731 Quốc tế học Đinh Thúy Quỳnh Nữ x x Hà Nội
1235 20031738 Quốc tế học Nguyễn Thị Thảo Nữ x x Hà Nội
1236 20031702 Quốc tế học Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ x x Hà Nội
1237 20031737 Quốc tế học Nguyễn Phương Thảo Nữ x x Tuyên Quang



1238 20031678 Quốc tế học Nguyễn Ánh Dương Nữ x x Phú Thọ
1239 20031696 Quốc tế học Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ x x Hà Nội
1240 20031740 Quốc tế học Vũ Thị Thắm Nữ x x Nam Định
1241 20031671 Quốc tế học Nguyễn Thị Minh Anh Nữ x x Hải Phòng
1242 20031755 Quốc tế học Phạm Lệ Xuân Nữ x x Bắc Ninh
1243 20030168 Quốc tế học Vũ Thị Hồng Dung Nữ x x Nghệ An
1244 20031742 Quốc tế học Đoàn Thanh Thư Nữ x x Ninh Bình
1245 20031668 Quốc tế học Lê Minh Anh Nữ x x Hà Nội
1246 20031686 Quốc tế học Tráng Thị Thu Hằng Nữ x x TP. Hồ Chí Minh
1247 20030175 Quốc tế học Đỗ Anh Ngọc Nữ x x Hà Nội
1248 20031732 Quốc tế học Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ x x Bắc Ninh
1249 20031753 Quốc tế học Phạm Tố Uyên Nữ x x Hà Nội
1250 20031693 Quốc tế học Đỗ Thị Ngọc Huyền Nữ x x Hà Nội
1251 20031666 Quốc tế học Đỗ Thị Lan Anh Nữ x x Hà Nội
1252 20031681 Quốc tế học Nguyễn Thị Thái Hà Nữ x x Hà Nội
1253 20031745 Quốc tế học Bùi Thị Thanh Trang Nữ x x Hà Nội
1254 20031691 Quốc tế học Phạm Sỹ Hùng Nam x x Hà Nội
1255 20033477 Quốc tế học Phạm Thị Thương Nữ x x Phú Thọ
1256 20031711 Quốc tế học Phạm Thị Lợi Nữ x x Hà Nội
1257 20031750 Quốc tế học Vũ Trần Thu Trang Nữ x x Hà Nội
1258 20031677 Quốc tế học Tô Thị Dịu Nữ x x Hà Nội
1259 20031669 Quốc tế học Nguyễn Hoàng Anh Nam x x Hà Nội
1260 20031688 Quốc tế học Trần Minh Hiếu Nam x x Hà Nội
1261 20031694 Quốc tế học Lê Khánh Huyền Nữ x x Hà Nội
1262 20030170 Quốc tế học Vũ Thanh Huyền Nữ x x Hà Nội
1263 20031706 Quốc tế học Đinh Thị Linh Nữ x x Hà Nội
1264 20031708 Quốc tế học Phạm Thanh Diệu Linh Nữ x x Hà Nội
1265 20031710 Quốc tế học Hà Thị Kim Loan Nữ x x Hà Nội
1266 20031717 Quốc tế học Nguyễn Thị Nhật Minh Nữ x x Phú Thọ



1267 20031722 Quốc tế học Dương Hồng Ngọc Nữ x x Hà Nội
1268 20031727 Quốc tế học Ninh Hà Phương Nữ x x Hà Nội
1269 20031729 Quốc tế học Thái Nguyễn Xuân Phương Nữ x x Hà Nội
1270 20031733 Quốc tế học Đỗ Nhật Sơn Nam x x Hà Nội
1271 20031735 Quốc tế học Lê Hồng Hà Thanh Nữ x x Hà Nội
1272 20031748 Quốc tế học Nguyễn Thị Kiều Trang Nữ x x Hà Nội
1273 20031756 Quốc tế học Nguyễn Thị Hải Yến Nữ x x Phú Thọ
1274 20031712 Quốc tế học Lưu Hoàng Cẩm Ly Nữ x x Hà Nội
1275 20031713 Quốc tế học Ngân Thị Ly Nữ x x Hà Nội
1276 20031728 Quốc tế học Phạm Anh Phương Nữ x x Hà Nội
1277 20032784 Quốc tế học Nguyễn Thị Hà Anh Nữ x x Hà Nội
1278 20030177 Quốc tế học Nguyễn Ngọc Diệp Nữ x x Hà Nội
1279 20032782 Quốc tế học Lưu Thị Mai Anh Nữ x x Hà Nội
1280 20032828 Quốc tế học Lê Thị Xuân Thao Nữ x x Phú Thọ
1281 20032812 Quốc tế học Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ x x Hà Nội
1282 20030179 Quốc tế học Vũ Minh Dũng Nam x
1283 20032837 Quốc tế học Nguyễn Hoàng Yến Nữ x x Hà Nội
1284 20032805 Quốc tế học Đoàn Thị Thùy Linh Nữ x x Hà Nội
1285 20032815 Quốc tế học Bùi Trà My Nữ x x Hà Nội
1286 20032794 Quốc tế học Đinh Hương Giang Nữ x x Hà Nội
1287 20032832 Quốc tế học Dương Thị Thu Trang Nữ x x Hà Nội
1288 20032831 Quốc tế học Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ x x Hà Nội
1289 20032810 Quốc tế học Bùi Phương Ly Nữ x x Hà Nội
1290 20032824 Quốc tế học Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ x x Hà Nội
1291 20032797 Quốc tế học Đoàn Thị Hằng Nữ x x Hà Nội
1292 20032795 Quốc tế học Nguyễn Hồng Hà Nữ x x TP. Hồ Chí Minh
1293 20032825 Quốc tế học Nguyễn Thị Tuệ Tâm Nữ x x Hà Nội
1294 20032788 Quốc tế học Nguyễn Thị Ngọc Dung Nữ x x Hà Nội
1295 20032785 Quốc tế học Nguyễn Thị Tú Anh Nữ x x Hà Nội



1296 20032798 Quốc tế học Nguyễn Thúy Hiền Nữ x x Hà Nội
1297 20032800 Quốc tế học Đỗ Thị Thu Hương Nữ x x Hà Nội
1298 20032813 Quốc tế học Đỗ Thị Minh Nữ x
1299 20032822 Quốc tế học Kim Thị Thu Phương Nữ x x Hà Nội
1300 20032823 Quốc tế học Hà Thị Diệu Quỳnh Nữ x x Phú Thọ
1301 20032801 Quốc tế học Nguyễn Thị Hường Nữ x x Hải Phòng
1302 18032063 Tâm lý học Phạm Thành Long Nam x x Hà Nội
1303 18032086 Tâm lý học Đinh Thị Phương Nhi Nữ x x Ninh Bình
1304 18032135 Tâm lý học Trần Thị Hải Yến Nữ x x Hà Nội
1305 18032012 Tâm lý học Nguyễn Thị Linh Chi Nữ x x Hà Nội
1306 18030091 Tâm lý học Bùi Thị Thu Vân Nữ x x Hà Nội
1307 18032008 Tâm lý học Hoàng Thị Hải Âu Nữ x x Phú Thọ
1308 18032058 Tâm lý học Mông Thị Diệu Linh Nữ x x Hà Nội
1309 18032115 Tâm lý học Mà Thị Tình Nữ x x Hà Nội
1310 18032034 Tâm lý học Trần Văn Hiếu Nam x x Hà Nội
1311 18032120 Tâm lý học Nguyễn Thùy Thiên Trang Nữ x x Hà Nội
1312 18032132 Tâm lý học Dương Quốc Việt Nam x x Thanh Hoá
1313 19032090 Tâm lý học Vũ Huyền Trang Nữ x x Khác
1314 19032086 Tâm lý học Nguyễn Thị Hồng Trang Nữ x x Hà Nội
1315 19032002 Tâm lý học Nguyễn Minh Hạ Nữ x x Hà Nội
1316 19031973 Tâm lý học Nguyễn Thu Anh Nữ x x Hà Nội
1317 19032093 Tâm lý học Trần Cẩm Tú Nữ x x Hà Nội
1318 19030107 Tâm lý học Triệu Hà Duy Nam x x Hà Nội
1319 19032039 Tâm lý học Châu Phương Ngân Nữ x x Hà Nội
1320 19032009 Tâm lý học Đinh Đức Hiếu Nam x x Hà Nội
1321 19030096 Tâm lý học Lê Lan Hương Nữ x x Thanh Hoá
1322 19032068 Tâm lý học Lê Thu Thảo Nữ x x Hà Nội
1323 19032065 Tâm lý học Hoàng Ngọc Tân Nữ x x Hà Nội
1324 19032029 Tâm lý học Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ x x Hà Nội



1325 19030106 Tâm lý học Bùi Thị Hải Anh Nữ x x Hà Nội
1326 20031766 Tâm lý học Nguyễn Quỳnh Anh Nữ x x Hà Nội
1327 20031825 Tâm lý học Lê Thị Hồng Nhung Nữ x x Sơn La
1328 20031771 Tâm lý học Đặng Thị Ánh Nữ x x Hà Nội
1329 20031767 Tâm lý học Nguyễn Vũ Hà Anh Nữ x x Hà Nội
1330 20031826 Tâm lý học Nguyễn Kim Nhung Nữ x x Hải Phòng
1331 20031845 Tâm lý học Đỗ Hà Trang Nữ x x Nước ngoài
1332 20031827 Tâm lý học Nguyễn Mai Cẩm Nhung Nữ x x Hải Phòng
1333 20030190 Tâm lý học Đinh Tuấn Duy Nam x x Hà Nội
1334 20030189 Tâm lý học Phạm Thị Mai Chi Nữ x x Quảng Ninh
1335 20031773 Tâm lý học Nguyễn Mỹ Tuệ Bình Nữ x x Hà Nội
1336 20030198 Tâm lý học Lê Khánh Linh Nữ x x Hà Nội
1337 20031801 Tâm lý học Hàn Mai Lâm Nữ x x Đà Lạt
1338 20031804 Tâm lý học Phùng Mai Linh Nữ x x Hà Nội
1339 20031815 Tâm lý học Lã Thị Hương My Nữ x x Hà Nội
1340 20030220 Tâm lý học Nguyễn Khánh Hằng Nữ x x Thanh Hoá
1341 20031828 Tâm lý học Nguyễn Thị Ngọc Oanh Nữ x x Hà Nội
1342 20030203 Tâm lý học Nguyễn Ngọc Lưu Ly Nữ x x Hà Nội
1343 20031830 Tâm lý học Phạm Thanh Tâm Nữ x x Hà Nội
1344 20031840 Tâm lý học Nguyễn Thị Tiền Nữ x x Hà Nội
1345 20031833 Tâm lý học Hoàng Thị Thảo Nữ x x Hà Nội
1346 20031841 Tâm lý học Chu Văn Tiến Nam x x Hải Phòng
1347 20031791 Tâm lý học Lê Việt Hoàng Nam x
1348 20031852 Tâm lý học Ngô Thị Hải Yến Nữ x x Hà Nội
1349 20031788 Tâm lý học Nguyễn Hoàng Bảo Hân Nữ x x Hà Nội
1350 20030200 Tâm lý học Nguyễn Thảo Linh Nữ x x Hà Nội
1351 20031762 Tâm lý học Mai Thị Vân Anh Nữ x x Hà Nội
1352 20031844 Tâm lý học Chu Thị Quỳnh Trang Nữ x x Hà Nội
1353 20031838 Tâm lý học Vũ Thị Thu Nữ x x Hà Nội



1354 20030188 Tâm lý học Nguyễn Hoa Chi Nữ x x Lạng Sơn
1355 20031769 Tâm lý học Vũ Quỳnh Anh Nữ x x
1356 20030208 Tâm lý học Vũ Lê Việt Quỳnh Nữ x x Hà Nội
1357 20031814 Tâm lý học Vùi Thị Minh Nữ x x Hà Nội
1358 20031847 Tâm lý học Nguyễn Quỳnh Trang Nữ x x Hà Nội
1359 20030214 Tâm lý học Nguyễn Ngọc Phương Uyên Nữ x x Hà Nội
1360 20031775 Tâm lý học Lương Linh Chi Nữ x x Hà Nội
1361 20031837 Tâm lý học Võ Minh Thi Nữ x x
1362 20030206 Tâm lý học Nguyễn Minh Nguyệt Nữ x
1363 20031787 Tâm lý học Đỗ Khánh Hằng Nữ x x Hà Nội
1364 20030205 Tâm lý học Đỗ Thanh Nga Nữ x x Hà Nội
1365 20030216 Tâm lý học Nguyễn Hiền Vy Nữ x x Sơn La
1366 20031793 Tâm lý học Cao Thị Ngọc Huyền Nữ x x Hà Nội
1367 20031764 Tâm lý học Nguyễn Phương Anh Nữ x x Hà Nội
1368 20031803 Tâm lý học Nguyễn Yến Linh Nữ x x Hà Nội
1369 20030183 Tâm lý học Nguyễn Thị Mai Anh Nữ x x Hà Nội
1370 20030196 Tâm lý học Lê Thị Thúy Lan Nữ x x Hà Nội
1371 20031772 Tâm lý học Lê Thị Ngọc Ánh Nữ x x Hà Nội
1372 20031835 Tâm lý học Nguyễn Phương Thảo Nữ x x Thanh Hoá
1373 20031802 Tâm lý học Đoàn Diệu Linh Nữ x x Hải Phòng
1374 20031768 Tâm lý học Trần Thị Mai Anh Nữ x x Hà Nội
1375 20030207 Tâm lý học Nghiêm Thị Phương Nữ x x TP. Hồ Chí Minh
1376 20030211 Tâm lý học Nông Huyền Thương Nữ x x Hà Nội
1377 20031839 Tâm lý học Trần Thị Thủy Tiên Nữ x x Hà Nội
1378 21031748 Tâm lý học Mai Hồng Giang Nữ x x Bắc Ninh
1379 18032251 Tôn giáo học Vũ Thị Hương Nữ x x Hà Nội
1380 18032293 Tôn giáo học Nguyễn Thị Lệ Thu Nữ x x Hà Nội
1381 18032286 Tôn giáo học Ngô Nhất Sang Nam x
1382 19032273 Tôn giáo học Trần Thị Uyên Nữ x x Hà Nội



1383 19032224 Tôn giáo học Lại Thu Hương Nữ x x Hà Nội
1384 19032226 Tôn giáo học Phan Thị Thu Hương Nữ x x Hà Nội
1385 19032215 Tôn giáo học Nguyễn Trà Giang Nữ x x Hà Nội
1386 19032241 Tôn giáo học Phạm Tú My Nữ x x Hà Nội
1387 19032246 Tôn giáo học Vũ Bích Ngọc Nữ x x
1388 20031955 Tôn giáo học Nguyễn Quế Anh Nữ x x Hà Nội
1389 20031978 Tôn giáo học Nguyễn Thu Hiền Nữ x x Hà Nội
1390 20032016 Tôn giáo học Nguyễn Thị Ngọc Phượng Nữ x x Hà Nội
1391 20031996 Tôn giáo học Hoàng Thị Diệu Linh Nữ x x Bắc Ninh
1392 20031998 Tôn giáo học Nguyễn Thùy Linh Nữ x x Hà Nội
1393 20032027 Tôn giáo học Phùng Thị Thư Nữ x x Hà Nội
1394 20031983 Tôn giáo học Phan Thanh Hoàng Nam x x Hà Nội
1395 20031962 Tôn giáo học Trịnh Thị Quỳnh Anh Nữ x x Hà Nội
1396 20032008 Tôn giáo học Hà Thị Thảo Nguyên Nữ x x Hải Phòng
1397 20032007 Tôn giáo học Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ x x Hà Nội
1398 20032022 Tôn giáo học Đỗ Thu Thảo Nữ x x Hải Phòng
1399 20032001 Tôn giáo học Dương Thị Cẩm Ly Nữ x x Hà Nội
1400 20031968 Tôn giáo học Nguyễn Ngọc Cường Duy Nam x x Hà Nội
1401 20032003 Tôn giáo học Đinh Thị Tuyết Mai Nữ x x Hà Nội
1402 18032139Thông tin - Thư việnNguyễn Công Tuấn Anh Nam x x Hà Nội
1403 18032181Thông tin - Thư việnBàn Thị Minh Nữ x x Hà Nội
1404 18032202Thông tin - Thư việnDương Thị Thúy Nữ x x Hà Nội
1405 18032212Thông tin - Thư việnNguyễn Minh Trí Nam x x Hà Nội
1406 19032109Thông tin - Thư việnHoàng Linh Chi Nữ x x Hà Nội
1407 19032178Thông tin - Thư việnĐỗ Thị Trang Nữ x
1408 19032154Thông tin - Thư việnHồ Thị Yến Nhi Nữ x x Hà Nội
1409 19032130Thông tin - Thư việnĐinh Thị Lan Nữ x x Phú Thọ
1410 19032111Thông tin - Thư việnLê Thị Chuyên Nữ x x Hà Nội
1411 19032129Thông tin - Thư việnĐặng Trung Kiên Nam x x Hà Nội



1412 20031935Thông tin - Thư việnHoàng Thị Thương Nữ x x Hà Nội
1413 20031881Thông tin - Thư việnNguyễn Hương Hoài Nữ x x Hà Nội
1414 20031884Thông tin - Thư việnChu Thị Ngọc Hoan Nữ x x Hưng Yên
1415 20031926Thông tin - Thư việnLý Tiểu Sao Nữ x x Hà Nội
1416 20031855Thông tin - Thư việnNguyễn Thị Lan Anh Nữ x x Hà Nội
1417 20031912Thông tin - Thư việnNguyễn Thảo My Nữ x x Hà Nội
1418 20031863Thông tin - Thư việnTrần Thành Duy Nam x x Hà Nội
1419 20031944Thông tin - Thư việnPhạm Nguyễn Phương Trúc Nữ x x Hà Nội
1420 20031942Thông tin - Thư việnTrần Thu Trang Nữ x
1421 20031910Thông tin - Thư việnĐặng Thị Mận Nữ x x Hà Nội
1422 20031929Thông tin - Thư việnLê Thị Thoa Nữ x x Phú Thọ
1423 20031859Thông tin - Thư việnDương Thị Ngọc Ánh Nữ x x Hà Nội
1424 20031916Thông tin - Thư việnTrần Thu Ngân Nữ x x Hà Nội
1425 20031854Thông tin - Thư việnLê Minh Anh Nữ x x Hà Nội
1426 20031951Thông tin - Thư việnHồ Thị Yến Nữ x x Hà Nội
1427 20031873Thông tin - Thư việnVũ Thị Thu Hà Nữ x x Hà Nội
1428 20031933Thông tin - Thư việnTrương Thanh Thúy Nữ x x Hà Nội
1429 20031934Thông tin - Thư việnTrần Minh Thư Nữ x x Quảng Ninh
1430 20031914Thông tin - Thư việnLê Thị Thúy Nga Nữ x x Hà Nội
1431 20031938Thông tin - Thư việnBùi Minh Trang Nữ x x Hà Nội
1432 20031875Thông tin - Thư việnTrần Ngọc Hải Nam x x TP. Hồ Chí Minh
1433 20031900Thông tin - Thư việnNguyễn Hà Diệu Linh Nữ x x Phú Thọ
1434 20031887Thông tin - Thư việnVũ Việt Hoàng Nam x x Nam Định
1435 20031880Thông tin - Thư việnLại Thị Hiếu Nữ x x Đắk Lắk
1436 20031903Thông tin - Thư việnVũ Vân Linh Nữ x x Hà Nội
1437 20031866Thông tin - Thư việnPhạm Thùy Dương Nữ x x
1438 20031878Thông tin - Thư việnVũ Thị Hằng Nữ x x Hà Nội
1439 20031861Thông tin - Thư việnTrần Quỳnh Chi Nữ x x Bắc Ninh
1440 20031923Thông tin - Thư việnĐào Như Quỳnh Nữ x x Hà Nội



1441 20031937Thông tin - Thư việnNguyễn Thị Thu Trà Nữ x x Hà Nội
1442 20031864Thông tin - Thư việnPhạm Mỹ Duyên Nữ x x Hà Nội
1443 20031901Thông tin - Thư việnTạ Khánh Linh Nữ x x Thanh Hoá
1444 20031946Thông tin - Thư việnTrần Minh Tú Nam x x Hà Nội
1445 18032374 Triết học Đinh Bắc Nam Nam x x Hà Nội
1446 18032332 Triết học Nguyễn Ngọc Hải Nam x x Đà Lạt
1447 18032407 Triết học Bùi Thanh Tuấn Nam x x Hà Nội
1448 18032339 Triết học Chử Quốc Hoàn Nam x x Hải Phòng
1449 19032347 Triết học Trần Thị Thúy Ngọc Nữ x x Hải Phòng
1450 19032306 Triết học Nguyễn Thị Thu Hà Nữ x x Hà Nội
1451 19032348 Triết học Đặng Thị Nguyệt Nữ x x Hà Nội
1452 19032378 Triết học Trần Quang Trung Nam x x Hà Nội
1453 19032326 Triết học Nguyễn Thị Thanh Lam Nữ x
1454 19032364 Triết học Nguyễn Phương Thảo Nữ x x TP. Hồ Chí Minh
1455 19032342 Triết học Nguyễn Xuân Mạnh Nam x x
1456 19032311 Triết học Vũ Thị Yến Hạnh Nữ x x Hoà Bình
1457 19032361 Triết học Luyện Thị Thanh Nữ x x Hà Nội
1458 19032320 Triết học Trần Văn Huy Nam x x Bắc Ninh
1459 19032359 Triết học Trương Văn Sáng Nam x x Hà Nội
1460 20032103 Triết học Phạm Tiến Mạnh Nam x x Hà Nội
1461 20032068 Triết học Nguyễn Thành Chiến Nam x x Hà Nội
1462 20032111 Triết học Mai Hồng Nhi Nữ x x Hà Nội
1463 20032051 Triết học Nguyễn Phương Anh Nữ x x Hà Nội
1464 20032065 Triết học Lê Thiện Cầu Nam x x Hà Nội
1465 20032094 Triết học Ngô Chúc Khanh Nữ x x Hà Nội
1466 20032060 Triết học Trần Tú Anh Nữ x x Hà Nội
1467 20032089 Triết học Trần Phi Hùng Nam x x Hà Nội
1468 20032095 Triết học Phan Bảo Khanh Nam x x Hà Nội
1469 20032096 Triết học Nguyễn Viết Khánh Nam x x Hà Nội



1470 20032112 Triết học Nguyễn Đào Yến Nhi Nữ x x Bắc Ninh
1471 20032070 Triết học Hoàng Thị Diệp Nữ x x Hà Nội
1472 20032123 Triết học Nguyễn Thị Phương Thanh Nữ x x Hà Nội
1473 20032511 Văn hóa học Nguyễn Hải Bình Nữ x x Hà Nội
1474 20032528 Văn hóa học Ngô Thị Kim Huệ Nữ x x Hà Nội
1475 20032575 Văn hóa học Mai Thu Trang Nữ x x Hà Nội
1476 20032548 Văn hóa học Nguyễn Thị Ngần Nữ x x Bắc Ninh
1477 20032578 Văn hóa học Ngô Lan Vi Nữ x x Hà Nội
1478 20032504 Văn hóa học Nguyễn Thị Phương Anh Nữ x x Lạng Sơn
1479 20032502 Văn hóa học Nguyễn Hoàng Mai Anh Nữ x x Hà Nội
1480 20032557 Văn hóa học Trương Hồng Quyên Nữ x x Hà Nội
1481 20032507 Văn hóa học Trịnh Ngọc Anh Nữ x x Hà Nội
1482 20032576 Văn hóa học Nguyễn Quỳnh Trang Nữ x x Hà Nội
1483 20032543 Văn hóa học Trần Thị Nga Nữ x x Hà Nội
1484 20032531 Văn hóa học Đặng Diệu Hương Nữ x x Hà Nội
1485 20032510 Văn hóa học Bùi Thị Bảo Nữ x
1486 20032508 Văn hóa học Trương Thị Vân Anh Nữ x x Hà Nội
1487 20032536 Văn hóa học Nguyễn Phương Linh Nữ x x Hưng Yên
1488 20032512 Văn hóa học Nguyễn Thị Tú Chinh Nữ x x Hà Nội
1489 20032533 Văn hóa học Vi Thị Hường Nữ x x Hà Nội
1490 20032503 Văn hóa học Nguyễn Ngọc Hải Anh Nam x
1491 20032541 Văn hóa học Tăng Linh Mai Nữ x
1492 20032509 Văn hóa học Đoàn Thị Minh Ánh Nữ x x
1493 20032551 Văn hóa học Lê Thị Thanh Nhàn Nữ x x Hà Nội
1494 20032525 Văn hóa học Nguyễn Thị Ngọc Hiền Nữ x x Hà Nội
1495 20032524 Văn hóa học Lê Thu Hiền Nữ x x Hà Nội
1496 20032538 Văn hóa học Nguyễn Thị Long Nữ x x Phú Thọ
1497 20032553 Văn hóa học Trần Bảo Phúc Nữ x x Hà Nội
1498 20032506 Văn hóa học Tống Huyền Anh Nữ x x



1499 20032566 Văn hóa học Nguyễn Thị Thắm Nữ x x Hà Nội
1500 20032530 Văn hóa học Nguyễn Văn Hưng Nam x x Hà Nội
1501 20032567 Văn hóa học Nguyễn Thu Thủy Nữ x x Hà Nội
1502 20032580 Văn hóa học Nguyễn Thị Hải Yến Nữ x x Hà Nội
1503 20032505 Văn hóa học Phạm Quỳnh Anh Nữ x x Hải Phòng
1504 20032574 Văn hóa học Hoàng Thị Thu Trang Nữ x x Hà Nội
1505 20032517 Văn hóa học Nguyễn Thị Thảo Duyên Nữ x x Phú Thọ
1506 20032564 Văn hóa học Nguyễn Lê Phương Thảo Nữ x x Quảng Ninh
1507 20032552 Văn hóa học Đào Thị Kim Oanh Nữ x
1508 20032519 Văn hóa học Nguyễn Hương Giang Nữ x x Hà Nội
1509 20032523 Văn hóa học Hoàng Thị Hiền Nữ x x
1510 20032532 Văn hóa học Uông Thị Hường Nữ x x Hà Nội
1511 20032537 Văn hóa học Nguyễn Phú Long Nam x x Hà Nội
1512 20032545 Văn hóa học Đặng Minh Ngân Nữ x x Hà Nội
1513 20032562 Văn hóa học Trần Thu Thảo Nữ x x TP. Hồ Chí Minh
1514 20032579 Văn hóa học Nguyễn Tường Vi Nữ x x Hà Nội
1515 20032560 Văn hóa học Lê Thị Tâm Nữ x x Hà Nội
1516 18032419 Văn học Nguyễn Tuấn Anh Nam x x Quảng Ninh
1517 18032489 Văn học Nguyễn Thoại Mỹ Nữ x x Hà Nội
1518 18032444 Văn học Nguyễn Ngọc Hà Nữ x x Phú Thọ
1519 18032517 Văn học Lê Hoàng Phương Thảo Nữ x x Thái Nguyên
1520 18032520 Văn học Phùng Thanh Thúy Nữ x x Lạng Sơn
1521 18032519 Văn học Nguyễn Thị Thu Thuý Nữ x x Hà Nội
1522 18032445 Văn học Nguyễn Việt Hà Nữ x x Thái Nguyên
1523 18032442 Văn học Bùi Thị Thu Hà Nữ x
1524 18032455 Văn học Hoàng Thị Bích Hợp Nữ x x
1525 18032521 Văn học Nguyễn Thị Thủy Nữ x x Hà Nội
1526 19032426 Văn học Lê Danh Hoàn Nam x x Hà Nội
1527 19032430 Văn học Vương Quốc Hùng Nam x x Thái Nguyên



1528 19032445 Văn học Nguyễn Thị Lan Nữ x x Hà Nội
1529 19032483 Văn học Phan Thị Hà Phương Nữ x x Hà Nội
1530 19032500 Văn học Lê Thủy Tiên Nữ x x Hà Nội
1531 19032501 Văn học Vũ Lê Tích Tiến Nữ x x Bắc Ninh
1532 19032503 Văn học Cao Hiền Trang Nữ x x Hà Nội
1533 19032510 Văn học Nguyễn Văn Trường Nam x x
1534 19032511 Văn học Nguyễn Trang Uyên Nữ x x Hà Nội
1535 19032454 Văn học Phạm Thị Khánh Linh Nữ x x Hà Nội
1536 19032502 Văn học Nguyễn Hương Trà Nữ x x Hà Nội
1537 19032400 Văn học Bùi Quang Duy Nam x x
1538 20032145 Văn học Nguyễn Phương Anh Nữ x x Hà Nội
1539 20032251 Văn học Lại Phương Uyên Nữ x x Hà Nội
1540 20032234 Văn học Vũ Thị Tâm Nữ x x Hà Nội
1541 20032181 Văn học Lò Trần Mỹ Hạnh Nữ x x Hà Nội
1542 20032183 Văn học Bùi Thị Lệ Hằng Nữ x x Thái Nguyên
1543 20032157 Văn học Đinh Thị Thùy Chi Nữ x x Hà Nội
1544 20032191 Văn học Trần Thu Hồng Nữ x x Hà Nội
1545 20032215 Văn học Anh Thị Xuân Mai Nữ x x Hà Nội
1546 20032166 Văn học Phạm Thị Ngọc Diệp Nữ x x Hà Nội
1547 20032230 Văn học Nguyễn Thục Phương Nữ x x Hà Nội
1548 20032160 Văn học Trần Hồng Linh Chi Nữ x x
1549 20032246 Văn học Trịnh Kiều Trang Nữ x x Hà Nội
1550 20032235 Văn học Đàm Thị Phương Thảo Nữ x x Hà Nội
1551 20032205 Văn học Hoàng Thị Diệu Linh Nữ x x Hà Nội
1552 20032202 Văn học Nguyễn Hồng Liên Nữ x x Hà Nội
1553 20032148 Văn học Nguyễn Thị Việt Anh Nữ x x Hà Nội
1554 20032174 Văn học Mùng Thị Đẹp Nữ x x Hà Nội
1555 20032208 Văn học Ma Thùy Linh Nữ x x Hà Nội
1556 20032224 Văn học Bùi Thị Hồng Nhung Nữ x x Hà Nội



1557 20032144 Văn học Nguyễn Phan Tú Anh Nữ x x Hà Nội
1558 20032240 Văn học Trần Nguyễn Anh Thư Nữ x x Hà Nội
1559 20032193 Văn học Trần Minh Huệ Nữ x x Hà Nội
1560 20032244 Văn học Nguyễn Phạm Kiều Trang Nữ x x Hà Nội
1561 20032242 Văn học Hoàng Thị Thu Trang Nữ x x Hà Nội
1562 20032154 Văn học Vương Thị Ngọc Ánh Nữ x x Hà Nội
1563 20032173 Văn học Nguyễn Hữu Dương Nam x x Thái Nguyên
1564 20032217 Văn học Bùi Trà My Nữ x x Hà Nội
1565 20032197 Văn học Nguyễn Thu Huyền Nữ x x Hà Nội
1566 20032210 Văn học Nguyễn Khánh Linh Nữ x x Hà Nội
1567 20032184 Văn học Hoàng Thị Diễm Hằng Nữ x x Hà Nội
1568 20032209 Văn học Ngô Tuệ Linh Nữ x
1569 20032192 Văn học Nông Kim Huệ Nữ x x Hà Nội
1570 20032195 Văn học Ngô Thị Huyền Nữ x x Hà Nội
1571 20032252 Văn học Nguyễn Thị Thảo Vân Nữ x x Hà Nội
1572 20032180 Văn học Phạm Ngọc Hải Nam x x Hà Nội
1573 20032213 Văn học Võ Thị Hồng Linh Nữ x x Hà Nội
1574 20032220 Văn học Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nữ x x Bắc Ninh
1575 20032245 Văn học Trần Thị Trang Nữ x x Hà Nội
1576 20032167 Văn học Phan Thùy Dung Nữ x x Hà Nội
1577 20032203 Văn học Vũ Thị Kim Liên Nữ x x Hà Nội
1578 20032204 Văn học Đặng Thị Ngọc Linh Nữ x x Thái Nguyên
1579 20032225 Văn học Nguyễn Thị Nhung Nữ x x Hà Nội
1580 18032583 Việt Nam học Đỗ Hữu Huy Nam x x Hà Nội
1581 18032584 Việt Nam học Phùng Quang Huy Nam x x
1582 18032594 Việt Nam học Trần Thị Kim Liên Nữ x x Hà Nội
1583 18032640 Việt Nam học Nguyễn Văn Tuấn Nam x x Hà Nội
1584 19032543 Việt Nam học Cao Thị Hằng Nữ x x Hà Nội
1585 19032601 Việt Nam học Nguyễn Thị Thu Nữ x x Hà Nội



1586 19032532 Việt Nam học Nguyễn Thị Chúc Nữ x x Hà Nội
1587 19033008 Việt Nam học LI SIQING Nữ x x Hà Nội
1588 20032283 Việt Nam học Phạm Trung Hiếu Nam x x Hà Nội
1589 20032285 Việt Nam học Nguyễn Thị Hoa Nữ x x Hà Nội
1590 20032271 Việt Nam học Xìn Thị Dung Nữ x
1591 20032295 Việt Nam học Đàm Thuận Khánh Nam x x Hải Phòng
1592 20032288 Việt Nam học Lương Thị Thu Hồng Nữ x x Quảng Ninh
1593 20032319 Việt Nam học Bùi Cẩm Nhung Nữ x x Hà Nội
1594 20032270 Việt Nam học Hoàng Thị Phương Dung Nữ x x Hà Nội
1595 20032346 Việt Nam học Phạm Thị Lê Trâm Nữ x x Hà Nội
1596 20032331 Việt Nam học Lê Thanh Thảo Nữ x
1597 20032341 Việt Nam học Hà Thị Kiều Trang Nữ x x Khánh Hoà
1598 20032337 Việt Nam học Đinh Thị Hoài Thương Nữ x x Hà Nội
1599 20032351 Việt Nam học Lê Thị Xiêm Nữ x x Hà Nội
1600 20032301 Việt Nam học Dương Thị Thùy Linh Nữ x x Hà Nội
1601 20032275 Việt Nam học Trương Thị Anh Đào Nữ x x Hà Nội
1602 20032292 Việt Nam học Vũ Minh Huyền Nữ x x Hà Nội
1603 20032339 Việt Nam học Nguyễn Hoàng Thủy Tiên Nữ x x Hà Nội
1604 20032265 Việt Nam học Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ x x Hà Nội
1605 20032334 Việt Nam học Nguyễn Thị Phương Thùy Nữ x x Hải Phòng
1606 20032272 Việt Nam học Nguyễn Văn Dũng Nam x x Hà Nội
1607 20032330 Việt Nam học Đinh Thị Phương Thảo Nữ x x Hà Nội
1608 20032343 Việt Nam học Lê Thị Quỳnh Trang Nữ x x Hà Nội
1609 20032260 Việt Nam học Trần Thị Lan Anh Nữ x x Hà Nội
1610 20032262 Việt Nam học Vũ Thị Lan Anh Nữ x x
1611 20032266 Việt Nam học Nguyễn Lại Sóng Diệu Nữ x x Hà Nội
1612 20032267 Việt Nam học Vũ Thị Diệu Nữ x x Hà Nội
1613 20032274 Việt Nam học Trương Thùy Dương Nữ x x Hà Nội
1614 20032286 Việt Nam học Nông Thu Hoài Nữ x x Hà Nội



1615 20032296 Việt Nam học Nguyễn Ngọc Khánh Nữ x x Hà Nội
1616 20032304 Việt Nam học Vy Gia Linh Nữ x x Hà Nội
1617 20032310 Việt Nam học Nguyễn Thị Thảo Mi Nữ x x Hà Nội
1618 20032313 Việt Nam học Lê Thị Trà My Nữ x x Hà Nội
1619 20032316 Việt Nam học Trịnh Thị Ánh Nguyệt Nữ x x Hà Nội
1620 20032325 Việt Nam học Lưu Thu Quỳnh Nữ x x Hải Phòng
1621 20032340 Việt Nam học Tô Văn Toàn Nam x x TP. Hồ Chí Minh
1622 20032342 Việt Nam học Lê Mai Trang Nữ x x Nam Định
1623 20032348 Việt Nam học Nguyễn Thị Tâm Tuyết Nữ x x Hà Nội
1624 20032308 Việt Nam học Nguyễn Nhật Mai Nữ x x Hải Phòng
1625 20032309 Việt Nam học Nguyễn Thị Quỳnh Mai Nữ x x Hưng Yên
1626 20032332 Việt Nam học Trần Phương Thảo Nữ x x Ninh Bình
1627 20032349 Việt Nam học Lê Hạnh Uyên Nữ x x Hà Nội
1628 20032259 Việt Nam học Nguyễn Thị Phương Anh Nữ x x Bắc Ninh
1629 20032347 Việt Nam học Hà Thị Ánh Tuyết Nữ x x Hà Nội
1630 20033472 Việt Nam học OKABE CHIKARA Nam x x Bắc Ninh
1631 21032353 Việt Nam học Lee Ju Han Nam x x Hà Nội
1632 18032713 Xã hội học Nguyễn Lê Bích Ngọc Nữ x x Hà Nội
1633 18032733 Xã hội học Phạm Thu Quyên Nữ x x Tuyên Quang
1634 18032649 Xã hội học Đào Lan Anh Nữ x x Hà Nội
1635 18032659 Xã hội học Trịnh Ngọc Ánh Nữ x x Hà Nội
1636 18032727 Xã hội học Lương Cúc Phương Nữ x x Ninh Bình
1637 18032707 Xã hội học Hà Tú Mỹ Nữ x x Bắc Ninh
1638 18032752 Xã hội học Nông Đức Trịnh Nam x x Hà Nội
1639 18032743 Xã hội học Lê Phúc Thiện Nam x x Hà Nội
1640 19032690 Xã hội học Nguyễn Bá Nguyên Nam x x Hà Nội
1641 19032736 Xã hội học Nguyễn Văn Tuấn Nam x x Hà Nội
1642 19032667 Xã hội học Lưu Khánh Huyền Nữ x x Hà Nội
1643 19032732 Xã hội học Vũ Đình Trọng Nam x x Hà Nội



1644 19032644 Xã hội học Chử Ngọc Diệp Nữ x x Hà Nội
1645 19032663 Xã hội học Nguyễn Thị Hoài Nữ x x Hà Nội
1646 19032674 Xã hội học Bùi Phương Linh Nữ x x Hà Nội
1647 19032706 Xã hội học Hồ Anh Quý Nam x
1648 19032724 Xã hội học Đặng Thu Trang Nữ x x Hà Nội
1649 19032643 Xã hội học Phạm Thu Cúc Nữ x x Hà Nội
1650 19032651 Xã hội học Nguyễn Văn Đức Nam x x Hà Nội
1651 19032681 Xã hội học Nguyễn Ngọc Tuệ Minh Nữ x x Hà Nội
1652 19032726 Xã hội học Ngô Thị Thùy Trang Nữ x x Hà Nội
1653 20032433 Xã hội học Ngô Phương Thảo Nữ x x Hà Nội
1654 20032368 Xã hội học Trần Hiểu Băng Nữ x x Hà Nội
1655 20032390 Xã hội học Vũ Trọng Khiêm Nam x x Hưng Yên
1656 20032367 Xã hội học Hà Lục Việt Bắc Nam x x Hà Nội
1657 20032438 Xã hội học Trần Minh Thư Nữ x x Hà Nội
1658 20032375 Xã hội học Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ x x Hà Nội
1659 20032408 Xã hội học Đào Thúy Nga Nữ x x Hà Nội
1660 20032403 Xã hội học Trần Thị Thùy Linh Nữ x x Hưng Yên
1661 20032396 Xã hội học Nguyễn Thị Lan Nữ x x Hà Nội
1662 20032442 Xã hội học Nguyễn Thị Trâm Nữ x x Hà Nội
1663 20032414 Xã hội học Trần Hoài Ngọc Nữ x x Hà Nội
1664 20032415 Xã hội học Nguyễn Hoàng Hạnh Nguyên Nữ x x Hà Nội
1665 20032399 Xã hội học Bùi Khánh Linh Nữ x x Hà Nội
1666 20032382 Xã hội học Vũ Thị Hương Giang Nữ x x Hà Nội
1667 20032401 Xã hội học Nguyễn Vũ Khánh Linh Nữ x x Hà Nội
1668 20032413 Xã hội học Nguyễn Thu Ngọc Nữ x
1669 20032370 Xã hội học Hồ Thị Chi Nữ x x
1670 20032398 Xã hội học Phan Văn Lập Nam x x Hà Nội
1671 20032418 Xã hội học Nguyễn Thị Nhàn Nữ x x Hà Nội
1672 20032385 Xã hội học Nguyễn Thị Hồng Nữ x x Đà Nẵng



1673 20032389 Xã hội học Nguyễn Ngọc Khánh Nữ x x Hà Nội
1674 20032406 Xã hội học Bùi Ngọc Mai Nữ x x Hà Nội
1675 20032439 Xã hội học Bùi Ngọc Thu Trang Nữ x x Hà Nội
1676 20032394 Xã hội học Đỗ Thanh Lan Nữ x x Bắc Ninh
1677 20032397 Xã hội học Nguyễn Ngọc Lâm Nam x x
1678 20032434 Xã hội học Phạm Hồng Thắm Nữ x x Hà Nội
1679 20032431 Xã hội học Ngô Văn Tài Nam x x Hà Nội
1680 20032417 Xã hội học Đoàn Thị Thanh Nhã Nữ x x Hà Nội
1681 20032377 Xã hội học Nguyễn Thế Duy Nam x x Hà Nội
1682 20030171 Xã hội học Hoàng Thảo Linh Nữ x x Hà Nội
1683 20032449 Xã hội học Trịnh Hạ Vy Nữ x x Hà Nội
1684 20032412 Xã hội học Nguyễn Bảo Ngọc Nữ x x Hà Nội
1685 20032365 Xã hội học Vũ Thị Thanh Ân Nữ x x Hà Nội
1686 20032378 Xã hội học Nguyễn Xuân Duy Nam x x Hà Nội
1687 20032407 Xã hội học Nguyễn Thị Mai Nữ x x Hà Nội
1688 20032427 Xã hội học Nguyễn Văn Quyết Nam x x Hà Nội
1689 20032409 Xã hội học Lê Thị Thúy Ngà Nữ x x Hà Nội
1690 20032445 Xã hội học Phan Thị Tuyến Nữ x x Hà Nội
1691 20032404 Xã hội học Dương Diệu Ly Nữ x x Hà Nội
1692 20032387 Xã hội học Nguyễn Thị Hường Nữ x x Hà Nội
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